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LỜI GIỚI THIỆU 


Trong những năm đâu tiên của thế kỷ XXI, nhiệm vụ trọng tâm của toàn dân ta là đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta biết rằng, công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa không phải là mục đích tự thân, mà là một phương thức có tính phổ biến 
để thực hiện mục tiêu của mỗi nước. Với chúng ta, mục tiêu phần đấu là, trong khoảng vài ba 
thập kỷ tới, Việt Nam phải trở thành một nước công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp? công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta tiễn triển trước bối cảnh xu thêm toàn cầu hóa về nhiều 
mặt đang gia tăng. Xu thế đó là khách quan, chúng ta không thể tách mình ra khỏi dòng chảy 
toàn cẩu hóa, mà phải chuẩn bị cho mình đây đủ những năng lực nội sinh cân thiết để chủ 
động hội nhập kinh tế thể giới. Muốn vậy, trước hết vừa phải giữ được bản sắc văn hóa dân 
tộc, vừa phải tiếp thụ được những tỉnh hoa của văn hóa nhân loại. Vì thế, Báo cáo chính trị 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI trình trước Đại hội IX 
đã nhắn mạnh việc xáy dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là điều kiện 
hết sức quan trọng để chúng ta hội nhập mà không hòa tan, phát triển mà không phụ thuộc, 
hợp tác mà vẫn náng cao được năng lực cạnh tranh. 


Cần lưu ý rằng, khi thị trường mở rộng qua biên giới thì cùng với sự xâm nhập của hàng 
hóa từ nước này vào nước kia côn có sự “thẩm thấu ” văn hóa. Trên bình diện quốc !Ế, việc 
trao đổi văn hóa thường thấy rõ nhất ở sự ăn uống, âm nhạc và các mốt quân áo. Những thiết 
bị, máy móc, lương thực, thực phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế, hóa mỹ phẩm... đã cùng sách 
báo, phim ảnh, mốt thời trang, băng nhạc... Ô ạt đồ vào các cửa hàng, các chợ, các trung tâm 
bán buôn và bán lẻ, các siêu thị. Một lỗi sống toàn câu hình thành với tốc độ cực kỳ nhanh. 
Trong sự buôn bản các sản phẩm văn hoá, những nước xuất khẩu văn hóa không chỉ thu được 
thăng dư lớn, mà quan trọng hơn, họ đã làm cho không ít quốc gia đã bị hòa vào lỗi sống của 
họ. Từ năm 1982, Jack Lang - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp - đã dùng thuật ngữ Chủ nghĩa để 
quốc văn hóa đề nói đến những nước xuất khẩu mạnh văn hóa sang nước khác. 


Điêu chúng tôi nêu trên đây không ngoài mục đích muốn khẳng định rằng, đề trở thành 
chính mình, con người phải giữ được cá tính, còn dân tộc thì phải giữ được bản sắc văn hóa 
đã được hình thành trong quá trình phát triển lịch sử. Không giữ được văn hóa sẽ không bảo 
vệ được độc lập dân tộc. Đó là ý nghĩa sống còn của việc duy trì, bảo tôn, truyền bá và phát 
triển văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Vì thế, khi được biết Tiến sĩ Phạm Hồng Quang đã biên soạn xong cuốn sách “Giáo dục 
bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên sư phạm”, chúng tôi cho rằng, rất nên để bạn đọc 
làm quen với tác phẩm này. Tiến sĩ Phạm Hồng Quang tuy chỉ đặt vấn đề giáo dục văn hóa 
trong phạm vi hẹp, song những nội dung được đề cập đã cho người đọc một hướng suy nghĩ 
cần thiết: Nhà giáo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc, 
duy trì và phát huy bản sắc của văn hóa truyền thống tốt đẹp đã hình thành trong quá trình 
lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Mặc dù tác giả còn chưa làm phong phú nội dung ở 
mục này, chưa thật sâu sắc ở mục khác, song cuốn sách nhỏ của tác giả Phạm Hồng Quang 
đã góp một tiếng nói rất cân thiết cho việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với tư cách là 
một động lực phát triển xã hội ta trong giai đoạn toàn dân dốc sức thực hiện mục tiêu "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 


Xin giới thiệu cuốn sách nhỏ này với các bạn đọc. Chắc răng, ít nhiễu nó cũng 
mang lại những thông tin bồ ích. 


Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2002 
GS. TS Phạm Tắt Dong 


MỞ ĐẦU 


Nội dung giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc bao gồm những gì? Đây là một câu hỏi lớn 
của thế hệ trẻ, đặc biệt là của sinh viên - lực lượng tạo nguồn cho đội ngũ trí thức trong tương 
lai, đang thôi thúc các nhà văn hoá, các nhà giáo dục trả lời và thực hiện. Chỉ xét ở phương 
diện thống kê phân loại các vấn đề liên quan đến văn hoá đã khó có thể nêu lên đầy đủ những 
nội dung biểu hiện của văn hoá, của bản sắc văn hoá dân tộc để trả lời cho câu hỏi trên. Vấn 
đề giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc đang đặt ra chư các quốc gia một chiến lược phát triển 
bao hàm việc ưu tiên các giá trị tinh thần bên cạnh việc phát triển các giá trỊ vật chất. Đồng 
thời, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ phải được coi trọng hàng đầu trong chiến 
lược phát triển của các nước. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và giao lưu, trong nền kinh 
tế toàn cầu thì vấn đề này càng trở nên cực kỳ quan trọng. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra 
đời đến nay đã hơn 70 năm, trong các chủ trương đường lối phát triển đất nước đều hướng 
vào mục tiêu phát triển con người theo định hướng văn minh, tiến bộ. Nghị quyết BCH TW 5 
khoá VIII đã xác định rõ: "Xây đựng và phát triển nên văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc.!” Trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước, vấn đề con người được 
xác định là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò của giáo dục đào tạo được 
coi là khâu đột phá để chuẩn bị nguồn lực con người - tiền đề cho sự phát triển. Giáo đục con 
người, giáo dục toàn điện nhân cách đang trở thành mối quan tâm của toàn dân tộc. Hoạt động 
xây dựng một xã hội văn hoá, con người có văn hoá đã được phát động rộng rãi, được toàn 
dân ủng hộ tích cực. Tháng 4 năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thông tin đã 
ký kết chương trình liên bộ phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toản dán đoàn kế, xáy dựng 
đời sông văn hoá” trong trường học, đã chứng tỏ công tác giáo dục văn hoá, giáo dục nhân 
cách trong nhà trường đang trở thành yếu tố quyết định trong chiến lược giáo dục con người, 
đồng thời tính chất xã hội rộng lớn của công tác này đã đặt ra cho chúng ta hàng loạt các 
nhiệm vụ cần phải giải quyết. 

Đã có rất nhiều công trình bàn về vấn đề này và đã đạt được những kết quả nhất định. 
Công trình của chúng tôi với hi vọng góp phần nhỏ vào việc kế tục sự nghiệp lớn của các tác 
giả đi trước, bổ sung làm sáng tỏ một nhiệm vụ là giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh 
viên - một nội dung giáo dục quan trọng trong nhà trường, một vấn đề đang được Đảng ta, 
nhân dân ta và cả xã hội quan tâm. Vấn đề hệ thống hoá tri thức về bản sắc văn hoá, giáo dục 
bản sắc văn hoá cho thế hệ trẻ đã được các nhà nghiên cứu quan tâm, song chưa có chuyên 
luận nào nghiên cứu trên đối tượng sinh viên miền núi đặc biệt là các tài liệu viết về vấn đề 
giáo dục văn hoá có ý nghĩa phục vụ trực tiếp cho công tác giáo dục sinh viên ở các trường sư 
phạm miền núi thì lại chưa nhiều. Công trình này tiếp cận vấn đề ở góc độ giáo dục nhân 
cách, với mục tiêu trên cơ sở phân tích thực trạng công tác giáo dục bản sắc văn hoá ở một số 
trương đại học và cao đẳng sư phạm, lẫy đó làm căn cứ thực tiễn đề đề xuất các giải pháp giáo 
dục, đồng thời nghiên cứu lựa chọn các biện pháp có thê thực hiện được trong phạm vi trường 
học để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đảo tạo, hướng đến mục tiêu đảo fqo con người 
Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc 

Việc nghiên cứu làm sáng tỏ thực trạng công tác giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc ở một số 
trường đại học và cao đăng có sinh viên là dân tộc ít người, để trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp 
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nhằm tăng cường nhận thức và hành động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc theo 
định hướng của Đảng là một công việc cần thiết. Quá trình khảo sát vấn đề trên chủ yếu tập trung 
vào nghiên cứu hoạt động giáo dục sinh viên về lối sống văn hoá, về bản sắc văn hoá dân tộc tại 
các trường đại học và cao đẳng. Đây là một vẫn đề rộng lớn và khó. Vì vậy, phạm vi tập trung chủ 
yếu vào nghiên cứu thực trạng nhận thức, lỗi sống và hành vi của sinh viên các trường khu vực 
miền núi xung quanh chủ đề về bản sắc văn hóa dân tộc, chưa có điều kiện để nghiên cứu đặc 
trưng văn hóa của từng dân tộc cụ thể. Trên cơ sở nghiên cứu bước đầu này, chúng tôi đề xuất các 
giải pháp giáo dục, các kiến nghị để xây dựng chương trình đảo tạo theo hướng lồng ghép, tích 
hợp, và chương trình ngoại khoá đề giáo dục sinh viên. Trước hết, cần hình thành cho sinh viên sù 
phạm &f năng phát hiện, biết khai thác những nội dung chứa đựng bản sắc văn hoá dân tộc trong 
nội dung giáo dục nhà trường để học tập, để sau khi ra trường họ có thể thực hiện tốt nhiệm vụ 
của mình. 


Chúng ta đều biết rằng, nghiên cứu bản sắc văn hoá dân tộc được xem xét trên đối tượng 
khác nhau sẽ xuất hiện các nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Mức độ biểu hiện về bản 
sắc văn hoá dân tộc của sinh viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song biểu hiện chủ yếu ở các 
dạng hoạt động cơ bản, trong đó hoạt động học tập được xem là hoạt động chủ đạo. Đồng thời 
cũng cần thiết phải nghiên cứu về lối sống, nếp sinh hoạt cũng như nhận thức và hành động 
của họ đề có cách nhìn toàn diện. 


Sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ, đặc biệt 
là học sinh, sinh viên đã được các nhà giáo dục quan tâm từ lâu. Tuy nhiên, việc nghiên cứu cũng 
như triển khai các hoạt động cụ thê trong các trường đại học và cao đẳng khu vực miền núi ít 
được chú ý Trên cơ sở nghiên cứu tông hợp các tài liệu của các tác giả đi trước, nghiên cứu hoạt 
động thực tiễn về nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc ở các trường sư phạm, tải liệu này 
dùng tham khảo cho việc giảng dạy và học tập môn Œ7áo đục học hiện đang được giảng dạy trong 
các trường sư phạm khu vực miền núi. 


Chương I 


PHÁT TRIÊN VĂN HOÁ, PHÁT TRIÊN GIÁO DỤC 
VÀ PHÁT TRIÊN CON NGƯỜI 


1. Văn hoá và phát triển bền vững 


Ngày nay, sau sự tăng tốc ở các nước phát triển với các chỉ số kinh tế tăng mạnh trong khi 
các chỉ số xã hội chưa đảm bảo, các quốc gia đều thừa nhận phải có chiến lược "phát triển bền 
vững". Trong tiêu chí phát triển người (Human Development Index) gọi tắt là HDI gồm hai 
chỉ số liên quan đến văn hoá: ruổi thọ và số năm bình quân đi học bên cạnh sức mua của dân 
chúng, đã nói lên vai trò ngày càng to lớn của văn hoá, của giáo dục đối với sự phát triển toàn 
diện con người. Ở nhiều nước, trong chiến lược phát triển cũng đã nhắn mạnh đến mục tiêu 
phát triển toàn diện con người, coi đây là mũi đột phá trong mọi kế sách để phát triển đất 
nước. Ở bình diện vĩ mô, chiến lược phát triển văn hoá phải được đặt ngang hàng, thậm chí đi 
trước chiến lược phát triển kinh tế. Bởi suy cho cùng, mục tiêu phát triển kinh tế cũng đều 
hướng đến và tập trung vào phục vụ cho con người, vì con người. Đây là ý nghĩa nhân văn 
cao cả của quan niệm phát triển bền vững được nhiều quốc gia thừa nhận. 


Nghị quyết Hội nghị BCH TW lần thứ 5 của Đảng CSVN đã xác định 5 quan điểm cơ bản 
chỉ đạo là: “Văn hoá là nên tảng tinh thân của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; Nên văn hoá mà chúng ta xây dựng là nên văn hoá tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc; nên văn hoá Việt Nam là nên văn hoá thống nhất và đa dạng trong 
cộng đông các dân tộc Việt Nam, Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân 
do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng; Văn hoá là một mặt trận; 
xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách 
mạng và sự kiên trì, thận trọng” Œ` Nhiều nhà khoa học đã tổng kết: hiện nay mô hình tối ưu 
để các quốc gia phát triển bền vững là: tư tưởng triết học phương Đông cộng với kỹ thuật 
phương Tây sẽ tạo ra phát triển bền vững. Các nước phương Tây có thể thành công trong việc 
sử dụng văn hoá như là động lực thúc đầy sự phát triển kinh tế, song lại không coi văn hoá là 
mục tiêu của sự phát triển. Như vậy là xem nhẹ yếu tố con người, phát triển văn hoá không vì 
con người, cho con người là quan điểm sai lầm của chủ nghĩa tư bản. Đây cũng không phải là 
sai lầm có thể khắc phục ngay được mà là do bản chất có hữu của chủ nghĩa tư bản đã coi lợi 
nhuận và coi lợi ích vật chất cao hơn lợi ích cho con người. Do đó, sự tăng trưởng kinh tế 
không được coi là đồng thời với sự phát triển bền vừng. Quan niệm phát triển vì con người là 
quan niệm phát triển kinh tế cần bắt nguồn từ văn hoá và nhằm tới văn hoá. Mục tiêu của 
chiến lược phát triển phải tính đến phục vụ lợi ích chính đáng của con người, trong đó gồm có 
lợi ích vật chất và tỉnh thần. Đảng ta xác định văn hoá là nên tảng tỉnh thân của xã hội tức là 
đề cao giá trị con người coi con người là chủ thể sáng tạo của văn hoá coi con người là mục 
tiêu động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. 


Mối quan hệ giữa phát triển và văn hoá là quan hệ của những phạm trù lớn của đặc tính 


(1) Đảng CSVN - Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCH TW khoá VIII; NXB Chính trị quốc gia. tr. 55-58. 


xã hội, nó phản ánh bản chât xã hội, đông thời là môi quan hệ giữa mục tiêu phát triên xã hội 
và động lực phát triên, là quan hệ giữa yêu tô bao trùm với yêu tô phản ánh tính chât đặc điêm 
của xu thê phát triên của xã hội. 


* * 


Tổng thuật một số quan niệm về văn hoá của các nhà nghiên cứu dưới đây sẽ cho ta rõ 
hơn về những vấn đề trên. Theo Edward B. Taylor (1871 - Anh): “Văn hoá là một tổng thể 
phức hợp bao gôm trì thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục và bất cứ 
năng lực, tập quán nào được lĩnh hội bởi con người với tư cách là thành viên của xã hội ”. 


UNESCO định nghĩa: văn hoá đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị truyền thống, 
thẩm mĩ và lỗi sông, mà dựa trên đó, từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình ”. 


Quan niệm phát triển văn hoá tập trung vào phát triển nhân cách đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng và ý nghĩa của sự phát triển con người trong chiến lược phát triển của các quốc gia. Phát 
triển văn hoá được đặt trong mối quan hệ bản chất với phát triển giáo dục hướng vào phát 
triển con người - mục tiêu động lực của sự phát triển. Khi quan niệm giáo dục và đào tạo cùng 
với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu thì đã bao hàm sự phát triển văn hoá, phát triển 
con người. Trong mối quan hệ giữa khái niệm văn hoá với các khái niệm liên quan như văn 
minh, văn hiến, văn vật, chúng ta thấy tuy không trùng nhau về nội hàm khái niệm song 
chúng có liên quan chặt chẽ đến nhau. 


Hách Hiệp Quần (Trung Quốc) đã phân biệt văn hoá (culture) với văn minh (civilisation): 
“Văn hoá là những năng lực và thành quả sáng tạo mà con người đạt được trong thực tiễn xã 
hội, văn mình là sự tổng hoà những thành quả vật chất và tỉnh thân của loài người trong quá 


, 


trình cải tạo thêm giới ”. 

Theo tác giả Lương Duy Thứ: "Chung quy văn mình, văn hiến, văn vật là những khái 
niệm phát sinh của văn hoá, cũng có thể hiểu là khái niệm bộ phận của văn hoäả... Nếu 
nhìn nhận từ góc độ giá trị, thì “văn hoá” hàm nghĩa rộng, gồm giá trị vật chất và giá trị tinh 
thần, trong khi “văn minh” thiên về giá trị vật chất, tiện nghi. 


Trước hết, văn hoá có tác dụng tăng cường sức mạnh của mỗi đất nước. Hiện nay, ở bất 
cứ quốc gia nào cũng phải quan tâm đến mối quan hệ toàn cầu đang diễn ra. Trong giao lưu 
văn hoá và hội nhập, thì văn hoá là động lực thúc đây cuộc toàn cầu hoá thêm sâu sắc. Theo 
Hans Morganse: “Trong ba loại nhân tố, con người được xác định là các nhân tô có khả năng 
tác động mạnh nhất vào quyền lực quốc gia, thì tính cách dân tộc và sĩ khí quốc dân là nhân 
tô nồi bật (...) “sĩ khí quốc dân là một nhân tô vô hình dưới hình thức dư luận công chúng và 
không có sự ủng hộ của nhân tố ấy thì bất cứ chính phủ nào, dù độc tài hay dân chủ, đều 
không thể thi hành có kết quả mọi chính sách mà nó mong muốn". Lịch sử đã chứng minh 
rằng quốc Ø1a nào săn có sức mạnh văn hoá được tích tụ bên trong và trên cơ sở đó, thực hiện 
nhất thể hoá về giá trị thì mới có thể giữ được chính quyền ôn định và phát huy thành công 
vai trò của quốc gia đó. Sự phát triển bền vững hiện nay ở nhiều quốc gia đã minh chứng cho 
luận điểm trên. Đối với cá nhân, sự phát triển nhân cách toàn điện với đặc trưng là tính chủ 


1. Đại Cương văn hoá phương Đông, Nxb Giáo dục, 4-1997. 


thể cao với sự tham gia tích cực của chủ thể vào chỉnh thể xã hội đã nói lên vai trò ảnh hưởng 
của nhân cách này đến nhân cách khác, đồng thời nhân cách phát triển cao được khăng định 
bởi bản lĩnh, cốt cách, cái làm nên cái riêng của con người. Trong phạm vi một quốc gia, vấn 
đề giữ gìn và phát triển văn hoá, bản sắc văn hoá của các dân tộc được quan niệm không phai 
là sự co cụm, đóng kín hoặc số khác biệt. Điều quan trọng trong các mặt biểu hiện của lối 
sống văn hoá là cần tôn trọng và khích lệ, cô vũ cho sự đa dạng, song thống nhất về mục tiêu 
của lỗi sống với các chuẩn mực đạo đức trong sự chế ước của luật pháp do chính các dân tộc 
xây dựng và thừa nhận. Đảng ta đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí của cộng đồng 54 
dân tộc anh em qua các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và nhờ đó đã thành công, nay 
trong công cuộc xây dựng đất nước với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh" đã chung tiếng nói với nguyện vọng của toàn dân tộc, thực sự đã đoàn kết 
gắn bó các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị. Trong đời sống văn hoá vật chất và tinh thần 
của các dân tộc đã có sự bình đăng, kế thừa và phát triển, có sự g1ao thoa tích cực và tương hỗ 
lẫn nhau, song không xoá nhoà bản sắc của từng dân tộc - chính điều này làm nên sức mạnh 
cho khối đại đoàn kết dân tộc. 


Hiện nay, giao lưu liên văn hoá "Intercultural communIicationl" là hoạt động giao lưu liên 
quốc gia, dân tộc, chủng tộc và đây là quy luật, trong bối cảnh giao thông hiện đại, thông tin 
phát triển thì đồng thời là cơ hội của giao lưu. 


Trong đó, xuất hiện xung đột văn hoá mà nguyên nhân cơ bản là "tính cái tôi trên hết", 
"tính loại bỏ những cái khác” của các nhân tố thuộc tầng diện tâm lý, tinh thần. Sự xung đột 
văn hoá có thê là một trong các nguyên nhân của các cuộc xung đột vũ trang hoặc nội chiến 
dai dẳng như: Palestin với Israel, Ấn Độ với Pakistan, trần và lraq..., nội chiến Nam Tư, 
Armenia và Azerba1zan... 


Ngay sau sự kiện I1-9 xảy ra tại Mỹ đã xuất hiện xu hướng nghiên cứu về văn hoá hồi 
giáo gia tăng. Như vậy giữa các nền văn hoá có sự tác động ảnh hưởng hai mặt, một mặt là sự 
xung đột va chạm, còn mặt bên kia là sự giao lưu, hòa nhập và trên cơ sở đó là sự tiếp nhận, 
hấp thụ, chuyển hoá. Quy luật trên đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của nhân 
loại, tuy nó không phải lúc nào cũng diễn ra theo chiều thuận lợi. Sự ảnh hưởng và sự tiếp 
nhận phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tô bản chất dân tộc, bản sắc văn hoá là nhân tố 
được hình thành nên từ sự tác động ấy. Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh 
Trung Hoa nhiều nghìn năm, song với sự tiếp nhận chọn lọc, trên cái riêng, bản sắc của mình, 
người Việt đã có sự "tiếp biến văn hoàn thành công. Đặc biệt trong điều kiện giao lưu Đông - 
Tây như hiện nay thì sự tiếp biến văn hoá vừa là một cơ hội, đồng thời vừa là sự thách thức 
lớn với các dân tộc mong muốn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc mình trong bối cảnh giao lưu 
và hội nhập. 

Việt Nam trong quá trình tiếp biến văn hoá đã có các cách tiếp nhận, chuyền hoá rất hiệu 
quả, như dòng sông chảy không ngừng bồi đắp phù sa. Theo Giáo sư Nguyễn Xuân Nam [16], 
trong quá trình giao lưu với văn hoá thế giới cần có cách lựa chọn và tiếp thu riêng. Theo 
Giáo sư, có thê nêu lên ba con đường cơ bản sau: 

(1) Không tiếp nhận toàn bộ hệ thống, chỉ lựa chọn các giá trị phù hợp. Ví dụ: Phật giáo 
nêu: "7? bi, vô ngã, vị tha" khi vào Việt Nam thì: "Thương người như thể thương thân!"; "Từ 
bỉ với Phát chứ không từ bỉ với ma vương quỷ sứ”. 


(2) Có khi dường như tiếp nhận cả hệ thống, nhưng thực tế đã sắp xếp lại các bậc thang 
giá trị khác nhau. Ví dụ: Không Giáo nêu "nam cương ngũ thường", "Trung vua" xếp thứ 1, 
khi vào Việt Nam thì nhân nghĩa là giá trị bao trùm: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân; Cơm kẻ 
bắt nhân ăn ấy chớ, Áo người vô nghĩa, mặc chăng thà" (Nguyễn Trái); " Trung với nước, 
hiếu với dân” (Hồ Chí Minh). 

Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ (1776) nói về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã "suy rộng ra... " để khăng định chân lý: 
"Tất cả các dân tộc sinh ra đều bình đẳng... ". 


(3) Tiếp thu và cải biến các hình thức mới về văn hoá, nghệ thuật của thế giới để biểu đạt 
nội dung các giá trị văn hoá Việt Nam. VÍ dụ: Hán học khi vào Việt Nam đã xuất hiện chữ 
Nôóm; Táy học khi vào Việt Nam đã xuất hiện các loại hình văn hoá như: chữ viết, giáo dục, 
báo chỉ, triết học... 


Quá trình tiếp biến này diễn ra trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, có khi âm 
thầm lặng lẽ, cũng có khi trở thành một cuộc cách mạng, làm đôi thay bộ mặt văn hoá của đất 
nước, chăng hạn như cách mạng Duy tân hồi đầu thế kỷ XX, song triệt để hơn và làm cho 
thay đổi bản chất xã hội thì phải đến Cách mạng tháng Tám vĩ đại. 


Ở phương diện khác, từ khái niệm gốc có thể hiểu tự nhiên là nguồn gốc của văn hoá. 
Văn hoá là sự thống nhất bản chất giữa con người và tự nhiên mà con người thực hiện thông 
qua hoạt động tù giác của mình. Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên bao hàm sự thích 
nghi của con người với giới tự nhiên, tuy nhiên sự thích nghi đó thuộc về con người, có nội 
dung và tính chất văn hoá. Quan hệ biện chứng được thể hiện ở chỗ con người làm cho mình 
thích nghỉ với tự nhiên mới có thể làm cho giới tự nhiên thích nghỉ với con người, mà con 
người làm được điều đó mới có thể thích nghỉ tốt hơn, hữu hiệu hơn với giới tự nhiên. Văn 
hoá còn là sự "nhân hoá" cái tự nhiên của bản thân con người, vì văn hoá bao hàm ý thức giáo 
hoá, tu dưỡng bản thân con người, làm cho con người thoát khỏi trạng thái tự nhiên đơn thuần 
trở thành thực thể văn hoá, có phẩm chất văn hoá. Văn hoá không phải là quá trình tự nhiên 
và kết quả của quá trình tự nhiên, mà là hoạt động sáng tạo của con người và sản phẩm của 
hoạt động sáng tạo này, do đó sinh thành và tồn tại thông qua hoạt động sáng tạo của con 
người. Giáo dục đã có ý nghĩa tu dưỡng con người, làm cho con người tự giáo dục. 


Từ góc độ kinh tế, World Link nhận xét: xã hội Mỹ coi trọng chủ nghĩa cá nhân, lỗi sống 
văn hoá của họ trong kinh doanh tỏ rõ sự sáng tạo và linh hoạt, phong phú. Do đó lỗi quản lý 
thiên về hiệu quả, các nhà kinh doanh Mỹ có khả năng quyết định nhanh các vấn đề chiến 
lược kinh doanh cũng như không thương tiếc sa thải hàng loạt công nhân từ hệ quả của các 
quyết định nhanh chóng đó. Vì thế, kinh tế Mỹ với sự phát triển được coi là hàng đầu thế giới, 
song chưa đủ để nói lên một xã hội văn minh. Tác giả Hiệu Ngọc đã cho rằng: "Khuynh 
hướng trở về với triết học thực dụng không có gì lạ vì chủ nghĩa ấy rất tiêu biểu cho văn hoá 
Mỹ"!. Ngược lại, người Nhật Bản coi trọng truyền thống lỗi sống văn hoá thiên về cộng 
đồng, do đó đã thành công trong kinh tế, đồng thời nâng giá trị lối sống văn hoá đối với sự 
phát triển kinh tế xã hội. 


Tác giả Hà Quang Minh trong bài viết: "Đăng sau tắm màn nhung lộng lẫy của văn hoá 
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đại chúng phương Tây” đã nêu lên ba đặc trưng rõ nét tạo nên mặt trái của nó: đó là tự do cá 
nhân được đề cao thái quá, "văn hoá vắt chanh" tạo cho con người lối sống máy móc và có sự 
áp đặt ảnh hưởng lên nền văn hoá của các quốc gia khác. Mặt trái này đang ảnh hưởng xấu 
đến đời sống văn hoá Việt Nam, đặc biệt là đến lối sống của thanh niên, sinh viên. Ngay cả 
các phương tiện thông tin đại chúng, nếu thiếu sự định hướng và kiểm soát, đã vô hình quảng 
bá cho lối sống hồi hả, sống gấp với các tiêu chuẩn và giá trị còn chưa được chấp nhận. Các 
kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học trong nước mới đây đã cho thấy một bộ phận thanh 
niên, sinh viên có xu hướng cá nhân hoá một cách cực đoan lối sống của mình, dẫn đến sự vị 
kỷ, thờ ơ đối với mọi người trong cuộc sống. Đây là một hiểm họa cho con người, cho xã hội. 
Nó cảnh báo các nguy cơ tan rã từ bên trong, do chính con người tạo ra. Như một nhà khoa 
học đã nói đại ý: chúng ta thám hiểm các vì sao xa xôi, thăm dò các đại dương sâu thăm, Song 
hình như người láng giềng gần cửa với chúng ta lại là người xa lạ. 


Chúng ta đều biết rằng, sự tiếp thụ, chuyền hoá, phát triển những giá trị văn hoá của các 
nước đã trở thành một quy luật của sự phát triển văn hoá Việt Nam. Nhưng tiếp nhận theo 
kiểu "thức ăn nhanh!' đã có lúc làm cho chúng ta hiểu sai quy luật tác động, giao lưu văn hoá 
trong bối cảnh hội nhập ngày nay. Ngay khi sau Cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ 
đã nhắc nhở chúng ta: "Văn hoá Việt Nam là ảnh hưởng lần nhau của văn hoá Đông phương 
và Tây phương chung đúc lại... Tây phương hay Đông phương có gì tôi ta học lấy để tạo ra 
một nên văn hoá Việt Nam”. Đối với văn hoá truyền thông, Người chủ trương kế thừa nhưng 
với tỉnh thần phê phán, chọn lọc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực này đã đạt đến sự chuẩn 
mực cao về tầm nhìn xuyên thế kỷ, bởi chính Người được lý luận Mác - Lê nin soi sáng và sự 
trải nghiệm mây chục năm bôn ba nước ngoài đã đúc kết lại. 


Ngay từ năm 1943, Đảng ta đã đưa ra "Đề cương văn hoá Việt Nam" gồm các nội dung 
chính ở phạm vi đặt vấn đề: văn hoá bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật; quan hệ giữa 
văn hoá và kinh tế, chính trị: trong đó xác định kinh tế và chế độ kinh tế là nền tảng của văn 
hoá. Đảng ta xác định: Văn hoá là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hoá. Đảng 
lãnh đạo văn hoá tiên phong. 


Đến giai đoạn phát triển của thời kỳ đổi mới, trong xu thế hội nhập và giao lưu, Đảng ta 
chủ trương phát triển văn hoá, coi văn hoá là mục tiêu và động lực của sự phát triển, trong đó 
đề cao giáo dục toàn điện con người giáo dục nhân cách có văn hoá. Đặc biệt trong nền kinh 
tế thị trường, thực tiễn xã hội đã làm nảy sinh hàng loạt các vấn đề bức xúc được coi như các 
vẫn đề xã hội cần giải quyết. Việc giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc ấy thực chất là làm 
trong sạch và lành mạnh hoá đời sống văn hoá, tạo ra môi trường văn hoá tốt cho xã hội cho 
COn người. 


Văn hoá (cultura) hàm nghĩa trồng trọt, cư trú, nuôi dưỡng, c/#re (tiếng Anh); (tiếng 
Nga) xuất phát từ gốc từ |WPbTYja culr„ra (tiếng La tinh) từ các từ: Cofo, Colere với 
nghĩa gốc là gieo trông, vỡ đất làm nông nghiệp, từ Cultus nghĩa là đã cày cấy, được vun 
trông. Về sau này, thuật ngũ "văn hoá" được nói về tính chất khai trí, có học vấn, có giáo dục 
của con người. Theo Giáo sư Trần Quốc Vượng: "Thuật ngữ văn hoá với nghĩa "canh tác tỉnh 
thân" được sử dụng vào đâu thế kỷ 17 - 18 bên cạnh nghĩa gốc và quan lý, canh tác nông 


1. Xem thêm: "Đề cương văn hoá Việt Nam ”. 
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nghiệp. 


Cho đến nay có khoảng 400 định nghĩa vụ văn hoá, khó có thể xác định một cách định 
nảo đầy đủ, chính xác. Do đó, tuỳ theo các cách tiếp cận, từ các góc độ, phương diện để đưa 
ra các định nghĩa phù hợp. Có thể kề đến các hướng sau: Từ góc độ triết học, lý luận mác - xít 
nhận định: “Nói tới văn hoá là nói tới con người, nói tới việc phát huy những năng lực bản 
chất con người trong quá trình cải tạo tự nhiên, xã hội, hoàn thiện bản thân theo xu hướng 
vươn tới cái chân, thiện mỹ. Do vậy nghiên cứu bản chất của văn hoá không thể không xuất 
phát từ con người nhìn nhận con người trong các môi quan hệ với tự nhiên - xã hội - bản 
thân”. 

Ở châu Âu cũng như Ở Mỹ, sự phát triển mạnh của khoa học kĩ thuật đã khiến sự lĩnh hội 
nội dung của văn hoá ngày càng đa đạng và đầy đủ. 


Theo các quan điêm của nhiêu môn khoa học khác nhau, có thê đưa ra các quan niệm: 
Các nhà nghiên cứu vê dân tộc học định nghĩa: “Văn hoá và toàn thê những câu trúc xã hội, 
^ . ~ .À Ũ z ^ ^ ^ v z ^ ~ Ai .Ä ^ Ẩ r+ 
tôn giáo,... những biêu thị trí tuệ, nghệ thuật... đặc tính một xã hội”, hiệu như vậy đê nói: 
"Văn hoá Việt Nam”, “Văn hoá Nhật Bản”, "Văn hoá cô đại", “Văn hoá trung đại”... 

Quan niệm của các nhà tâm lý học cho răng: “Văn hoá là toàn thê những môn học cho 

phép một cá nhân, trong một xã hội nhất định, đạt tới một sự phát triên nào đó về mặt cảm 
x Ầ z z ^ z ` z v ^ r r ? x r 2 
năng, về ý thức phê phán và các năng lực nhận thức các khả năng sáng tạo... 

Quan niệm của các nhà xã hội học cho răng: “Văn hoá và hình thê chung những ng xử 

đã học được và của những kết quả của chúng mà các yêu tô được thừa nhận và được truyền 
... ` .ÀA 2 ^ ~ ^+ b9 h 3 
bởi các thành viên của một xã hội nhát định"". 

Các nhà tâm lý học, xã hội học cho răng: “Văn hoá như là thái độ tông quát của con 
người đổi với vũ trụ tự nhiên và xã hội và như là trai trò của con người trong vũ trụ ãy”. 

Theo Bách khoa toàn thư của Pháp, văn hoá theo nghĩa rộng và tập tục, tín ngưỡng, ngôn 
ngữ, tw tưởng, thị hiểu thâm mỹ, những hiệu biết kỹ thuật cũng như toàn bộ tô chức môi 
trường của con người, nghĩa là văn hoá vật chát gôm những công cụ, nhà ở và nói chung là 
toàn bộ công nghiệp có thê truyền lại được, điểu tiêt những quan hệ và nhũng ứng xử của một 
nhóm xã hội với môi trường sinh thải cua nó. 

Theo Jean Ladriere, văn hoá gôm các bộ phận hợp thành: 

- Hệ thông ý niệm; 

- Hệ thông chuân mực. 

- Hệ thông hành động. 

Theo Caroline Hodges Persell, những biêu hiện văn hoá lại gôm các hệ thông: hệ thông 


biểu tượng ngôn ngữ, hệ thống chuẩn mực, hệ thống giá trị. 


Theo GS.TS Đình Quang, mọi định nghĩa về văn hoá đều có những đặc điểm: 


1. Petit Larousse, 1981. 


2..Jean Ladriere - Les enjieux đe la rafionalfeˆ- Aubier — Montaigne, UNÑESCO, 1997, 


3. Từ điển Ngôn ngữ triết học và Tâm lý học, Fonlgule và Saint Jean, Paris, 1968. 


II 


Văn hoá phải là đo con người làm nên thuộc về con người. 

Văn hoá là sự thích nghi có sáng tạo, phù hợp với giá trị chân, thiện, mỹ. 

- Văn hoá bao gồm cả nhùng sản phẩm vật chất và tỉnh thần. 

- Văn học nghệ thuật chỉ là bộ phận cao nhất trong lĩnh vực văn hoá mà thôi. 


UNESCO đã cảnh báo: “các kế hoạch phát triển không chú ý đến yếu tố văn hoá, sớm 
muộn đêu đưa đến thất bại". Sự khuyên cáo này đối với các quốc gia đang phát triển lại càng 
cần thiết đòi hỏi phải có chiến lược tổng thể bền vững, tiếp nhận những yếu tố tích cực của 
quá trình công nghiệp hoá của các nước đi trước, đồng thời phòng tránh các nguy cơ có thể 
xảy ra. Đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, khi quản lí kém, thiếu hiểu biết về kinh 
tế, hoặc với động cơ vụ lợi sẽ phải nhập khẩu công nghệ cũ, các máy móc thiết bị lạc hậu, và 
có thể trở thành bãi chứa rác cho các nước phát triển. Trong thời kỳ đầu mở cửa, hàng hoá 
second-hand cũng có lúc được coi là hàng quý hiếm, quý hiếm vì rẻ, vì kiểu dáng sang trọng. 
Sản phẩm mồ ngoạn đã đánh trúng vào tâm lý tiêu dùng của người có thu nhập thấp, song lại 
ham muốn có sự giàu sang và đua đòi bắt chước. Những hạn chế, sai lầm ấy có thê khắc phục 
bởi sự vượt lên của nền kinh tế - sản xuất nước nhà. Song đối với các quốc gia thì sự ảnh 
hưởng của văn hóa nước này với nước khác phải xác định trước một thái độ kiên quyết không 
du nhập, chứa chấp, tiêu thụ các thứ phẩm, hàng ế về văn hoá. 


2. Một sô quan niệm về văn hoá 


Tra cứu theo nghĩa mặt chữ ở Hán ngữ, “văn hoá” tức là “văn nhã hoá chỉ". Hiểu chữ 
văn ở đây là trong “nhân văn” là tác động của người phát sinh đối với vật. Theo sách #ậu 
Hán thự - Công Tôn Toản truyện luận, có câu “Xá chủ thiên vận, trưng hô nhân văn ”. Nhân 
văn là nói trong sự đối sánh với tự nhiên (thiên văn). Nói đến "văn hoá” là thông qua hoạt 
động của con người, theo phương thức của con người mà làm cho đối tượng tự nhiên biến 
thành (đối tượng) thuộc con người “nhđn hoá”, đồng thời hình thành thế giới quan con người 
- tức là thế giới văn hoá. Trong sách Dịch - Bôn quẻ có câu: “quan hồ thiên văn, dĩ sát thời 
biển, quan hồ nhân văn, dĩ hoá thành thiên hạ". Văn hoá là thông qua nhân sự, nhân vi (các 
hành vi, huấn luyện, giáo dục...) để cải tạo, xây đắp có ý thức bản tính tự nhiên của con người 
là hành vi bản năng để nó biến thành tốt đẹp, hợp với “văn”. Tuân Tử đề xuất "hoá fính khởi 
ngụy” tức là qua nhân vi (ngụy) để cải tạo con người thành thực thể văn hoá. 


Quan niệm trên tuy có từ lâu song gân gũi với các quan điêm biện chứng của triệt học 
mác - XÍt. 


Khi đề cập đến quan mềm “văn hoá” trong các tài liệu của Trung Quốc, một mặt ta thừa 
nhận nhiều nền văn hoá hiện nay đang phát triển trong đụng độ, giao lưu, hoà hợp, quan niệm 
giá trị đa nguyên, không có một quan niệm giá trị thống nhất, song mặt khác ta cũng phải thừa 
nhận loài người vẫn cần một sự hoà hợp, nói như các nhà khoa học đạt giải Nobel (1988) tại 
Paris đã tuyên bố. “Nếu muốn tiếp tục sống còn ở thế kỷ XXI, loài người cần quay đấu lại 
2500 trước đề hấp thu trí tuệ của Không Tử”' Đây cũng là lý do giai thích sự tăng trưởng 
kinh tế xã hội của các nước con Rồng châu Á. Các nước này đã biết phát huy những giá trị 
của văn hoá, của giáo dục, với nguồn gốc triết lý căn bản là triết học Không Tử đề tiếp nhận 
nhanh thành tựu khoa học - kỹ thuật của phương Tây. 
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Ở Trung Quốc, khái niệm "văn hoá" được đề cập đến trong các tài liệu chủ yếu giới hạn 
trong các hiện tượng xã hội thuộc lĩnh vực triết học, nghệ thuật, tôn giáo, văn tự, giáo dục... 
Tuy nhiên ở Mỹ, có tác giả lại cho rằng: "Văn hoá là tắm gương nhiều mặt phản chiếu đời 
sống và nếp sống của một cộng đồng dân tộc ”. Vì vậy, có những quan niệm khác nhau về một 
nền văn hoá Mỹ, song tựu trung lại, quan niệm văn hoá thường được người Mỹ (hoặc nhận 
định về người Mỹ) coi như nhũng biểu hiện cụ thể. George Katsiaficas - Mỹ cho rằng: "Ở 
Hoa Kỳ chúng tôi cho đến nay chưa có một nét văn hoá thống nhất về ngôn ngữ, và tôi cũng 
không hy vọng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ có (...). Làm gì có một văn hoá Mỹ riêng. Văn 
hoá Mỹ là văn hoá của các dân tộc toàn câu... ”. Nhà dân tộc học Mareus Vorfahl (Đức) cho 
rằng: “Không có một nên văn hoá mỹ". Theo ông, ở Hoa kỳ có một sự phát triển văn hoá nào 
đó, điều này chỉ có thể hình thành trong những điều kiện hoàn cảnh Hoa Kỳ và chỉ có thể ở 
nơi đó mà thôi. 

Những quan niệm khác nhau trên đây có thể đại diện cho nền văn hoá Đông, Tây thực 
chất có căn nguyên từ quan niệm giá trị xuất phát từ cơ sở triết học của chủ nghĩa thực dụng 
(Pragmatism) phương Tây và chủ nghĩa nhân văn phương Đông. 


Ở phương diện đời sống xã hội, thuật ngữ “văn hoá” được sử dụng ở Việt Nam khá đa 
dạng với những cách hiểu chưa đầy đủ. Có khi người ta quan niệm văn hoá đồng nghĩa với 
học vấn (chăng hạn trong hồ sơ cá nhân ghi: trình độ văn hoá 10/10 ) hoặc văn hoá được đồng 
nghĩa với các loại hình nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc..., hoặc văn hoá đồng nghĩa với đạo 
đức, lỗi sống, mỹ tục. 

Theo Giáo sư Nguyễn Lân, "Văn hoá và toàn bộ những giá trị vật chất và tỉnh thần do 
loài người sáng tạo ra trong quả trìnhltịch sử và tiêu biểu cho trình độ mà xã hội đạt được 
trong từng giai đoạn về các mặt học vấn, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - nghệ thuật triết học, 
đạo đức, sản xuất... "". Ngoài ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, có vấn Phạm Văn Đồng; Giáo sư Đào 
Duy Anh, Giáo sư Trần Ngọc Thêm và các tác giả khác tiếp cận khái niệm này từ các góc độ 
khác nhau. Có thê từ phương diện sinh hoạt, bộ mặt xã hội của con người và cộng đồng, hoặc 
là sự thống nhất hữu cơ giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra, các cách tiếp 
cận ở trên được khái quát từ hai điểm chính: 

Văn hoá được xem như hệ thống giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. 

- Văn hoá được hiệu như là những giá trị tinh thần trong hoạt động sống của con người. 

Chúng ta quan tâm đến khái niệm văn hoá theo tác giả Liu Zhongminˆ cho răng: Văn hoá 
gồm 4 tầng diện: 

- Tầng diện tỉnh thân (tầng diện tâm lý) gồm các yêu tô đọc tin, hệ thông triết học, ý thức 
tư tưởng, quan niệm giá trị, hứng thú thẩm mỹ, tính cách dân tộc. 

- Í:‹ âng điện hành vi: Gồm lỗi sống, phương thức sản xuất, nghi lễ, lễ hội, quan hệ giữa 
người với người. 


- Tầng điện các chế đó, gôm các thê chê chính trị, mô hình tô chức xã hội, chê độ pháp 


1. Từ điển Hán Việt - Nxb Tp Hồ Chí Minh, 1985. 
2. Tạp chí Châu Ấu 5/1998. 
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luật. 


- 7 âng diện vật chất, gồm các sản phẩm văn hoá được "vật hoá" như ăn mặc, phương tiện 
đi lại, công cụ lao động, kỹ thuật... 


Theo các tác giả Trung Quốc, trong mỗi nền văn hoá, thì bộ phận được cầu thành trở 
thành bộ phận trung tâm nhất, ồn định nhất, tạo nên một thứ văn hoá đặc biệt, thường là thuộc 
về tầng diện tỉnh thần. Còn lớp ngoài cùng nói chung là thuộc về tầng diện vật chất của văn 
hoá. Trong hệ thống văn hoá thì đây là mặt không ổn định nhất . 


Như vậy, trong phạm vi tải liệu này, khái niệm văn hoá được đề cập từ tầng điện tâm lý - 
hành vi để tiếp cận đối tượng nghiên cứu. Trong đó, tác giả chủ yếu đề cập đến các yếu tố 
quan niệm giá trị, lỗi sống, quan hệ người - người... để xác định nét đặc trưng văn hoá của 
một nhóm người. Đối tượng đề xác định những nét đặc trưng ấy là những sinh viên. 


Như đã nói ở trên, khái niệm “văn hoá”, kê cả khi lựa chọn một tiêu chí đê tiêp cận thực 


r 
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tiễn, thì đã bao hàm sự phức tạp, phong phú, khó có thê "gói gọn" lại gồm những gì. Song một 
cách tiếp cận hệ thống, tiếp cận lịch sử đòi hỏi chúng ta cần làm sáng tỏ các quan hệ giữa yếu 
tố văn hoá với các yếu tố khác (ở bình diện khái quát) để trên cơ sở đó tiếp cận các vẫn đề cụ 
thể. 


Theo các kết quả nghiên cứu của chương trình nghiên cứu cấp nhà nước mã số KX - 07 - 
04 (1993 - 1995), các giá trị văn hoá gồm những giá trị đương đại đang hình thành, chủ yếu 
gồm các giá trị có tính truyền thống được tiếp nối, được phát triển, tái tạo, tích tụ trong các 
cộng đồng và qua thời gian, không gian, được thể hiện ở. 

- Phong tục, tập quán; 

- Nghi lễ, tín điều luân lý; 

- Các chuẩn mực xã hội; 

- Lối sống xã hội. 

Nhìn chung, các mặt biểu hiện trên đây là ồn định tương đối, song có mặt năng động nhất 
chính là lối sống xã hội. Các giá trị văn hoá được kết tụ bởi các quá trình sau: sự vn đắp của 
dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước; quá trình giao lưu, tiếp biến, lựa chọn các giá 
trị Của các nên văn hoá khác. Quá trình ấy thông qua hoạt động của con người. Chính con 
người bằng lao động đã sáng tạo ra lịch sử. 

Nội dung của các giá trị văn hoá truyền thống gồm các giá trị cơ bản: lòng yêu nước, 
nhân ái; đoàn kết cộng đồng) tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; lối sông giản dị, trung thực; trọng 
đạo lý, cần cù, sáng tạo trong lao động, lạc quan, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Các nội dung trên được thê hiện bằng các hình thức khác nhau ở mỗi thời điểm lịch sử, ở 
mỗi dân tộc, ở mỗi thành phần xã hội... theo những cách riêng - đó chính là bản sắc của các 
giá trị văn hoá, đó chính là nhiệm vụ của giáo dục cần giữ được cái cốt cách của các giá trị, 
đồng thời thúc đây sự đa dạng, phong phú trong phong cách thể hiện. 


_1. Theo Trịnh Hiểu Vân - "Tiếp nhận văn hoá với biến thiên về văn hoá ”. NXB KHXHCN Trung 
Quốc 1993, tr.33. 
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Dù tiếp cận vấn đề từ góc độ nào, hoặc chúng ta xét tới các khái niệm liên quan đến khái 
niệm văn hoá thì mặt biểu hiện của văn hoá, văn minh, văn hiến... chính là hoạt động sống của 
con người, khi tiếp cận theo quan điểm hoạt động thì chính là /ố; sông của con người với ý 
nghĩa thực tiễn nhất. Khi ta nói đến một nền văn minh, một nền văn hiến lâu đời của một quốc 
gia của một dân tộc chính là nói đến bề dày của quá trình đúc kết, lắng đọng và thăng hoa của 
hệ thống các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần từ muôn đời để lại. 


“Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nên văn hiến đã lâu... ” (Nguyễn Trái). Song 
khi nghiên cứu để làm sáng tỏ các giá trị ấy, để phát triển, để giáo dục thì bên cạnh việc khảo 
cứu các sự vật hiện hữu, các giá trị tinh thần vĩnh cửu, thì còn phải nghiên cứu trên những con 
người cụ thê với lối sống của họ trong hoạt động thực tiễn xã hội ở những bối cảnh lịch sử cụ 
thể. Đối với việc nghiên cứu văn hoá, bản sắc văn hoá trong công tác giáo dục sinh viên thì 
tập trung vào việc nghiên cứu lối sống của sinh viên là một cách tiếp cận đúng đắn. 


Tiếp cận theo 7m jý học nhân cách nghiên cứu lối sống văn hoá của sinh viên chính là 
nghiên cứu mặt biểu hiện của nhân cách. Qua đó, chủ yêu xác định những đặc điểm trong lối 
sống có văn hoá của sinh viên với các biểu hiện cụ thể: nhận thức các giá trị, thái độ ứng xử 
trước các tình huống giao tiếp, hành vi văn hoá. 

Giáo dục văn hoá, giáo dục bản sắc văn hoá cho sinh viên là một nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng, được xem là mũi nhọn của chiến lược giáo dục. Sinh viên là thế hệ trí thức tương lai, 
với chức năng truyền bá phát triển, sáng tạo các giá trị văn hoá dân tộc, đồng thời có nhiệm 
vụ lưu giữ các giá trị, hoàn thiện và phát triển chúng qua các thời đại. Chính họ sẽ đảm nhận 
trọng trách nặng nề trước Đảng, trước nhân dân về việc duy trì và phát triển các giá trị văn 
hoá. dân tộc. Chức năng quan trọng này đã đặt ra các nhiệm vụ mới cho các trường đại học, 
cao đẳng phải xem đây là một khâu đột phá, then chốt trong công tác giáo dục sinh viên: 


3. Giáo dục và văn hoá 


Trong nhiêu trường hợp, hai khái niệm này có thê chuyên hoá cho nhau, làng vào nhau, 
găn bó với nhau, song chúng có vị trí và chức năng riêng. 


Đảng ta đã xác định chiến lược văn hoá là chiến lược xây dựng con người Việt Nam, xây 
dựng nhân cách Việt Nam. Giáo dục có vai trò chủ đạo trong hình thành và phát triển nhân 
cách con người. Do vậy, muốn phát triển văn hoá phải đồng thời phát triển giáo dục, phải đầu 
tư vào giáo dục con người. Trong đó, thế hệ trẻ, học sinh - sinh viên cần được quan tâm giáo 
dục hàng đầu. 


Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục sinh viên hiện nay là giáo 
dục lối sống, đạo đức. Sự nghiệp CNH - HĐH đòi hỏi càng cao về năng lực vả phẩm chất 
nhân cách con người. Trong đó, phẩm chất nhân cách được nêu lên như mục tiêu cốt yêu, như 
yếu tố làm nền tảng đảm bảo cho sự phát triển năng lực cá nhân, cho sự phát triển bền vững 
của xã hội. 

Về mục tiêu đào tạo, theo các nhà tương lai học, con người của thế kỷ 21 phải có: nghề 
nghiệp, khả năng giao tiếp, ý thức nhân văn, khả năng kinh doanh. Trong nội dung giáo dục 
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hiện đại cân tăng cường nội dung nhân văn. Các nhà văn hoá cảnh báo, việc tiệp thu khoa học 
kỹ thuật sẽ rât nhanh vì ta thực hiện CNH- HĐH sau các nước khác, song đê có một lôi sông, 
một bản sắc văn hoá dân tộc là cả một quá trình lâu dài, là cả một quá trình lịch sử. 


Giáo dục nhà trường có chức năng chủ yếu là truyền thụ tri thức cho thế hệ sau và phát 
triển những tri thức văn hoá cơ bản đề họ làm hành trang vào đời. Nhờ giáo dục mà văn hoá 
nhân loại được bảo tồn, phát triển. Do vậy, văn hoá vừa là nội dung, vừa là mục tiêu của giáo 
dục. Chiến lược phát triển văn hoá của mỗi quốc gia đều coi mục tiêu chính là hướng vào nhà 
trường. Sự chuẩn bị từ nhà trường là hướng đầu tư có hiệu quả chắc chắn nhất về nguồn lực 
người, như Bác Hồ đã căn dặn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc 
Việt Nam có bước tới tượng đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được 
hay không, chính là nhờ một phân lớn ở công học tập của các em". Theo GS. VS Phạm Minh 
Hạc: "Nói trên văn hoá là phải nói trên con người, mà nói trên con người trước hết phải nói 
đến tình cảm, tư tưởng, tâm lý, tư duy, chính tả... Đó là cốt lỗi của văn hoá. Lịch sử văn hoá 
là lịch sử con người và loài người. Con người tạo ra văn hoá và văn hoá làm cho con người 
trở thành người "!. 


Văn hoá là gieo trồng, sáng tạo các giá trị trong quá trình sống của con người, văn hoá 
được duy trì, phát triển bởi giáo dục, tự giáo dục. Kết quả của giáo dục hội tụ ở con người, 
"phát triển người bền vững", chính là phát triển văn hoá, phát triển vì con người. Có thê nói 
văn hoá và giáo dục gắn bó với nhau, nhiều khi đồng nghĩa về quan niệm, chức năng. Từ khi 
có văn hoá, loài người bắt đầu có giáo dục, khi giáo dục thực hiện chức năng quan trọng 
"chức năng tư tưởng - văn hoá" thì văn hoá thực sự trở thành động lực phát triển kinh tẾ - xã 
hội. 

Ngày nay, khi nền văn minh công nghiệp lẫy năng suất, số lượng để cạnh tranh đã trở 
thành lạc hậu phải nhường chỗ cho "kinh tế tri thức" thì trong đó hàm chứa các giá trị văn 
hoá. Khi nền sản xuất chỉ khai thác vật liệu và tài nguyên trong lòng đất thì năng lượng cơ bắp 
và công cụ được coi trọng, còn đối với kinh tế từ thức, sự toả sáng của trí tuệ là vô tận, là 
nguồn tài nguyên vô giá đối với mỗi quốc gia và chính vì thế mà các nước mới coi đầu tư cho 
giáo dục là đầu tư cho phát triển. Quan niệm phát triển về con người là quan niệm phát triển 
kinh tế bắt nguồn từ văn hoá và nhằm tới văn hoá. 

Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 (10/1987) đã thông qua kế hoạch thực hiện cuộc vận 
động thập kỷ văn hoá vì phát triển (1987 - 1997) gồm 4 mục tiêu (lược trích): Thừa nhận vị trí 
của văn hoá trong phát triển (...) - Tôn trọng tất cả các nền văn hoá của các dân tộc (...) - Mở 
rộng sự tham gia vào đời sống văn hoá, huy động mọi lực lượng và bảo đẫm tự do sáng tạo 
của cá nhân (...). Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về văn hoá: thời đại này là thời đại của giao lưu 
văn hoá vùng và trên thế giới. 

Theo GS.VS Phạm Minh Hạc” có: "Năm điểm lớn xây dựng nền văn hoá dân tộc: 


1. Xây dựng tâm lý: Lý cách, tỉnh thần độc lập tự cường. 


1. Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế. Nxb. KHXHXH, 
1996 - Tr.74 


2. "Hồ Chí Minh về văn hoá và con người "; Tạp chí Thể giới trong ta, số 114, Tt. 7. 


16 


2- Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. 

3- Xây dựng xã hội: Mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. 
4- Xây dựng chính trị: dân quyền 

5- Xây dựng kinh tế. 


Cũng theo GS. Phạm Minh Hạc, Bác Hồ đã đặt tâm lý lên hàng đầu trong việc xây dựng 
nền văn hoá, điều đó chứng tỏ tựu trung lại là vấn đề con người, giáo dục con người, giáo dục 
nhân cách. Đây là phương pháp luận tiếp cận vấn đề văn hoá, giáo dục văn hoá rất biện 
chứng, đặt nền móng cho phát triển văn hoá, giáo dục sau này. Ngay từ năm 1943, với bản 
“Đề cương văn hoá Việt Nam ”, Đảng ta đã xác định rõ các quan điểm phát triển văn hóa là kế 
thừa, là phát triển tiếp nhận những yếu tố hiện đại, dựa trên nguyên tắc lớn: dân tộc khoa học, 
đại chúng. 


Theo tác giả Trần Ngọc Thêm, văn hoá ngoài đặc trưng tính hệ thống, tính giá trị, tính 
nhân sinh, còn có chức năng giáo dục'. “Nhưng văn hoá thực hiện chức năng giáo dục không 
chỉ bằng những giá trị đã ổn định (truyễn thống), mà còn bằng cả những giá trị đang hình 
thành. Hai loại giá trị này tạo thành một hệ thống chuẩn mực mà con người hướng tới. Nhờ 
nó mà văn hoá đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách (trồng người) ”°. Như 
vậy, sức mạnh va hiệu quả của văn hoá là ở chỗ nó có thể huy động được toàn bộ các năng 
lực tinh thần của con người và tác động tới chỗ sâu kín nhất của đời sống tinh thần con người. 
Giáo dục và văn hoá là hai nhiệm vụ phải tiến hành đồng thời, cũng có thể xem là hai lĩnh vực 
hoạt động có chung một mục đích là đào tạo chất lượng con người mới. Gắn kết hai lĩnh vực 
để đạt được những hiệu quả nhất định trong giáo dục nhân cách, giáo dục con người là nhiệm 
vụ của toàn xã hội. 


Một trong những đặc điểm quan trọng của mối quan hệ giữa giáo dục và văn hoá là trong 
từng phạm vi, cần phân biệt giữa mục đích và phương tiện. Nếu giáo dục là con đường, 
phương tiện quan trọng, chủ yếu trong giáo dục con người thì văn hoá là đặc trưng, là nội 
dung quan trọng của sản phẩm mà thường ta hay nói đến như: nhân cách có văn hoá. Có khi 
văn hoá là phương tiện (tức là hoạt động văn hoá cụ thể) trong việc tạo lập một điều kiện môi 
trường sống, một bầu không khí hay môi trường văn hoá đề cho giáo dục phát triển thuận lợi. 
Quan hệ biện chứng giữa giáo dục và văn hoá được phản ánh rõ nét từ phương diện vĩ mô hay 
vi mô, từ quan hệ hành chính (các bộ - ngành) đến nội dung hoạt động hay một dạng hoạt 
động cụ thể của con người. Một cá nhân có thể được đánh giá là một người có giáo dục hay 
người có văn hoá, sự đánh giá này đã bao hàm sự khái quát toàn diện về nhân cách. Do đó, 
văn hoá và giáo dục là hai lĩnh vực hoạt động quan trọng của xã hội, đặc biệt là nó có tác 
dụng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người. 


4. Bản sắc văn hoá dân tộc 


Thuật ngữ “bản sắc" (idenif) chỉ tính chất, màu sắc riêng tạo thành phẩm chất đặc biệt 


1. Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999. 
2. Tài liệu đã dẫn trang 13. 
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của một vật. Thuật ngữ “bản sắc" nhấn mạnh cái riêng tạo thành phẩm cách, tài năng. Cũng 
cân phân biệt, từ “đặc b/ệ£” chỉ sự khác xa mức thường, “đặc điểm ” chỉ những nét riêng biệt, 
“đặc trưng ” chỉ dầu hiệu đặc biệt nôi trội. 

Khái niệm “văn hoá” theo Từ điện Tiếng Việt, có các nghĩa: 

- Toản thê những thành tựu của loài người trong sản xuât, xã hội và tinh thân: "văn hoá xã 
hội chủ nghĩa". 

Sự hiệu biệt vê sự vật hay vê cách xử thê tích lũy băng việc học tập có hệ thông hoặc 
thâm nhuân đạo đức và phép tắc lịch sự. 


Khái niệm “văn hoá” được hiệu như trên đê phân biệt với khái niệm vấn hiến - chỉ văn 
vật, “văn minh” - chỉ giai đoạn phát triên của xã hội loài người... có trình độ tô chức và sinh 
hoạt cao. 


Từ việc nghiên cứu hệ thống hoá các quan niệm của các tác giả đi trước, có thể quan 
niệm: “Bản sắc văn hoá” !à nhũng đặc điểm riêng biệt, có giá trị cao, gôm những giá trị vật 
chất và tỉnh thân được tích luỹ và phát triển trong tiến trình đi lên của một dân tộc, nó quy 
định vị trí riêng biệt về mặt xã hội của một dân tộc. Những giá trị đó có thể có ở mọi dân tộc, 
song ở dân tộc có bản sắc văn hoá được biểu hiện đậm nét, sâu sắc và đặc biệt hơn. 


Hệ thông câu trúc bản sắc văn hoá dân tộc: 


Theo Giáo sư Phạm Hoàng Ga, hạt nhân của bản sắc dân tộc gôm: lôi sông: tâm thức - 
lôi ứng xử; ngôn ngữ. Biêu hiện của bản sắc dân tộc ở câp độ như sau: 


a. Cấp độ 1 

- Lối sống gồm: 

+ Cách tô chức nền kinh tế, 
+ Kỹ thuật sản xuất; 

+ Lối cư trú. 

- Tâm thức gồm: 

+ Phong tục, tập quán; 

+ Thế giới quan, tín ngưỡng; 
+ Quan niệm về con người; 
+ Quan niệm về xã hội; 

+ Kiến trúc; 

+ Mỹ thuật; 

+ Các ngành nghệ thuật khác; 
+ Âm nhạc. 


- Ngôn ngữ gồm: 


1. Theo 7 điển tiếng Việt Nxb Khoa học xã hội. H, 1997 - In lần thứ 2. 


18 


+ âm nhạc; 

+ Văn học. 

b. Cấp độ 2 

+ Tổ chức nền kinh tế và kỹ thuật sản xuất; 
+ Phong tục tập quán; 

+ Quan niệm về con người. 


Theo tác giả Trần Ngọc Thêm" cấu trúc của hệ thống văn hoá gồm bốn thành tố. Hệ văn 
hoá nhận thức gồm kho tàng kinh nghiệm và tri thức phong phú về vũ trụ và về con người; hệ 
văn hoá tổ chức cộng đồng gồm tô chức đời sống tập thê và tô chức đời sống cá nhân; hệ văn 
hoá ứng xử với môi trường tự nhiên hệ văn hoá ứng xử với môi trường xã hội. Nghiên cứu hệ 
thống cấu trúc bản sắc dân tộc ở trên, chúng tôi đưa ra hệ thống cấu trúc bản sắc văn hoá dân 
tộc như sau: các giá trị và định hướng giá trị, lối sống văn hoá; một số đặc điểm tâm lý. 


Như đã trình bày ở phân trên, chúng tôi giới hạn phạm vi tiêp cận vân đê văn hoá ở các 
phương diện: trong quan hệ ứng xử; trong nhận thức đánh giá hệ giá trị; trong hoạt động của 
nhân cách. 

Do đó, nghiên cứu bản sắc văn hoá dân tộc là tìm đên cái nét riêng biêu hiện ở các mặt: 
nhận thức - thái độ - hành vi của nhân cách. Tuy nhiên cũng cân nhân mạnh đên quan niệm 
thê nào là cái riêng? Liệu nó có trở thành cái độc đáo hay là cái dị biệt có ý nghĩa bảo thủ cũ 
kỹ? 

Tác giả Văn Quân viết: "... Chăng phải chỉ ở Việt Nam mới có, mới biết tình cảm và ơn 
nghĩa, mới lo đạo và đời, có điêu, với hoàn cảnh đât nước và tập tính cộng đông, những phâm 
chât ây trội nôi và bám rễ sâu xa, trở thành những giá trị đặc sắc không thê bỏ qua hoặc trộn 
lẫn trên gương mặt dân tộc”. 

Theo cách hiệu trên, bản sắc văn hoá dân tộc cân được xem xét từ các góc độ sau: 

- Cái đúng, hay, tôt có ở mọi dân tộc (tiêu chí nhân văn) song nó được thê hiện ở dân tộc 
nào đậm nét, sâu sắc, trở thành của riêng của dân tộc ây. 

- Nêu xét theo tiêu chí xã hội, các giá trị được biêu lộ vững bên mà không phụ thuộc vào 
biên đôi lịch sử. 

Ở góc độ giá trị tinh thân xã hội, bản sắc văn hoá được thê hiện ở lôi sông, cách ứng xử, 
cách thê hiện ở nếp sinh hoạt, ngôn ngữ, giao tiếp... một cách đặc biệt, khó có thê trộn lẫn. 

Chăng hạn, đôi với người Nhật Bản, họ có thái độ niêm nở, lịch sự, cân thận, chu đáo, ý 
thức châp hành, ý chí theo đuôi đên cùng mục tiêu công việc... là những nét biêu hiện rõ nét 
đên mức bât cứ ai đên Nhật Bản đêu thừa nhận đó là "bản sắc văn hoá Nhật Bản", cho dù dân 
tộc nào cũng có thê có những biêu hiện tương tự. Điêu quan trọng là mức độ sâu sắc của các 
biêu hiện, như nó đã trở thành điêu tự nhiên, không hê có chút gợn của sự khéo léo che đậy, 
hoặc dàn dựng kịch bản. Chúng ta đêu thừa nhận là người Hoa (Trung Quôc) dù ở đâu cũng 


1. Cơ Sở văn hoá Việt Nam. Nxb Giáo dục, 1999. 
2. Về các giá trị dân tộc NXB Văn hoá dân tộc; tr.22. 
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không bị pha trộn về lỗi ăn mặc, cách làm nhà cửa, quan hệ giao tiếp, cũng như lòng trung 
thành với Tổ quốc. 


Như vậy, với quan niệm bản sắc văn hoá theo cách tiếp cận của tác giả Liu Zhongmin ở 
hai tầng diện tâm lý và hành vi, chữ "văn hoá” (trong phạm vi sử dụng khái niệm "văn hoá" 
của tải liệu này) chúng ta có thể lựa chọn trong hệ thống các đặc điểm văn hoá mà Giáo sư 
Trần Ngọc Thêm đã khái quát, để đưa ra các đặc điểm văn hoá Việt Nam sau đây: Do đặc 
trưng nghề nông trồng lúa nước mang tính thời vụ cao, nên "tính cộng đồng", "tính tự trị" 
hình thành tính dân chủ, tập thể, đoàn kết, song cũng kèm theo óc gia trưởng, bè phái, ích kỷ, 
đó kị nào bằng. Lối sống quân bình hướng tới sự hài hoà, xã hội ưa ồn định hơn phát triển. 
Trong giao tiếp, coi tình cảm hơn lý trí, ưa tỉnh thần hơn vật chất... 


- Quan hệ ứng xử năng động và linh hoạt, có khả năng thích nghi với mọi sự biến đồi, tư 
duy tông hợp luôn kết hợp mọi cái với nhau. Sự tích hợp cũng là một đặc trưng văn hoá Việt 
Nam, chẳng hạn mọi tôn giáo vào Việt Nam đều được tiếp nhận và phát triển chứ không có 
tình trạng một tôn giáo độc tôn như một số nước Đông Nam Á. 


Bản sắc văn hoá là vấn đề được đề cập đến khá phổ biến trong lĩnh vực nghiên cứu về văn 
hoá, giáo dục, tư tưởng. Hiểu nội hàm khái niệm bản sắc văn hoá là một vấn đề khó, phức tạp. 
Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung, bản chất của khái niệm "bản sắc văn hoá dân tộc", ta xem 
xét một số khái niệm liên quan. 

Sự đa dạng về văn hoá là một hiện tượng phổ biến, cũng là một quy luật phát triển của 
mỗi quốc gia, mỗi xã hội. Chúng ta sẽ không thê tưởng tượng được xã hội sẽ ra sao khi tất cả: 
lỗi sống, tâm lý, thói quen, phong tục... của mọi người đều giống như nhau. Kết quả của sự 
đấu tranh, của cách mạng cũng đạt đến mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng con người, 
con người được tự đo. Nói như một nhà nghiên cứu nước ngoài, thế kỷ tới là thế kỷ con người 
phấn đấu đề được sống khác nhau (với ý nghĩa đa dạng trong lỗi sống). Nếu như con người đã 
từng mong muốn đề được sống như người khác, bằng người khác... thì ở xã hội văn minh, con 
người còn mong muốn đề được sống tự do, bình đẳng, thoả mãn mọi nhu cầu chính đáng của 
con người, trong đó là quyền được tự thể hiện mình kế cả với tất cả những cái nên những nét 
bản sắc, độc đáo. Đề sống khác người khác không phải là sự “lập đị”, sự tự do không phải là 
dự do tuyệt đối, hay là sự khác biệt khó chấp nhận. Đã có lúc, chúng ta phản đối lối sống của 
cá nhân này hay cá nhân khác chỉ vì họ không giống số đông kế từ cách ăn mặc, giao tiếp và 
trên thực tế, đây là những biểu hiện của cá tính chưa được chấp nhận ngay. Bản chất của khát 
vọng tự do cho con người là đòi hỏi một lối sống đẹp, lỗi sống trong sự tuân thủ pháp luật, 
của lương tâm và trách nhiệm, mình vì mọi người, mọi người vì mình". Do vậy, tôn trọng sự 
phong phú, đa dạng của các nền văn hoá trong thời đại ngày nay là yêu cầu tự nhiên của nhân 
loại, nó thể hiện lí tưởng cao cả của chủ nghĩa nhân văn: cho con người và vì con người. 


Nói đến tầm quan trọng của sự đa dạng về văn hoá theo ý nghĩa tích cực tức là khi xem 
xét cái riêng trong quan hệ biện chứng với cái chung. Hay nói một cách khác, sự đa dạng 
trong sự thống nhất, thống nhất mà đa dạng. Mục tiêu chỉ có một, song cách biểu hiện khác 
nhau. Sự phong phú đa dạng về văn hoá dân tộc Việt Nam là để hướng tới mục tiêu cao cả: 
"Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" theo định hướng mục tiêu của 
Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. 
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Đặc trưng văn hoá là một khái niệm được tiếp cận từ các góc độ lĩnh vực chuyên môn. 
Tại hội thảo khoa học: “Đi fừm đặc trưng văn hoá Việt Nam"; tháng 6/2000 tại thành phó Hồ 
Chí Minh, các nhà khoa học đã đưa ra 4 đặc trưng sau: 


+ Trong quá trình phát triển, văn hóa Việt Nam đã phát triển bằng "biến động" và "hấp thụ" 
hết sức phong phú để nó là chính nó, thậm chí sâu sắc hơn, đa dạng hơn. Theo đó, trong lịch sử 
Việt Nam đã "chuyển hoá" văn hoá Trung Hoa (trong giai đoạn nghìn năm Bắc thuộc) và văn 
hoá phương Tây (cuối thế kỷ 19 đến nay) một cách đặc trưng mà ít có dân tộc nào làm được. 


+ Đặc trưng văn hoá hiện lên qua: văn học, y học, lịch sử, bảo tảng, âm nhạc, ngôn ngữ, 
tâm linh... 


+ Đặc trưng văn hoá thể hiện từ tính cách con người Việt Nam (kế cả mặt tốt đẹp và mặt 
hạn chế); 


+ Đặc trưng văn hoá trong lời nói, chỗ ở, trong công cuộc đôi mới của người Việt Nam 
hôm nay. 


Từ cách hiệu "sự đa dạng" và "đặc trưng” một cách cơ bản như ở trên, có thê đưa ra một 
cách hiêu ban đâu về "bản sắc văn hoá" như sau: 


Bản sắc văn hoá dân tộc là hệ thống giá trị bên vững mang tính truyền thống và hiện đại, 
gốm các giá trị tỉnh hoa của dân tộc được vun đắp nên qua hàng nghìn năm đầu tranh dựng 
nước và giữ nước; là quá trình tiếp nhận, bố sung, hoàn thiện những giá trị mới, đồng thời là 
gạt bỏ những giá trị lạc hậu, lỗi thời, đề những giá trị bên vững luôn sống động với thực tiễn 
xã hội. 

Từ góc độ thực tiễn ở các nước, cần lấy ví dụ Singapo là một nước đã thành công trong 
phát triển kinh tế, đã biết hướng mọi sắc tộc chung sức để xây dựng nên một bản sắc riêng, 
bản sắc Singapo, kêu gọi cộng đồng cùng nhau làm việc vì lợi ích chung của đất nước. Mặc 
dù vậy, bản sắc. Singapo vẫn còn trên con đường xác định dần. Có hai quan niệm: 


- Bản sắc thoái triển (regressive) là bản sắc mà trong đó bản sắc của đất nước được xây 
dựng dần qua sự sống /z¡ những giá trị truyền thống lâu đời và tốt đẹp của đất nước xưa. Điều 
này ta thường gọi là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, khôi phục và bảo tồn các giá 
trỊ truyền thống. Tinh thần của nó được phản ánh ở mục tiêu: nền văn hoá đậm đà bản sắc dân 
tộc. 

- Bản sắc tiễn triển (progressive) là bản sắc mới được hình thành do việc kiến tạo một tô 
chức xã hội mới và cùng nó tạo ra một bản sắc mới, trong đó tất yếu sẽ có nhiều hỗn hợp của 
các bản sắc cộng đồng địa phương. Đây thực chất là yếu tố mới, /iên tiến trong giá trị văn hoá 
dân tộc, nó chính là sự bố sung biện chứng trong quá trình phát triển xã hội '. 

Theo chúng tôi, cả hai yếu tố trên phải đồng thời, bổ sung và hoàn thiện cho nhau, không 
thể xem nhẹ một khía cạnh nào, như Đảng ta đã chỉ rõ trong Nghị quyết TW 5 khoá VIII: xây 


dựng một nên văn hoá //ên tiên, đậm đà bản sắc dán tộc. 


Chúng ta dễ dàng nhất trí với vấn đề của tác giả Minh Hiếu nêu đại ý: Sự ca tụng nhiệt 


1. Theo GS.TS Đình Quang - Nhận thức và xử lý văn hoá trên thế giới, Nxb Chính trị Quốc gia, 
H, 1999. 
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liệt mọi sự độc đáo của một cộng đồng trong khi lại í1 quan tâm đến giả trị nhân văn cao hay 
thấp trong cái riêng ấy là một điều khó chấp nhận '. 


Theo đó, chúng ta hiểu, bản sắc văn hoá không phải chỉ là dấu hiệu hình thức đề phân biệt 
giữa dân tộc này với dân tộc khác, điều quan trọng hơn là cần đánh giá giá trị của những đặc 
trưng bản sắc đó theo tiêu chí nhân văn theo quan điểm "cho con người, vì con người". Các 
biểu hiện đặc trưng văn hoá gồm “sự khác biệt”, chỉ có ở dân tộc này, ít thấy ở dân tộc khác, 
nhiều khi chỉ là tiêu chí hình thức. Cái được mọi người thừa nhận là bản sắc thực chất là cái 
riêng đã được thâm thấu vào máu thịt từng con người của dân tộc đó, đã trở thành niềm tin 
sâu sắc, trở thành lối sống của cộng đồng dân tộc, nó được phản ánh một cách tự nhiên, đặc 
sắc mà mỗi người khi bắt gặp nó khó quên được. Chắng hạn qua ví dụ sau đây: 


` 
D` 


Một người Việt Nam sang thăm Nhật đã viết về "Bản sắc Nhật Bản". Đại ý như sau: đó là 
sự chu đáo, tỉ mỉ từng chỉ tiết nhỏ, rất lễ phép của người Nhật, thói quen làm việc ngoài giờ 
cho hết công việc hàng ngày (không đòi hỏi "bồi dưỡng"); tính cộng đồng rất mạnh, sự tính 
toán hợp lý đến mức hoàn hảo đến mọi chỉ tiết của công việc... Đó cũng chỉ là những nhận xét 
bên ngoài qua lịch trình đi lại ở nước Nhật, chưa phải là sự thâm nhập sâu vào đời sống văn 
hoá tinh thần của họ, song có thể nhận thấy rằng: hình như có một giá trị nào đó mà ta đang 
tìm kiếm lâu nay (nó đang ấn tàng trong mỗi người) nay lại thấy nó hiển hiện rõ nét, cụ thể 
khiến cho thái độ con người thay đôi. Sự biểu hiện của một vài cá nhân con người cụ thể đã 
đem lại ấn tượng tốt, và chắc chắn sẽ dễ dẫn đến sự nhận định ban đầu về xã hội, đất nước, 
con người và nhiều khi sự khái quát này không phải là chủ quan, nhằm lẫn. 


Bản sắc văn hoá được hiểu từ góc độ thực tiễn hoàn toàn xa lạ với quan niệm binh chủng 
tộc”, “tính bộ lạc”, sự co cụm trong khuôn khổ của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa cực 
đoan sẽ dẫn đến các xung đột. Do đó, sự giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc phải 
đồng thời với sự tiếp thu tính hoa truyền thống, tinh hoa của dân tộc khác, tinh hoa của văn 
hoá nước ngoài. Chính điều này sẽ giải thích cho chúng ta hiểu tại sao bất đồng về ngôn ngữ, 
khác nhau về lối sống, phong tục tập quán mà lại hiểu nhau, thông cảm, chia sẻ trước cảnh đời 
số phận của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Có lẽ trong cội nguồn sâu xa của truyền 
thống văn hoá các dân tộc trên thế giới có những yếu tố nền tảng thống nhất mà không cần sự 
diễn đạt bày tỏ bằng ngôn ngữ. 


Bản sắc văn hoá trong quan hệ với lịch sử dân tộc với truyền thống là sự kế thừa chất lọc, 
trong quá trình này phải nhìn nhận theo quan điểm phát triển. Lương Khải Siêu đã viết rằng: 
"Ta có tai ta nghe, ta có mắt ta trông, ta có tâm tư ta suy nghĩ. Đối với cô nhân có lúc ta thờ 
như thây, có lúc ta kính như bạn, có lúc ta kình địch như hằn thù. Ta theo công lý, nhất quyết 
không làm tôi tớ cổ nhân ". 

Hiện nay trong sự phát triển nhanh của nền kinh tế xã hội, bên cạnh những việc làm tốt 
đẹp để khôi phục các giá trị văn hoá truyền thống, ví dụ như trong việc tu tạo di tích đền chùa, 
đáng tiếc là đã có hiện tượng "phục cổ" với ý đồ khôi phục cái cũ đã lạc hậu, đã không còn 
giá trị, song điều nguy hiểm hơn là pc cổ trong tư duy, nếp sông thói quen lạc hậu chậm đổi 
mới. Những biểu hiện lành mạnh như nếp sống khẩn trương, tác phong làm việc nhanh, hiệu 


1. Trong bài: “Một quan niệm về văn hoá ”, tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam sô 9 và 10/2000, 
tr.49. 
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quả, có tính đến hiệu quả lợi ích, biết hạch toán... trong kinh tế thị trường khi mới xuất hiện 
không phải đã được chấp nhận ngay. Nhiều thói quen, nếp nghĩ lạc hậu đã trở thành yếu tố 
cản trở quá trình phát triển, thậm chí tồn tại ngay trong giới trẻ. Tâm lý hưởng thụ, đòi hỏi, 
chỉ tiêu vượt quá mức của thu nhập, lối sống lãng phí, đua đòi... thực chất là sản phẩm của lối 
suy nghĩ hẹp hòi, lối sống ích kỷ đã xuất hiện từ thời phong kiến. Song nhiều khi lý giải các 
hiện tượng ấy lại có xu hướng gán cho yếu tố bên ngoài, là ảnh hưởng của văn hoá phương 
Tây, tàn dư của chế độ phong kiến. Không xem lại mình tức là không thực hiện đúng lời ông 
cha ta đã dạy: Tiên trách ký, hậu trách nhân. Đây là cách nhìn nhận và tự đánh giá khoa học 
và biện chứng về các vẫn đề văn hoá, đạo đức, lối sống. 


Quá trình phát triển chính là quá trình gạn lọc và bố sung các giá trị tốt đẹp được lưu giữ 
trong tiễn trình lịch sử của dân tộc và của nhân loại. Đồng thời với s tiếp nhận các giá trị tốt 
đẹp của văn hoá nước ngoài là có sự tiếp fhu có chọn lọc. Song hiện nay, ở nhiều lĩnh vực, 
đặc biệt lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, băng hình, sách báo... du nhập của nước ngoải vào nước 
ta đang tác động mạnh đến thanh thiếu niên. Đã xuất những hiện tượng, những xu hướng tâm 
lý hưởng thụ trong sự quảng cáo văn hoá mà người ta gọi là “văn hoá Coca - Cola”. 


Nguyên nhân dẫn đến các biểu hiện của lối sống thiếu văn hoá, đánh mất bản sắc văn hoá 
dân tộc ở một số thanh thiếu niên thì có nhiều, song cơ bản là ít có các biện pháp đối trọng để 
cân bằng giữa "xoá" và "xây". Nói cách khác, cắm cái dở thì phải tổ chức các hoạt động tốt để 
có nhiều hình thức phong phú để bổ sung, đáp ứng nhu cầu chính đáng của con người. Chúng 
ta đều biết rằng, về phương diện tâm lý, chỉ nghiêng về một về ngăn cắm lại là một kích thích 
lớn, như nhà thơ Ba-tư Ôma Khayam cách đây mấy nghìn năm đã viết: 


“Cả thê gian là quán rượu đặt hàng 
Gì bị cảm, than ôi, đêu cảm đồ ” 


Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, điều quan trọng và chủ yếu là tập trung giáo dục 
cho thế hệ trẻ có khả năng thích nghỉ, phòng chống tốt trước sự “xâm nhiễm”, là nhiệm vụ 
căn bản chính khả năng này được coi như một thứ kháng thể tôi trước mọi tác động tiêu cực 
của xã hội. Chúng ta mở cửa để đón ngọn gió mát lành, đồng thời với các biện pháp phòng 
tránh gió độc, cùng với việc thường xuyên sửa mình. Liều thuốc kháng sinh tốt nhất cho thế 
hệ trẻ chính là giáo dục toàn diện con người - giải pháp chiến lược này các quốc gia đều thấu 
hiểu song đề thực hiện tốt lại là điều không dễ. 


j * 


x 


Tóm lại, nói đến đặc trưng là nói đến cái nổi bật so với các tập hợp cùng loại, nhưng bản 
sắc là cái riêng, chỉ có thể biêu hiện đặc sắc ở một đối tượng này mà ít thấy ở nhiều đối tượng 
khác, nó được xem như yếu tố xuyên suốt quá trình phát triển của đối tượng và nhờ đó đề 
phân biệt giữa đối tượng này với đối tượng khác, tất nhiên không phải chỉ là phân biệt về mặt 
hình thức. Về mặt ý nghĩa, bản sắc văn hoá dân tộc cũng chính là một tiêu chí quan trọng 
quyết định đến sự tồn vong của dân tộc này hay dân tộc khác. 


Nói đến đặc trưng văn hoá Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận ra: văn hoá Việt Nam đã phát 
triển bằng “biến động” “hấp thụ” các giá trị truyền thống đồng thời là tiếp thụ các giá trị văn 
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hoá của dân tộc khác làm cho sâu sắc, đa dạng hơn nền văn hoá của mình. Đặc trưng văn hoá 
Việt Nam hiện lên ở các mặt: văn học, lịch sử, ngôn ngữ, tâm lý, kiến trúc..., đặc trưng văn hoá 
Việt Nam từ tính cách con người Việt Nam, đặc trưng văn hoá Việt Nam hiện ra trong lời nói, 
trang phục, chỗ ở... trong tiến trình lịch sử cũng như trong công cuộc đồi mới. 


Theo cách hiểu trên đây, đặc trưng văn hoá Việt Nam có tính “động”. Nó biểu hiện cho 
xu hướng phát triển của một nền văn hoá có bề dày lịch sử đã không ngừng tích tụ, hoàn thiện 
mình, phát triển từ sự chọn lọc, kế thừa. Nếu như hiểu đặc trưng văn hoá là cái tiêu biểu của 
một nền văn hoá thì "bản sắc văn hoá" có thể hiểu là sự lắng đọng, là linh hồn của văn hoá đã 
kết tụ lại các giá trị văn hoá bền vững của dân tộc trong tiễn trình lịch sử. Ở phương diện của 
đời sống thực tiễn, đó chính là lối sống của nhân cách trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ 
thê. 


Tuy nhiên, theo A.T. Mugi, trong tài liệu tạp chí: “Cwfural and Fufure”, cho rằng: “Bản 
sắc văn hoá không thể được xem xét như một sụ co lại và đóng cục lại của những giá trị bắt 
biến". Theo ý kiến của một nghệ sĩ nước ngoài (Nich Gi-oa-kin, Philippin) thì: “Bản sắc 
không phải là quá trình qua đó người ta tốn tại mà quá trình qua đó người ta trở thành”. 
GS.VS Hoàng Trinh trong tài liệu “Văn hoá dân tộc trong quá trình mở cửa ở nước ta hiện 
nay"“ cho rằng: "Ban sắc văn hoá dân tộc và tổng thể những tính chất, tính cách, đường nét, 
sắc thái biểu hiện ở một dân tộc trong lịch sử tổn tại và phát triển giúp cho dân tộc đã giữ 
vững được tính duy nhất, tính thông nhất, tính nhất quán so với bản thân mình trong quá trình 
phát triển". 

Những quan niệm trên đây đã giúp chúng ta có cách nhìn biện chứng về vấn đề bản sắc 
văn hóa dân tộc, nó là hệ thống mở, có giá trị nhân văn sâu sắc, có tác dụng làm cho sự phát 
triển của con người tốt đẹp hơn, văn minh hơn. 

Ở một cách tiếp cận văn hoá và phát triển, cần làm rõ 2 khía cạnh của một vẫn đề "bản 
sắc văn hoá dân tộc”: 

+ Gồm các giá trị văn hoá truyền thống đã có, đã tồn tại vững chắc của một dân tộc trong 
tiến trình phát triển của dân tộc đó. 

+ Trong bản sắc văn hoá, cần xem xét độ phong phú hay không phong phú theo định 
hướng sáng tạo, chứ không nên đặt ra sự cao thấp về giá trị. Hay nói rõ hơn là các giá trị nhân 
văn là tiêu chí cơ bản để xác định ý nghĩa "bản sắc", chứ không phải chỉ là sự khác nhau, nỗi 
trội, đặc biệt... về mặt hình thức. 

Chẳng hạn, vấn đề bản sắc văn hoá còn được nhà nghiên cứu Hoài Thanh, trong bài 
nghiên cứu “Tính chất của văn hoá Việt Nam ”ˆ đã tiếp cận từ góc độ thâm định "Một vài quy 
tắc riêng Việt để có thể hiểu ít nhiều về bản sắc Việt Nam". Theo ông, trong tiếng Việt, quan 
niệm cá nhân không có giới hạn hẹp hòi và rõ rệt như trong tiếng nói phương Tây. Người này 


và người nọ rât dễ dàng hoà lân với nhau, qua câu: 


Ai về Đông tỉnh, Huê Câu 


1. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1996. 
2. Tạp chí Tiên phong: 1946. 
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Đề thương, đề nhớ, đề sâu cho di. 


Chẳng hạn, lý giải thơ Việt ưa nhịp chăn hơn nhịp lẻ (khác với thơ Hán kết thúc nhịp lẻ lơ 
lửng chưa dứt cái thể của nó còn muốn đi xa), tác giả cho rằng: "Các thơ Việt kết thúc bằng 
nhịp chẵn hình như đã tìm được nơi yên nghỉ. Câu thơ đọc hết, tâm trí người ta không còn 
thắc mắc, băn khoăn gì nữa, người ta thấy bình tĩnh yên ôn vô cùng". Qua khảo sát một số 
hiện tượng ngôn ngữ và tiếng Việt, tác giả Hoài Thanh nhận định: văn hoá Việt Nam có đặc 
tính không thiên về số lượng. Điều này khó hiểu đối với tác giả phương Tây, song theo tác giả 
Hoài Thanh: "Cha ông ta ngày xưa không hay lập dị, không cố tìm cho có một bản lãnh riêng 
(...) công trình văn hoá tuy không nhiễu không đô sô nhưng vẫn tiêu biểu cho một đời sống 
tỉnh thần dôi dào và nhiễu vẻ". 


Nêu lên một số ví dụ trên để chúng ta đi đến nhận định: Mức độ biểu hiện của bản sắc văn 
hoá dân tộc rất phong phú và đa dạng, nó được thể hiện ở lối sống, cách ứng xử trong giao 
tiếp, hay trong các loại hình nghệ thuật... Do đó, để thâm thấu vẻ đẹp của nó, cần chiêm 
ngưỡng như viên ngọc đa sắc màu đề thấy hết vẻ lung linh huyền ảo. Một số quan niệm chưa 
đầy đủ về "bản sắc văn hoá", đặc biệt là khi đề cập đến "bản sắc" hay "đặc trưng" dân tộc, một 
số người hay nhấn mạnh đến ứính chất có một không hai của những yêu tô mà chỉ dân tộc 
mình có, còn không có ở dân tộc khác. Hoặc khi nói đến bản sắc văn hoá dân tộc là chỉ nói 
đến hình tượng áo dài the, quần ánh trắng; khi hát phải hát chầu văn, hát chèo, khi nghe phải 
nghe đàn bầu, đàn sáo nhị... Vấn đề ở chỗ là cốt cách, bản lĩnh vẫn đậm đà tính cách dân tộc 
Việt Nam cho dù hình thức có thể thay đổi, cải tiến cho phù hợp với hoàn cảnh. Nhiều khi 
một hình tượng hay một biểu tượng có ý nghĩa đại diện hoặc tiêu biểu cho nền văn hoá dân 
tộc không phải được đánh giá bởi giá trị cửa chính biểu tượng đó, mà điều quan trọng là đằng 
sau nó chứa đựng vô vàn các giá trị không thể định lượng để đánh giá được. Lễ Trà đạo của 
người Nhật Bản nếu xét về phương diện văn hoá âm thực chắc không có nhiều ý nghĩa, song 
nó đã phản ánh một bề dày của văn hoá truyền thống từ ý thức hệ đến hành vi biểu hiện, cũng 
như hình ảnh chiếc áo #imônô của người phụ nữ Nhật Bản cho đến tà áo đài Việt Nam. 


5. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 


Như đã trình bày ở trên, vân đê giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc có vai 
trò cực kỳ quan trọng trong chiên lược phát triên của các quôc gia. 


Trong bài phát biểu của đồng chí Phiđen Caxtrô Ruxơ': “Chúng fa phải đối phó với một 
vấn đề khung khiếp, cuộc xâm lược rất tàn bạo chồng lại bản sắc dân tộc chúng ta, một hiện 
tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người, theo khuynh hướng đông nhất trong một nên 
văn hoá toàn câu ”. Đồng chí Phiđen nhân mạnh: "Tổ quốc là gì? Nếu không phải là một nên 
văn hoá riêng?”. 

Nhiều nhà văn hoá đã báo động về thực trạng có sự "xâm lược" về văn hoá. Trên nhiều 
phương diện: điện ảnh, truyền hình... văn hoá Mỹ, văn hoá "Côca — Côla" đang ra sức phục vụ 
tuyên truyền cho sự toàn cầu hoá của chủ nghĩa tự do mới. ông Lý Quang Diệu - cố vấn cao 
cấp của Singapo cho rằng: trong vấn đề văn hoá và phát triển thì việc bảo tồn bản sắc văn hoá 
dân tộc vẫn là vấn đề lớn của cả thế giới đặc biệt là các nước châu Á. Nếu quốc gia nào không 


1. Do Đoàn Đình Ca dịch, đăng trên báo Nhân Dân, số 52, ngày 2/12/1998. tr. 15. 
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duy trì được bản sắc của mình, nước đó sẽ đánh mất khả năng tồn tại của mình. Cuộc "chiến 
tranh văn hoá" đang diễn ra ở lĩnh vực điện ảnh, sự xâm nhập của văn hoá Mỹ được xem như 
thứ văn hoá chứa đựng nhiều yếu tố xa lạ với bản sắc văn hoá dân tộc, nếu chưa nói là độc 
hại. Chăng hạn ở Pháp đang lo về nạn văn hoá đại chúng (popular culture) Mỹ với việc “Xuất 
khẩu lối sống Mỹ”. 


Như vậy, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc đã trở thành mối quan tâm 
của tất cả các nước trên thế ĐIỚI. Đề phân biệt với các dạng biếu hiện tương tự như bản sắc 
văn hoá, theo quan điểm của chúng tôi khi đề cập đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hoá dân tộc khi xem xét một nội dung biểu hiện của nó, phải nhắn mạnh mấy dấu hiệu cơ bản 
sau đây: 


- Có giá trị nhân văn cao; 

- Hình thức biểu hiện đa dạng; 

- Có yếu tô sáng tạo, phát triển. 

Chúng ta coi giá trị "“»hân văn" là dấu hiệu chính bởi các lý do sau đây: 


Trong Từ điền bách khoa ngắn về triết học đã xác định văn hoá là hoạ động sáng tạo, có 
tính tiễn bộ, sản phẩm mới. Bên cạnh đó cũng đã có nhiều quan niệm sai lầm cho rằng: Bản 
sắc văn hoá dân tộc là sự độc đáo giữa dân tộc này so với dân tộc khác, (không quan tâm đến 
giá trị nhân văn cao hai thấp chứa đựng trong đó). Trên thực tẾ, Sự phục cô thuần tuý dựng lại 
cái lỗi thời bảo vệ cái lạc hậu, đưa ra cái cũ rồi "tân trang", "vẽ hình" thực ra hoàn toản xa lạ 
với quan điểm "giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc". 

Như ví dụ đã nêu về phong cách người Nhật Bản trong giao tiếp, ứng xử. Ở đây chúng ta 
muốn đề cập đến khía cạnh tâm lý - xã hội của hiện tượng đã nêu: mọi nhu cầu, động cơ giao 
tiếp, xét từ phương diện xã hội học, ở mọi dân tộc đều có cách biểu hiện khác nhau và đều có 
mong muốn đạt được mục đích tốt đẹp của mình, song phong cách biểu hiện để đạt đến trình 
độ "văn hoá Nhật Bản" đều được mọi người thừa nhận cả về nội dung và hình thức là điều 
không phải dân tộc nào, cộng đồng nào cũng làm được. 


Khi nền kinh tế chuyền sang kinh tế thị trường, phong cách sống, giao tiếp xã hội của con 
người có sự thay đôi lớn. Chắng hạn, vẫn ở một con người cụ thể, khi họ bán hàng theo kiểu 
bán hàng thời bao cấp sẽ rất khác với phong cách bán hàng thời thị trường hàng hoá. 


Lý giải sự khác nhau của hiện tượng trên ở chỗ: sự giống nhau hoặc khác nhau được quy 
định bởi: c đích của hành động - điêu này chi phôi mạnh mẽ động cơ lời nói, hành vi chào 
mời cũng như hửnh thức biểu hiện. 


Tuy nhiên ở góc độ giao tiếp văn hoá giữa người và người sẽ nhận ra giá trị đích thực của 
hành vi người bán hàng ấy bằng tiêu chí nhân văn - đó là sự khác nhau cơ bản giữa phong 
cách văn hoá, lỗi sống có văn hoá của một dân tộc có bề dày văn hiến với lối ứng xử có tính 
thực dụng của lối sông trong cơ chế thị trường. 

Tóm lại, ở mỗi dân tộc khác nhau, lối sống biểu hiện trong cách ứng xử, nếp sinh hoạt, dù 
ở mỗi thời điểm lịch sử có khác nhau song phải có điểm chung để xác định các biểu hiện đó 
có phải là bản sắc văn hoá hay không bởi các tiêu chí như đã nêu. Nhờ đó, chúng ta mới 
khẳng định được sự chấp nhận hay không "chủ nghĩa đa văn hóa" (multiculturalism), "chủ 
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nghĩa liên văn hoá" (interculturalism), "chủ nghĩa xuyên văn hoá" (crossculturalism), mả 
không châp nhận sự áp đặt, sự thông trị nên văn hoá này với nên văn hoá khác. 


Theo Giáo sư Phan Ngọc', cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á không có ưu thế về kinh 
tế, chính trị, quân sự... gồm người tha phương cầu thực, song hiện nay chính họ làm bá chủ 
kinh tế ở một số nước, và theo Giáo sư, cái làm nên sự thành công đó chính là do văn hoá của 
họ. 


Từ cách tiếp cận trên, khi chúng ta đến thăm các nước đều có chung một nhận xét: bản 
sắc văn hoá Trung Quốc, từ ăn mặc, cư trú, quan hệ cộng đồng, ý chí cao trong sản xuất kinh 
doanh,... của sẽ Hoa kiều ở các nước đó đều thể hiện rõ nét, có bản sắc, có "sắc thái", không 
thể pha trộn với người bản địa. Nhận xét này cũng đúng với cộng đồng người Nhật ở nước 
ngoài. Do vậy, khi còn ở trong nước, ảnh hưởng văn hoá dân tộc đã được định hình chắc chắn 
khó thay đổi (có khi chỉ ở một thế hệ, tiếp sau đó và sự giáo dục, truyền đạt cho thế hệ sau để 
bảo tồn và phát triển), đến khi định cư ở môi trường mới, cái hay của bản sắc văn hoá Trung 
Hoa và Nhật Bản là từ cái sốc văn hoá của mình, họ tiếp thu tinh hoa các vùng đất mới để 
phát triển, điều này nói lên ảnh hưởng của môi trường văn hoá có tính chất quyết định đối với 
nhân cách khi còn ở trong gia đình. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, đề tài mã số B98 - 03- 
23 (cấp Bộ GD & ĐT quản lý) cũng cho thấy: "Yêu ứố số một ảnh hương mạnh đến lỗi sống 
văn hoá của sinh viên chủ yếu từ gia định". Chính điều này một lần nữa nói lên sự cần thiết 
của thiết chế các môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội phải kết dính như đã nêu 
trong Luật giáo dục Việt Nam năm 1998. 


Muốn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trước hết phải bắt đầu từ quá trình 
nhận thức biện chứng về văn hoá, bản sắc văn hoá dân tộc. Giáo sư Trần Đình Hươu đã viết 
về những vấn đề này trong tài liệu: “Đến hiện đại từ truyền thống". Ngay tên gọi này đã gợi 
cho ta một quan điểm phương pháp luận nghiên cứu vấn đề truyền thống, hiện đại. Tác giả đặt 
vấn đề lại "n đặc sắc văn hoá dân tộc” (chữ “đặc sắc” - theo từ điển tiếng Việt là màu sắc 
đặc biệt, hay tốt hơn mức bình thường) có thể hiểu tương đương với từ "bản sắc". Theo nghĩa 
ấy, Giáo sư cho rằng không phải chỉ cái vốn có mới là đặc sắc văn hoá dân tộc. Đặc sắc văn 
hoá cũng phát triển, kết hợp với nhưng yếu tổ mới, nhưng trong cái phức hợp hình thành về 
sau, cái vốn có vẫn là xương sống, bản lĩnh sáng tạo biểu hiện ở một dạng kết hợp cái mới với 
cái "vốn có", thích ứng với cái vốn có với điều kiện mới. 

Theo Giáo sư, “Cẩn tìm hiểu các giá trị bản sắc văn hoá dân tộc nhưng trong tương quan 
toàn bộ, không nên làm cho việc đó thành sùng cổ, thành dân tộc chủ nghĩa, làm cho đặc sắc 
dán tộc thành một thứ hàng rào ngăn cản cái hiện đại, cái thế giới”. Quan điểm tiễn bộ trên 
đây đã nhìn về phía tiềm năng sáng tạo của văn hoá, chứa đựng giá trị giáo dục cao đẹp. Cũng 
từ quan điểm trên, Giáo sư cho rằng: “giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nên văn 
hoá của ta đồ sộ, có những công hiến lớn lao cho nhân loại, hay có những đặc sắc nổi bật". 
Về cách tiếp cận này, Giáo sư Trần Văn Giàu cũng đã lưu ý là bên cạnh việc nghiên cứu mặt 
tích cực, mặt tốt của mình, người Việt Nam cũng cần phải: “nghĩ tới cái dở của mình. Không 


1. Trong bài viết "Văn hoá, từ một cách nhìn mới". Tri thức trẻ, số 67, tháng 1/2001 - tr 4~ 5. 
2. Trần Đình Hượu - Đến hiện đại từ truyền thống, H, 1994 (Tài liệu của Chương trình khoa học 
công nghệ câp Nhà nước KX — 07). 
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phải là không nghĩ tới cái hay. Nhưng mà trong việc nghiên cứu con người Việt Nam, cần 
phải thấy nhiều cái đỏ, thấy cho hết cái đở, trong đó có vấn đề đạo đức là rất lớn "!. 


Tháng 6/2001, Hội Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với 
tiêu đề: 74m lý người Việt Nam đi vào CNH-HĐH - những điều cần khắc phục. Sự nhìn nhận 
khách quan về các giá trị văn hoá quý báu cần lưu giữ và phát triển ở con người đồng thời với 
việc khắc phục các nhược điểm hạn chế là cách nhìn biện chứng và cách mạng. Đây là một 
quan điểm đúng đắn khi nghiên cứu, giáo dục con người. 


6. Giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên 


Giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng của các 
trường đại học và cao đăng. Nhiệm vụ này được xác định rõ trong mục tiêu giáo dục, nội 
dung giáo dục, các hình thức tổ chức giáo dục, nó phản ánh một yêu cầu tất yếu của xã hội đối 
với nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ. 


Với mục đích đưa nội dung này vào giáo dục một cách có hiệu quả cho sinh viên các 
trường sư phạm hiện nay, cân chú ý các đặc điêm sau: 


- Sự lựa chọn các nội dung có tính khả thị; 

- Phương thức tích hợp, lồng ghép theo chương trình; 
- Bám sát hoạt động chủ động là hoạt động học tập; 

- Phù hợp với môi trường giáo dục, đặc điểm lứa tuổi. 


Từ những quan điểm biện chứng của triết học Mác - Lê nin, thấm nhuần các định hướng 
giáo dục, định hướng phát triển văn hoá của Đảng, chúng ta đều thừa nhận rằng: Bản sắc văn 
hoá dân tộc với những đặc điểm được kết tụ ở con người cụ thể, với những nét phẩm chất, 
tính cách thê hiện trong hoạt động của cá nhân, đó là lối sống. 


Do đó, nghiên cứu giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc nhằm giữ gìn, phát triển các giá trị 
văn hoá các dân tộc cho sinh viên thực chất là giáo dục lỗi sống có văn hoá cho họ. Như đã 
trình bày ở trên, bản sắc văn hoá dân tộc không phải là cái riêng, đặc thù chỉ có ở dân tộc này, 
không có ở dân tộc khác. Theo nghĩa đó, việc nghiên cứu tìm hiếu bản sắc văn hoá dân tộc 
trên đối tượng sinh viên không phải chỉ là việc tìm ra cái riêng, cái độc đáo của dân tộc này so 
với dân tộc khác. Chúng tôi xuất phát từ quan điểm cho rằng: Một dân tộc muốn phát triển 
(đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay) một mặt là phải biết tự bảo vệ mình bằng các khả 
năng tự kháng thể và mặt khác, quan trọng hơn là biết thích nghi với hoàn cảnh. 

Một nền văn hoá dân tộc muốn có thế đứng vững chãi phải kế thừa và phát triển tỉnh hoa 
dân tộc mình, đồng thời tiếp thu cái hay cái đẹp của dân tộc khác. Chính sự thích nghi này sẽ 
tạo ra sức mạnh, tạo ra bản sắc dân tộc luôn mang đậm nét hiện đại, phát triển, như Hồ Chủ 
tịch đã dạy: “Tây Phương và Đông Phương có cái gì tối, ta học lấy để tạo ra một nên văn hoá 


Việt Nam... ” 


Với ý tưởng trên, nghiên cứu bản sắc văn hoá dân tộc trên đôi tượng sinh viên trong nhà 


1. Lược ghi - Bài phát biểu tại Hội thảo “Con người Việt Nam và công cuộc đổi mới”. tp HCM. 7- 
1993. tr.7. 


28 


trường hiện nay, bên cạnh việc tìm hiểu các nét, các đặc điểm tốt đẹp của các dân tộc còn lưu 
giữ ở sinh viên, còn cần phải xem xét khả năng thích nghỉ với hoàn cảnh, tính linh hoạt biểu 
hiện trong lối sống có văn hoá của sinh viên. Trên cơ sở đó, phải hình thành cho sinh viên khả 
năng lựa chọn, sàng lọc, tiếp thu, có phê phán đối với quá trình ảnh hưởng của nhiều cách 
sống, nhiều kiểu sống, lỗi sống khác nhau, để lựa chọn các yếu tố tiến bộ hơn, văn minh hơn 
là một điều kiện quan trọng trong giáo dục lối sống sinh viên. 


Ở một khía cạnh khác, khi sinh viên là chủ thể của quá trình giáo dục, khả năng vượt qua 
được chính mình là một tiêu chuẩn cần có của người trí thức thời hiện đại. Do đó, việc giáo 
dục bản sắc văn hóa cho sinh viên còn là quá trình giúp họ vượt qua các "rào cản" của của hủ 
tục, phong tục lạc hậu, các quan niệm cũ đang kìm hãm, để tìm đến các trào lưu tiến bộ, văn 
minh, văn hoá hơn. 


Phát triển văn hoá dân tộc - đó là nhiệm vụ, chức năng quan trọng của người sinh viên, 
những trí thức tương lai. Đặc biệt là sinh viên sư phạm, với sứ mạng là truyền bá, phát triển 
các giá trị văn hoá dân tộc và nhân loại cho thế hệ trẻ, có vị trí quyết định trong tương lai sự 
thành bại của chiến lược văn hoá giáo dục của đất nước. Trong lịch sử phát triển của dân tộc, 
khởi đầu của các cuộc cải tổ văn hoá phần lớn đều do những trí thức đề xuất. Chăng hạn như 
cải cách chữ viết; cải cách ăn mặc, đầu tóc hồi đầu thế kỷ 20; thay đi tác phong công nghiệp 
trong làm việc, sinh hoạt của người Việt Nam ta... đều do các nhân sĩ tiến bộ khởi xướng. 
Luồng ánh sáng văn minh châu Âu (Pháp) đầu thế kỷ đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho 
đời sống văn hoá dân tộc. Những cảnh lộn xôn, nghịch mắt giữa sự pha trộn phong kiến - thực 
dân ở thời mắt nước đã được phản ánh đậm nét trong văn học nghệ thuật, trong lịch sử. Hình 
ảnh: "Trên ghế bà đâm ngoi it vịt, dưới sân ông Cử ngỏng đâu rông" (Tú Xương), đã phản 
ánh nỗi nhục mất nước, Song có thế nói, chế độ thực dân đã không làm người Việt Nam mất 
đi bản sắc. Điều quan trọng là, cùng với việc giương cao ngọn cờ cách mạng để xoá bỏ chủ 
nghĩa thực dân, dân tộc Việt Nam đã chọn lọc để kết tinh được các giá trị văn hoá tiễn bộ để 
biến thành của mình. Tiếp sau là quá trình giao lưu văn hoá đối với các nước trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng với tỉnh thần thái độ tiếp thu có chọn lọc như trên. Chính 
điều này đã góp phần làm nên sức mạnh Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay. 


Nhà nghiên cứu Hà Xuân Trường đã việt: “Bản sắc văn hoá Việt Nam mang đậm nét văn 
hoá Trung Quốc, rồi đến văn hoá Án Độ, sau này chịu ảnh hưởng cũng khá đậm của văn hoá 


Pháp rồi đến văn hoá Nga và các nước châu Âu khác trong hệ thống XHCN trước đây””. 


Nhận định trên đây khẳng định sức sống và sức sáng tạo, phát triển của văn hoá Việt Nam 
trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức dân tộc. Do vậy, các trường đại học và cao 
đẳng hiện nay cần tăng cường nội dung giáo dục toàn diện đối với sinh viên, trong đó giáo 
dục bản sắc văn hoá cần được đặc biệt chú ý. 

Sinh viên ở các trường đại học, trung học chuyên nghiệp khu vực miền núi phía Bắc Việt 
Nam cư trú tại vùng văn hoá có nhiều dân tộc ít người sinh sống. Địa bàn cư trú rộng, có 
nhiều tiểu vùng khác nhau và có sự chênh lệch lớn về kinh tế văn hoá như giữa các thị xã, thị 
trần vùng ven quốc lộ với các huyện, xã hẻo lánh. Xuất phát điểm của sinh viên về các mặt 
kinh tế, văn hoá, lối sống cũng khác nhau. Do đó, khi học trong các trường đại học vả trung 


1. Trong Diễn đàn Văn nghê Việt Nam, số 2/2001. tr.21. 
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học chuyên nghiệp, các em vẫn giữ được những nét riêng về bản sắc cội nguồn dân tộc chứa 
đựng nhiêu nội dung tốt. Song nhiều em vẫn mang đến trường đại học cả những nếp sống, 
thói quen cô hữu của dân tộc mình. 

Mặc dâu tỷ lệ sinh viên là người dân tộc thiêu sô theo học tại các trường không phải là ít, 
tuy vậy, khi khảo sát về vân đê này tại các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, chúng 
tôi có một sô nhận xét sau đây mà các nhà giáo dục cân chú ý: 

- Không có sự khác nhau lớn về lôi sông sinh viên giữa các dân tộc thiêu sô, mặc dù ở 
mỗi trường có từ 6 đến § dân tộc anh em. 

- Không có sự khác biệt lớn về trang phục, đâu tóc... giữa các sinh viên là người dân tộc 
thiêu sô với người Kinh. 

Không có sự khác biệt lớn về lôi sông sinh viên các dân tộc thiêu sô với lôi sông chung. 
Có xu thê là càng gân năm cuôi của khoá đảo tạo, càng khó nhận ra nét riêng trong lôi sông 
sinh viên ở các dân tộc khác nhau. 

- Tân sô sử dụng tiêng mẹ đẻ của sinh viên là người dân tộc thiêu sô giảm dân theo phạm 
vi môi trường sau đây: gia đình = nhóm bạn cùng quê - lớp - tập thê đông người. 

Kêt quả trên đã làm xuât hiện 2 khả năng được coI như giả thuyêt khoa học vê vân đề 
này: 

+ Một là, xu thê "đánh mât mình" của sinh viên dân tộc thiêu sô là rõ nét do ảnh hưởng 
của môi trường đô thị, của kinh tê thị trường. 

+ Hai là, xu thê hoà nhập nhanh của sinh viên dân tộc thiêu sô với môi trường giáo dục. 
Các sinh viên này đã biệt tiệp nhận các giá trị văn hoá chung của cộng đông, việc thích ứng 
nhanh với môi trường nghê nghiệp của họ đã làm cho họ nhận ra các yêu tô "không phù hợp của 
dân tộc mình với môi trường mới: Chăng hạn như việc sử dụng tiêng nói, trang phục, quan hệ 
ứng xử, nêp sinh hoạt, hoạt động văn hoá - văn nghệ... 

Hai xu hướng trên đã thê hiện cả yêu tô tích cực và hạn chê nhật định. Do đó, vai trò giáo 
dục của nhà trường cân được coi là yêu tô quyêt định đên việc điêu chỉnh nhận thức, hình 
thành thái độ, tạo lập hành vi cho sinh viên trong quá trình đào tạo tại các trường. 

Các nhà nghiên cứu về tâm lý học sư phạm đại học cho răng hiện có.7 xu hướng phát 
triên cơ bản của nhân cách sinh viên: 

- Niêm tin xu hướng nghê nghiệp và các năng lực cân thiệt được củng cô và phát triên; 

- Tình cảm nghĩa vụ, tinh thân trách nhiệm, tính độc lập được nâng cao, cá tính và lập 
trường sông của sinh viên được bộc lộ rõ; 

- Kỳ vọng đôi với nghê nghiệp tương lai của họ được phát triên; 

- Sự trưởng thành vê mặt xã hội, tinh thân và đạo đức, những phâm chât nghê nghiệp và 
sự ôn định chung vê nhân cách của sinh viên được phát triên; 

- Khả năng tự giáo dục được nâng cao, 

- Tính tự lập và sự sẵn sàng với hoạt động nghê nghiệp tương lai được củng cố. 

Các đặc điêm trên cũng thê hiện mức độ phức tạp, khó khăn trong công tác nghiên cứu 
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cũng như trong công tác giáo dục sinh viên hiện nay. 


Một trong những nguyên tắc cơ bản của tâm lý học mác - xít là nghiên cứu tâm lý, ý thức 
trong hoạt động và bằng hoạt động. Do đó, giáo dục hình thành lối sống có văn hoá cho sinh 
viên cần bám sát các dạng hoạt động chủ đạo của sinh viên. Đó là hoạt động học tập, hoạt 
động giao tiết, hoạt động xã hội, hoạt động vui chơi... những dạng hoạt động cơ bản trong quá 
trình đào tạo sinh viên có tác dụng như một môi trường giáo dục, văn hoá tích cực trong việc 
hình thành nhân cách. Ở các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, hoạt động học tập 
của sinh viên mang tính chất nghiên cứu. Năng lực tự học, tự nghiên cứu với những phẩm 
chất ý chí cao, khả năng tự lực đòi hỏi sinh viên phải hướng mọi hoạt động khác vào nhiệm 
vụ chính là học tập. Các đang biểu hiện của lối sống sinh viên thê hiện ở hoạt động chủ đạo là 
hoạt động học tập như sau: 


- Thể hiện ở động cơ, thái độ với việc học (thực hiện các quy định, yêu cầu, nhiệm vụ do 
nhà trường giao cho...). Một số nét tính cách của những trí thức tương lai đã dần dần bộc lộ ở 
khả năng phê phán, sự sáng tạo, khả năng trao đổi thông tin. Đây là nét đặc trưng trong năng 
lực, phẩm chất, nhân cách sinh viên, nó chỉ phối các trạng thái xúc cảm, ý chí, đạo đức, nó 
biểu hiện ở lỗi sống khẩn trương, tính mục đích rõ ràng, việc dành thời gian cho học tập, việc 
tạo lập các quan hệ... 


Thể hiện ở các mức độ tham gia vào quá frình học tập như: tích cực, chủ động hay lười 
biếng, thờ ơ với việc học. Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu nhiều năm của chúng tôi trên 
đối tượng sinh viên miền núi đều có chung nhận xét: tính chủ động của sinh viên trong học 
tập còn thấp; khả năng thiết lập các quan hệ học tập (giữa mục tiêu với nội dung, phương 
pháp với tự tìm tài liệu, chọn đối tượng học tập nhóm hay hỏi thầy...) còn ở mức độ hạn chế. 


- Thê hiện ở kếi quả học tập: kết quả học tập là sự thể hiện cao nhất năng lực học tập của 
sinh viên. Các cách đánh giá hiện nay nhiều khi chưa phản ánh đầy đủ năng lực đó. Giữa kết 
quả học tập của sinh viên với các điều kiện của họ nhiều khi có mối tương quan không chặt 
chẽ. Chăng hạn, theo thống kê mới đây, số học sinh, sinh viên có kết quả học tập cao thường 
rơi vào số học sinh, sinh viên không có điều kiện học tập thuận lợi. Ngược lại, nhiều sinh viên 
có điều kiện đầy đủ (ví dụ như: có tiền tiêu thoải mái, có điện thoại đi động, xe máy để đi 
học...) lại thường có thái độ trễ nải trong học tập dẫn đến kết quả học tập thấp. Như vậy, các 
biện pháp và hình thức tổ chức học tập phải chú ý đến việc tạo lập và fhúc đấy động cơ học 
tập đúng đắn cho sinh viên. Vẫn đề điều kiện phục vụ cho học tập chỉ là nhân tố bên ngoài. 
Đề thúc đây động cơ bên trong có thê phải làm ngay một số biện pháp, chăng hạn, việc ra đề 
chấm thi của giáo viên nếu được đầu tư tốt (cả kinh phí và ý thức trách nhiệm cao) thì sẽ khắc 
phục được nạn quay cóp gian lận trong thi cử một biểu hiện của sự xuống cấp về đạo đức về 
văn hoá trong sinh viên. 


Thuật ngữ "sinh viên" (student) với gốc từ Hy Lạp là studre có nghĩa là "có gắng" để chỉ 
một lớp người ưu tú, trẻ tuổi đang học tập và nghiên cứu trong xã hội. Trong nền kinh tế tri 
thức, sinh viên là lớp người thứ 4 trong vòng biểu diễn các thế hệ trí thức (như vòng tròn đồng 
tâm) 


(1)- Các trí thức đầu ngành có uy tín lớn; 


(2)- Những người lao động trí óc tại các viện, trường đại học; 
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(3)- Người lao động trí óc đang vận dụng kiến thức văn hoá khoa học, kỹ thuật vào 
chuyên môn hay phổ biến khoa học, văn học, nghệ thuật cho các đối tượng; 

(4)- Sinh viếng". 

Theo mô hình trên đây vai trò của sinh viên được hiểu như một thế hệ kế tiếp sự nghiệp 
sáng tạo, phát triển của dân tộc. Với vai trò của người trí thức tương lai, sinh viên học tập và 
nghiên cứu trong trường đại học, cao đẳng thực chất là đang được tập dượt, huấn luyện để 
hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất của người trí thức: sự hiểu biết sâu rộng, có 
lương tri, đức độ. 

Về vị trí xã hội, chức năng của người trí thức gồm: 

- Sự sáng tạo; 

- Sự phê phán; 

- Phố biến khoa học; 

- Tham gia các hoạt động xã hội. 

Do đó, ở các nước đang phát triển, việc tạo nguồn lực cho chiến lược phát triển "đi nhanh, 
đi trước, đón đầu..." trước hết là từ đội ngũ trí thức, trong đó, tầng lớp sinh viên có vai trò 
quan trọng. Ta hãy xem xét vai trò của đội ngũ trí thức ở thời điểm các nước đi sau, muốn 
thành công trong sự nghiệp CNH - HĐH, muốn rút ngắn thời gian, một trong các giải pháp 
quan trọng là cần nhanh chóng tiếp thu thành quả khoa học kỹ thuật - công nghệ từ các nước 
phát triển. 


Đội ngũ trí thức, 
Thành tựu cán bộ KHKT 
KH tiên tiến có trình độ 
(Sinh viên) 


Thực tiễn 
đât nước 


(Sự chuyền hoá thông qua đội ngũ trí thức) 


Ở Việt Nam, sau 10 năm nữa, chính tầng lớp sinh viên hiện nay là chủ nhân quyết định 
đến chất lượng của việc "chuyển tải", vận dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật và công 
nghệ ở nước ngoài nước vào Việt Nam, hoặc "xuất khẩu" trí tuệ ra nước ngoài, và hơn thế, 
chính họ là chủ nhân phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngay từ năm đầu sau Cách 
mạng tháng Tám (6/1946), Bác Hồ đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay 
không, dân tộc Việt Nam có bước tới tượng đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc 
năm châu được hay không, chính là nhờ một phân lớn ở công học tập của các em"^. Đây 
không những là điều nhắc nhủ, khích lệ, đánh giá của ông cha ta, của Đảng, Bác Hồ vĩ đại đối 
với thế hệ trẻ mà còn là cách nhìn đúng đắn, biện chứng, đặt mọi niềm tin vào thế hệ trẻ trước 
vận mệnh phát triển của đất nước. 


ỞƠ phạm vi môi trường giáo dục - đào tạo, có thê nghiên cứu vai trò của sinh viên trên các 


1. Nguồn: "77í thức Việt Nam - thực tiễn và triển vọng” _ phạm Tất Dong -Nxb Sự thật, 1995. 
2. Hồ Chí Minh Về đạo đức, Nxb Chính trị Quốc gia, 1993. 
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lĩnh vực hoạt động cơ bản trong nhà trường, đó là sinh viên với các vân đê: đạo đức, lôi sông, 
học vân, trí tuệ... 


Ngày nay, khi nhìn vào sự đôi thay tích cực về kinh tế - xã hội, cũng đồng thời cần phát 
hiện ra các yếu tố suy thoái về đạo đức: hệ thống giá trị bị biến đồi theo chiều hướng nhảy vọt 
từ cực này sang cực khác. Sự vững vàng về bản lĩnh, tính ý thức về vai trò của người chủ 
nhân tương lai là các yếu tố trong hệ thống giá trị của người sinh viên. Hàng loạt các quan 
niệm giá trỊ, các biểu hiện của lỗi sống tích cực đã và đang bị xem nhẹ bởi sự lấn át của các 
giá trị thực dụng trong kinh tế thị trường. 


Chức năng định hướng giá trị xã hội, làm mẫu cho bộ mặt đạo đức xã hội của tầng lớp 
sinh viên đang có nguy cơ giảm sút, vai trò tiên phong của sinh viên thể hiện chưa rõ. Lối 
sống tích cực là đặc trưng của tầng lớp sinh viên ở mọi thời đại. Ở thời kỳ cách mạng dân tộc 
dân chủ, những cải cách tiễn bộ, duy tân, cách mạng phần lớn đều bắt đầu từ trường học, từ 
tầng lớp thanh niên sinh viên. Do đó ngày nay, lối sống đẹp trong sinh viên trước hết thê hiện 
ở thái độ, hành vi học tập, lao động cật lực, say mê, sáng tạo và có hoài bão lớn lao. Lối sống 
sinh viên hiện nay, theo một số nhận xét trên báo chí và dư luận xã hội, vẫn còn những biểu 
hiện đang có nguy cơ sa vào lối sống thực dụng cá nhân, ít chú ý đến lối sống "mình vì mọi 
người, mọi người vì mình". 

Theo kết quả nghiên cứu của nhóm các tác giả về đề tài khoa học cấp Bộ: “7ực trạng lối 
sông sinh viên Đại học Thái Nguyên và các giải pháp giáo dục đạo đức" cho thây: về phương 
diện nhận thức và hành vị của sinh viên còn có sự khác nhau. GIữa nhận thức đúng đắn của 
sinh viên với việc làm còn có mâu thuẫn; hoặc hành vi biểu hiện chưa rõ so với nhận thức. 
Với chức năng quan trọng của mình, sinh viên phải là người đại diện cho lối sống mới. Đó là 
lối sống biết kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp, biết tiếp thu một cách có chọn lọc giá trị 
mới, biết cải tạo cái lạc hậu và biết đấu tranh chống lại những lai căng, xa lạ với bản sắc văn 
hoá dân tộc. 


Sinh viên là thế hệ đại diện cho tầng lớp có học vẫn cao trong xã hội. Giữa học vẫn và 
văn hoá không phải bao giờ, lúc nào, ở đâu cũng có tỷ lệ tương ứng. Gần đây báo Phụ nữ Việt 
Nam nêu chủ đề thảo luận tranh luận: "Khoảng cách giữa học vấn và văn hoá”. Sau khi nêu 
con số từ năm 1992 đến năm 1997 số cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của nước ta tăng nhanh, đó là 
điều mừng, thì vấn đề được nêu lên đại ý là: dường như vẫn có một khoảng cách đáng kể giữa 
trình độ học vấn và lỗi sống có văn hoá, đáng chú ý là ngay trong giới trẻ có học thức. Đây 
cũng là một nội dung cần quan tâm trong công tác giáo dục sinh viên hiện nay. 


Như đã trình bày ở trên, hoạt động chủ đạo của người sinh viên là học tập - nghiên cứu. 
Mục tiêu giáo dục của các trường đại học là hướng đến hình thành và phát triển nhân cách 
người chuyên gia, người trí thức tương lai, trong đó năng lực sáng tạo phải được coi là yếu tố 
quan trọng. Từ góc độ đạo đức lối sống, những phẩm chất nhân cách sinh viên - sản phâm đào 
tạo của các trường đại học và trung học chuyên nghiệp phải được coi là tiêu biểu cho các 
chuẩn mực đạo đức xã hội. 


Bộ mặt văn hoá - đạo đức - trí tuệ - lôi sông của sinh viên được thê hiện qua các hoạt 
động, trong đó hoạt động học tập được coi là chủ đạo. Nội dung văn hoá - đạo đức - lôi sông 
là yêu tô cơ bản trong câu trúc nhân cách sinh viên. Những yêu tô làm nên phâm chât và năng 
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lực người trí thức tương lai cũng chính là yêu câu cân đạt được của mục tiêu đào tạo. Nói đên 
nhân cách sinh viên trong vai trò vị trí tiên phong của xã hội, ta cân xét đên ba khía cạnh tiêu 
biêu: 

I- Sinh viên là lớp người có ảnh hưởng mạnh và tích cực đên nhiêu thê hệ trong xã hội 
(chức năng giáo dục). 


2- Sinh viên là thế hệ khơi thông, dẫn đường cho các yếu tô mới, tiến bộ (yếu ứố cách 
mạng). 


3- Sinh viên là thế hệ biết tự điều chỉnh và điều chỉnh để đạt được mục tiêu cho cá nhân 
và xã hội (chức năng điêu tiết). 

Sự thể hiện vai trò trên đây có thê chưa rõ ràng đối với sinh viên khi đang học tập trong 
các trường đại học và cao đẳng, song ít nhiều cũng đã có tác dụng tích cực ở thực tiễn xã hội. 
Do đó, trong nhiệm vụ lớn của toàn xã hội là giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, cần 
quan tâm chủ yêu vào thế hệ thanh niên - sinh viên. 


Trong ngành giáo - dục hiện nay có nhiều biểu hiện đang làm ảnh hưởng xấu đến xã hội. 
Nghị quyết TW 5 khoá 8 chỉ rõ: "N”hiêu biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 
làm cho xã hội lo lắng như sự suy thoái đạo lý trong quan hệ thầy - trò, bè bạn, môi trường sư 
phạm xuống cấp; lỗi sông thiên lý tưởng, hoài bão, ăn chơi, nghiện ma tuỷ... Ở một bộ phận 
học sinh, sinh viên; việc coi nhẹ giáo dục đạo đức, thẳm mỹ và các bộ môn chính trị khoa học 
xã hội và nhân văn”. Các biêu hiện tiêu cực (theo nhận định trên) cần phải nhanh chóng khắc 
phục. Vì từ khi có giáo dục - dạy học, thì trường học phải là nơi để khăng định những giá trị 
tốt đẹp, tạo lập lối sống cho thế hệ trẻ với các chuẩn mực tốt đẹp; là nơi thể hiện sự phong phú 
đa dạng nhất những tinh hoa văn hoá của dân tộc, của đất nước. Muốn chấn hưng giáo dục 
nước nhà, trước hết là phải khắc phục các hạn chế trên đây. 


Nhìn ra bên ngoài trường học là yếu tố môi trường, ta cũng thấy còn thiếu sự phối hợp 
đồng bộ và nhất quán của xã hội với nhà trường. Nhiều nội dung giáo dục chưa có sự cộng 
hưởng từ phía xã hội với giáo dục nhà trường. Thậm chí có những biểu hiện khập khiễng của 
bên ngoài xã hội so với yêu cầu của giáo dục nhà trường: ví dụ trong khi giáo dục nhà trường 
yêu cầu học sinh phải chấp hành tốt luật lệ giao thông thì điều kiện tối thiểu để chấp hành luật 
ấy phải được xã hội tạo điều kiện ủng hộ. Về môi trường cảnh quan giáo dục còn bất cập: sự 
đơn điệu, tẻ nhạt trong kiến trúc quy hoạch đô thị; sự không tương đồng giữa thu nhập và chỉ 
tiêu của một số thanh niên; sự mô phỏng thiếu sáng tạo từ kiến trúc nhà ở đến kiểu áo, kiểu 
tóc từ phim ảnh nước ngoài đối với thế hệ trẻ. 

Dĩ nhiên, nhu cầu hiểu biết về đất nước khác, nền văn hoá khác là nhu cầu chính đáng vả 
là nhu cầu tất yêu đề phát triển. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển, phải xem trọng yếu tố 
"cội rễ", phải từ cái gốc văn hoá của mình đề tìm về cội nguồn, để tìm lấy "nội lực" trước khi 
cần cộng hưởng yếu tô "ngoại lực". Đây cũng là một quan điểm phát triển biện chứng đối với 
mọi xã hội. Thật đáng buồn khi biết rằng, phần lớn chúng ta, con em chúng ta sinh ra và lớn 
lên trong nghèo nàn và đói khổ, chỉ mới thoát ra cảnh đói nghèo chưa được bao lâu, song đã 
xuất hiện lối sống hoang phí, coi thường lao động, sùng bái đồng tiền, và đây là căn nguyên 
để sản sinh ra các tệ nạn xã hội. 


Chúng ta hãy suy nghĩ từ các số liệu sau: Trong một cuộc điều tra trên 1.800 học sinh, 
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sinh viên (năm 1995 - tại TP Hồ Chí Minh) với câu hỏi biết gì về lịch sử tên đường, tên 
trường nơi cư trú, phần lớn không biết, có gần 45% cho là Việt Nam có hơn 100 dân tộc, có 
39% không biết Vua Hùng là aI.; về sở thích văn hoá nghệ thuật có: 14% thích ca, vũ, nhạc, 
280% thích múa rối, 40% thích xem phim, nhạc Pốp, Rốc; gần 52% xem phim sex, 


GS. TS Huỳnh Khái Vinh cũng đưa ra một số liệu đáng để mọi người chú ý: Trong 468 
sinh viên của 9 trường đại học, có 59% không biết Chu Văn An và Lương Thế Vinh là ai? 
Trong khi hầu hết những người được hỏi đều rõ tên, tuổi các ca sĩ, tài tử điện ảnh, vận động 
viên nước ngoài... 

Từ các số liệu trên, mỗi người có thể có suy nghĩ riêng, song cũng cần phải cảnh báo 
rằng: sự thờ ơ của thế hệ trẻ với lịch sử, với quá khứ là một nguy cơ lớn đối với một dân tộc. 
Chúng ta cũng xác định nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc không có nghĩa là 
chỉ dừng trong nhận thức, dạy cho thế hệ sau phải biết những ai, những gì,... Đồng thời, đối 
với các nhà quản lý, các nhà giáo dục cũng không chỉ có nêu lên các yêu cầu, mà điều quan 
trọng là phải giáo dục cho cả thế hệ một niềm tin vững chắc, niềm tin ấy phải trở thành máu 
thịt của họ. Trong nhà trường, việc xây dựng nội dung giáo dục và dạy học về văn hoá, bản 
sắc văn hoá cần làm có hệ thống, có bài bản, tránh tình trạng khi cảm thấy thiếu thì bổ sung, 
khi cần thì đưa vào, thiểu một tầm chiến lược trong giáo dục thế hệ trẻ. 


Nói đến văn hoá tức là nói đến con người, con người có văn hóa. Bộ mặt nhân cách con 
người được thể hiện trong lối sống, trong hoạt động, trong giao lưu. Do đó, các giá trị văn 
hoá, bản sắc vàn hoá cần giữ gìn được hiểu như là sự tồn tại hay không tồn tại, được biểu hiện 
trong lối sống của con người thông qua nếp sống, thói quen, ngôn ngữ, hành vi, giao tiếp của 
họ. 


Những tiền đề lý luận trên đây sẽ làm căn cứ quan trọng để khảo sát các vân đề thực tiễn. 


1. Theo tác giả Đăng Ngọc - Báo Đại đoàn kế: số xuân Đinh Sửu - trang 4. 
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Chương 2 


NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HOÁ DẪN TỘC 
CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM 


Với chức năng là các nhà giáo dục trong tương lai, những giáo sinh sư phạm có một vai 
trò cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ - con em các dân tộc ở miền núi. Họ được 
Đảng và nhân dân tin tưởng giao cho trách nhiệm là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá. 
Do vậy, việc nghiên cứu khảo sát các hoạt động giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh 
viên các trường sư phạm là một nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu khảo sát về vấn đề trên tại các 
trường sư phạm nhằm: Đánh giá nhận thức toàn diện của sinh viên về vấn đề bản sắc văn hoá 
dân tộc, giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc; đánh giá các mức độ thông hiểu và hành vi của 
sinh viên về vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc mình; đánh giá kỹ năng ứng 
xử trước một số tình huống văn hoá cụ thể của sinh viên, lối sống văn hoá của sinh viên sư 
phạm. 


Đôi tượng khảo sát gôm: sinh viên; cán bộ quản lý văn hoá, giáo dục tại các trường sư 
phạm. Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo các sô liệu từ các công trình khác đã công bô đê 
phân tích. 


1. Tâm quan trọng của vần đề giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên 


Trong tông sô sinh viên của các trường được điêu tra, phân lớn sinh viên cho răng: “V/ệc 
khôi phục, giữ gìn, phái triên bản sắc văn hoá dân tộc hiện nay có ý nghĩa, vai trò rát quan 
trọng đôi với nước ta hiện nay”. Chỉ có tỷ lệ không đắng kê sinh viên không trả lời. 


Kêt quả này cho thây: nhận thức của sinh viên vê tâm quan trọng của vân đê trên là rât 
cao, thê hiện đặc trưng nhận thức của giới trí thức tương lai trước những vân đê trọng đại của 
đât nước, một vân đê quan trọng đang được Đảng, Nhà nước quan tâm. 


Về vấn đề: "Con đường cơ bản quyết định đến việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là 
thông qua giáo dục", các ý kiến tập trung vào những giải pháp sau: /hồng qua giáo dục nhà 
trường phát triển các loại hình văn hoá hiện có; đầu tư khôi phục các giả trị văn hoá vật 
chất; chọn lọc các giả trị văn hoá nước ngoài Trên thực tế, nhận thức về vai trò các con 
đường cơ bản quyết định đến việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của các sinh viên các 
trường rất khác nhau, đánh giá thứ bậc các con đường cũng khác nhau đáng kể. Trong công 
tác giáo dục sinh viên, cả ba con đường đều quan trọng, quyết định đến việc giữ gìn, phát 
triển bản sắc văn hoá dân tộc, đòi hỏi phải tiến hành các biện pháp đồng thời. Tuy nhiên ở 
mỗi trường, sự lựa chọn khác nhau cơ bản, cụ thể: 

Đối với sinh viên trường đại học sư phạm, họ chọn con đường “Đầu tư khôi phục các giá 
trị văn hoá vật chất và tỉnh thần, đồng thời chọn lọc các giả trị văn hoá nước ngoài”. Đây là 
con đường cơ bản cùng với con đường giáo dục, thể hiện cách lựa chọn có nhiều suy nghĩ của 
sinh viên trước một vấn đề khó. Song đây là con đường phù hợp với định hướng đã được 
Đảng ta vạch ra: phát triển một nền văn hoá tiên tiễn đậm đà bản sắc dân tộc. 


Đôi với sinh viên các trường cao đăng sư phạm còn lại, phân lớn đã chọn con đường: 
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"Phát triển thông qua con đường giáo dục nhà trường" và "Phát triển các loại hình văn hoá 
hiện có". Kết quả này phản ánh trình độ nhận thức của sinh viên rất đúng đắn, cố căn cứ khoa 
học. Các con đường trên là rất cơ bản, đã khẳng định việc hình thành và phát triển nhân cách 
phải coI trọng giáo dục nhà trường. Phải xem đây là con đường chủ đạo trong giáo dục. 


Như vậy, nhận thức của sinh viên giữa các trường có sự phân hoá rõ rệt. Có thê lý giải các 
nguyên nhân như sau: Có thể do sinh viên trường đại học sư phạm ở môi trường đô thị thành 
phố lớn, có sự giao lưu văn hoá rộng hơn nên chọn phương án có nội dung kết hợp phát triển 
văn hoá truyền thống và giao lưu hội nhập đề tiếp thu và chuyền hoá những giá trị tốt đẹp của 
nền văn hoá các nước. 


Sinh viên các trường cao đăng sư phạm chọn phương án phát triển các loại hình văn hoá 
hiện có với cách nghĩ rất thực tế là việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc với 
nhiệm vụ trước mắt là phải giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp đang có 
nguy cơ bị mai một. 


Cũng với cách nhìn nhận đánh giá khác nhau ở trên, việc sinh viên các trường chọn 
phương án coI trọng con đường giáo dục trong việc giữ gìn phát triên văn hoá đã thê hiện 
cách nhìn đúng đăn của sinh viên về nhiệm vụ giáo dục quan trọng này. 


So sánh các con đường mả sinh viên lựa chọn để phát triển văn hoá dân tộc đã cho thấy: 
sinh viên các trường đại học sư phạm có tỷ lệ lựa chọn tương đối đồng đều giữa các con 
đường. Việc sinh viên các trường còn lại tỏ ra thờ ơ với phương án trong đó có nội dung khôn 
lọc các giá trị văn hoá nước ngoài, đã cho thấy có thể một tỷ lệ đáng kể sinh viên miền núi 
còn có cảm nhận sự giao lưu, hội nhập, tiếp biến về văn hoá với các nước chỉ có mặt hạn chế, 
không nhìn thấy mặt tích cực. Do vậy các ý kiến chấp nhận con đường này là thấp. 


2. Các lực tượng chính tham gia và phát triên các giá trị văn hoá dân tộc 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các lực lượng: thanh niên, sinh viên; cán bộ công chức nhà 
nước; Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ; các cơ quan quản lý văn hoá; các nhà thơ, nhà văn, 


nhà hoạt động văn hoá... là những lực lượng chính tham gia vào quá trình giáo dục bản sắc 
văn hoá dân tộc cho sinh viên. Mức độ ảnh hưởng của các lực lượng được xếp thứ bậc sau: 


1- Thanh niên, sinh viên 

2- Các cơ quan quản lý văn hoá 

3- Các cán bộ, công chức nhà nước 

4- Các nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động văn hoá 
5- Các Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ 


Theo thứ bậc trên, quan niệm của sinh viên cho rằng hai lực lượng chính là: chính bản 
thân họ và các cơ quan quản lý văn hoá quyết định tới việc giữ gìn, phát triển các giá trị văn 
hoá dân tộc. Điều này đã phản ánh một cách nhìn nhận đúng đắn, chủ động, tự tin của tầng 
lớp trí thức tương lai. Tuy nhiên, ở mỗi trường, tỷ lệ lựa chọn lực lượng còn lại có khác nhau. 


Sinh viên trường Đại học sư phạm cho răng vai trò của các nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt 
động văn hoá là lực lượng quan trọng trong việc truyền bá phát triên văn hoá. Có thê vì nhiêu 
năm qua, các trường có rât nhiêu cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa sinh viên với các nhà thơ lớn, 
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nhà văn lớn, các nhà hoạt động xã hội... do tính chất đặc thù giao lưu này, có thể tạo nên nhận 
định trên của sinh viên. Có thể ở các trường khác, mức độ giao lưu ít nên số sinh viên đánh 
giá vai trò của lực lượng này với tỷ lệ thấp. Hoặc do ở từng địa phương, mức độ hoạt động và 
ảnh hưởng của các lực lượng khác nhau, nên vai trò thể hiện cũng khác nhau. Chăng hạn ở 
các tỉnh vùng cao (ví dụ như CĐSP Hà Giang), sinh viên cho rằng Hội cựu chiến binh, Hội 
phụ nữ có vai trò đáng kể trong việc phát triển các giá trị văn hoá dân tộc. 


So sánh giữa trường Đại học sư phạm với các trường còn lại về mức độ tự khẳng định vai 
trò chủ thể của sinh viên đã có sự chênh lệch nhau đáng kể. Trong khi sinh viên trường Đại 
học sư phạm khẳng định: thanh niên, sinh viên là lực lượng chủ yếu tham gia vào phát triển 
các giá trị văn hóa dân tộc, thì ở các trường còn lại, tỷ lệ này thấp hơn nhiều. Nhận xét chung 
của sinh viên về nhiệm vụ giáo dục giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong trường đại học và 
cao đăng như sau: iệm vụ này trong các trường đã được quan tâm và thực hiện nhưng hiệu 
quả chưa cao, có nơi được quan tâm song cách làm không có hiệu quả vì thiểu các phương 
pháp thực hiện. 


Nhìn chung, các trường hiện nay đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ thị của Đảng, 
Nhà nước, các bộ, ngành, Trung ương Đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội, do đó công tác 
giáo dục sinh viên được quan tâm đáng kể. Một trong những nội dung quan trọng của công tác 
giáo dục sinh viên là giáo dục lối sống văn hoá qua các hoạt động cụ thể. Tuy nhiên, cách 
thức làm của mỗi trường cũng khác nhau, chất lượng không đều, nhìn chung chưa thực sự 
đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt hiện nay, công tác giáo dục sinh viên nói chung đang gặp 
phải các khó khăn mà một trong các khó khăn là số lượng sinh viên quá lớn so với khả năng 
đáp ứng được của các trường. 


Kết quả khảo sát đã phản ánh một khía cạnh của thực trạng của công tác giáo dục sinh 
viên trong các trường là: Nhiệm vụ giáo dục giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong các trường 
tuy đã được quan tâm, song kết quả thu được chưa nhiều. Đây là một thực tế đáng chú ý ở các 
trường, mặc dầu các trường đều có kế hoạch (ví dụ như kế hoạch của các mảng công tác học 
sinh - sinh viên, công tác Đoàn, Hội sinh viên...) và đều có nội dung hoạt động (đặc biệt từ khi 
có Nghị quyết TWS khoá VIII), song cách làm còn chiếu lệ, nặng về lý luận, tuyên truyền, hô 
hào. Hình thức giáo dục chủ yếu là thông qua các môn học lý luận chính trị, sinh hoạt tư 
tưởng... chưa có các chủ đề ngoại khoá bổ ích để bổ sung, chưa có các chuyên đề sâu hoặc 
chưa có nhiều tọa đàm sinh động, bổ ích về vấn đề này... Do vậy, có những vấn đề lớn đang 
đặt ra: Sinh viên chưa nhận thức rõ, cũng như chưa thể hiện trong hành vi lối sống giữ gìn bản 
sắc văn hoá dân tộc mình; đồng thời, với trách nhiệm là nhà giáo dục trong tương lai, để hoàn 
thành nhiệm vụ của mình, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi sinh viên sư phạm phải 
chuẩn bị những gì. Ở nhiều nơi, nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên còn 
nặng về bề nồi, chủ yếu là: hình thức trang phục dân tộc, tập luyện những bài hát, tiết mục 
"đặc sản" để biểu diễn khi có quay phim, chụp ảnh để có "màu sắc", có "hình ảnh" khác lạ, để 
nói lên vấn đề bản sắc dân tộc. Có thể những trang phục dân tộc, bài hát tiêu biểu cho một dân 
tộc là hình thức biểu hiện quan trọng của bản sắc văn hoá, song điều quan trọng và cần thiết 
hơn là giáo dục lối sống văn hoá, phát triển các giá trị tốt đẹp, các hành vi lối sống lành mạnh 
của các dân tộc anh em còn lưu giữ để phát triển, phổ biến rộng trong môi trường giáo dục. 
Có một số trường, với tỷ lệ sinh viên là người dân tộc thiểu số là 30% song khi có đoàn khách 
quốc tế đến thăm, phải đi thuê quần áo dân tộc cho sinh viên mặc để chụp ảnh. Những biểu 
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hiện trên là những cách làm chưa có chiêu sâu, thiêu hiệu quả, có phân nặng vê hình thức sáo 
rồng, do vậy có khi gây ra các tác động xâu, phản giáo dục. 


Mức độ quan tâm của sinh viên về nhiệm vụ giáo dục truyền thống văn hoá của dân tộc 
mình nói chung phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhìn tổng thể, sinh viên quan tâm đến hoạt động 
này chiếm tỷ lệ rất cao, song đồng thời họ cũng cho rằng cần phải có các nội dung hoạt động 
gắn với chuyên môn. Trên thực tế, mức độ quan tâm vấn đề này phụ thuộc vào: Đặc thù môn 
học của sinh viên (ví dụ khi họ học ở ngành văn hoá, lịch sử, khoa học xã hội và nhân văn... 
họ sẽ quan tâm nhiều hơn ngành khác). 


- Nội dung hấp dẫn hay không (chủ yếu qua các hình thức ngoại khoá, liên hoan văn hoá 
văn nghệ...) 


Phân lớn sinh viên quan tâm đên các hoạt động giáo dục truyên thông văn hoá dân tộc nói 
chung, văn hoá dân tộc mình nói riêng là dâu hiệu đáng mừng. Đông thời với sự quan tâm là 
nỗi lo lăng, băn khoăn của họ và đây cũng là một vẫn đề đặt ra cho chúng ta cùng suy nghĩ. 


3. Quan niệm và hoạt động của sinh viên về bản sắc văn hoá dân tộc 


Nhận thức của sinh viên vê vân đê này cũng rât phong phú: có xu hướng tách bạch các 
tiêu chí hình thức ra khỏi yêu tô nội dung như: bản sắc văn hoá dân tộc 1à những đặc điểm chỉ 
có ở dân tộc này, không có ở dân tộc khác; bản sắc văn hoá dân tộc /à sự khác biệt cơ bản vê 
lôi sông tâm lý, các loại hình văn hoá của các dân tộc; có xu hướng coi trọng yêu tô nội dung 
như: bản sắc văn hoá dân tộc là cái hay, cái tốt, cái đúng (lầy tiêu chí nhân văn làm chuân) 
của các dân tộc đã trở thành sự biêu hiện cái riêng, cái độc đáo của dân tộc đó mà dân tộc 
khác không có được. 

Quan niệm "bản sắc văn hoá dân tộc như đã trình bày ở Chương I1, là một vân đê khó, 
phức tạp chưa được xác định đây đủ và toàn diện. Đê có khái niệm công cụ khi nghiên cứu và 
đánh giá quan niệm của sinh viên vê vân đê này, chúng tôi đưa ra các nội dung chính của 
quan niệm đê trên cơ sở đó sinh viên lựa chọn. Nhìn chung, đa sô sinh viên của các trường có 
ý kiên đông ý răng nội dung quan niệm về bản sắc văn hoá dân tộc cân rộng hơn. Sô còn lại 
quan niệm đông nhât "bản sắc văn hoá" với đặc điểm; hoặc đồng nhât với sự khác biết. 

Quan niệm của sinh viên vê "bản sắc văn hoá dân tộc” mặc dù tương đôi đúng đăn, song 
vân có sự phân tán cao về phương diện nhận thức, điêu đó chứng tỏ chưa có sự nhât trí cao về 
nội dung các tiêu chí. Xét về nội dung của quan niệm bản sắc văn hoá, thực chât có những 
điêm trùng nhau, bao quát lần nhau. Ở nội dung quan niệm rộng gôm có các tiêu chí sau cân 
chú ý: 

- Cái hay, cái đúng, cái tôt (tiêu chí nhân văn); 
- Sự biêu hiện riêng, độc đáo. 

Như vậy, trong phạm vi thuật ngữ "bản sắc văn hoá", hiêu chữ "bản sắc” trước hêt là phải 
có một điêm chung - đó là tiêu chí nhân văn; đông thời bản sắc là phải có cách biêu hiện 
riêng, độc đáo không thê lân nhau khi nhìn vào hình thức, phong cách thê hiện. 

Kêt quả nghiên cứu cho thây: sự thê hiện về bản sắc văn hoá dân tộc của sinh viên qua 
các dạng hoạt động ở các mức độ rât khác nhau, song xu thê chung là mờ nhạt. 
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Đối với sinh viên trường Đại học sư phạm, các nội dung hoạt động sau đây còn thể hiện 
rõ nhất bản sắc văn hoá dân tộc: hoạ động giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ; hoạt động sinh 
hoạt văn hoá văn nghệ. 


Đôi với sinh viên các trường Cao đăng sư phạm miên núi, các nội dung hoạt động trên 
đây thê hiện rõ nhât bản sắc văn hoá dân tộc tuy tân sô xuât hiện các hoạt động có khác nhau. 


Sinh viên các trường Cao đẳng sư phạm và Trung học sư phạm cho rằng hình thức hoạ 
động văn hoá văn nghệ biểu hiện rõ nhất về bản sắc văn hoá dân tộc; còn sinh viên trường Đại 
học sư phạm cho rằng: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ biêu hiện rõ nhất bản 
sắc văn hoá dân tộc; tuy nhiên phần lớn sinh viên đã khẳng định yếu tố quan trọng, cơ bản để 
biểu hiện bản sắc văn hoá dân tộc là ở lối sống. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sinh viên tìm hiểu về bản sắc văn hoá dân tộc qua hoạt 
động học tập là chủ yếu; qua nội dung các môn khoa học xã hội nhân văn; qua các sinh hoạt 
ngoại khoá, hoặc chủ yếu là tích lũy khi còn ở nhà tự đọc sách và tìm hiểu. 


Mức độ hiêu biệt của sinh viên về văn hoá, bản sắc văn hoá các dân tộc có khác nhau, và 
điêu này phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của các hoạt động trong nhà trường. Kêt quả nghiên cứu 
tại các trường cho thây các hoạt động sau đây có tác dụng mạnh đên giáo dục bản sắc văn hoá 
dân tộc cho sinh viên: 

- Qua các môn khoa học xã hội và nhân văn; 

- Qua các sinh hoạt ngoại khoá; 

- Qua các hoạt động tự đọc sách báo, tự tìm hiệu; 

- Tích luỹ khi còn ở nhà. 

Vôn hiêu biệt của sinh viên về văn hoá dân tộc khi còn ở nhà còn hạn chê, đặc biệt khả 
năng, ý thức tự tìm hiêu về văn hoá của dân tộc mình còn thâp. Vai trò chủ đạo của giáo dục 
nhà trường đôi với nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá tỏ ra có hiệu quả. Sinh viên tiệp thu 
các nội dung về ban sắc văn hoá chủ yêu qua các môn học có lợi thê vê giáo dục. Do vậy, xu 
hướng cơ bản là xây dựng, lông ghép, tích hợp các nội dung trên qua các môn học thuộc khôi 
xã hội nhân văn đê giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên là hợp lý bên cạnh việc xây 
dựng các chuyên đê ngoại khoá cho họ thực hiện. 


Đối với sinh viên các trường sư phạm, cần chú trọng phát triển cả 4 dạng hoạt động trên, 
trong đó tập trung vào nhiệm vụ học tập lĩnh hội tri thức về bản sắc văn hoá dân tộc qua môn 
học chính khoá và ngoại khoá là có ưu thế hơn cả. Kết quả nghiên cừu trên các cán bộ quản lý 
giáo dục tại các trường hiện nay cho thấy một tình hình chung là: nhận thức của cán bộ quản 
lý về nhiệm vụ phát triển các giá trị văn hoá, tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên là quan trọng, rất cần thiết... song lựa chọn giải pháp 
nào thì còn lúng túng. Thông thường, biện pháp chủ yếu là: tăng cường, đây mạnh các hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục lý luận, ít chú ý đến việc tổ chức các biện pháp hoạt động. 

Thực tiễn giáo dục trong các trường đang đòi hỏi phải giáo dục sinh viên ý thức và hành 
vi giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phải coi con đường học tập tri thức văn hoá là 
con đường chủ đạo, tổ chức các hoạt động lphải gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm là học tập; 


đồng thời, phải xây dựng thành các chủ đề ngoại khoá với các quy trình thực hiện có nội dung 
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thiết thực và phương pháp sinh động. 


Sinh viên tự đánh giá về mức độ am hiểu về văn hoá của dân tộc mình như sau: am hiểu 
(26,5%); hiểu chút ít (74,4%), chưa rõ (6,8%). Kết quả này phản ánh khả năng tự đánh giá 
mức độ hiểu biết của sinh viên về văn hoá của dân tộc mình là khá cao. Tuy nhiên, việc xem 
xét chất lượng của khả năng tự đánh giá đó chủ yếu thông qua hành vi, hoạt động của chính 
họ. Do vậy, sẽ có sự thống nhất hoặc không thống nhất giữa hành vi và nhận thức, hoặc giữa 
nhận thức, hành vi với thái độ nhiều khi chưa thống nhất. Chẳng hạn, tỷ lệ đáng kề sinh viên 
cho rằng: "Am hiểu về văn hoá dân tộc mình", Song có đến 86,0% sinh viên khi được hỏi đã 
trả lời sai nơi cư trú của dân tộc mình. Do đó có thể nói: mức độ nhận thức của sinh viên về 
văn hoá dân tộc mình còn chung chung, mơ hồ, thiếu cụ thể. Mặt khác, có đến 60% sinh viên 
Tày, Nùng không biết nói tiếng mẹ đẻ cũng là một thông số phản ánh cho nhận định này. Kết 
quả khảo sát trên sinh viên của các trường cho thấy: mức độ sinh viên "am hiểu, hiểu chút ít" 
về bản sắc văn hoá dân tộc là khá cao, song kết quả khảo sát về mức độ hiểu biết về các nội 
dung cụ thê lại thấp. 


Tât nhiên, một vài khía cạnh trên đây chưa đủ cứ liệu đê khăng định mức độ nhận thức 
của sinh viên vê văn hoá dân tộc mình là nông cạn hay sâu sắc. 


Còn một tỷ lệ không nhỏ sinh viên chưa chỉ ra được loại hình văn hoá nghệ thuật tiêu biểu 
đặc trưng cho dân tộc mình. Hoặc có những sự nhằm lẫn, chẳng hạn sinh viên cho rằng người 
Tày có bài hát tiêu biểu là #4 đặm; người H'mông có bài hát S/¡ Lượn; vùng Tây Nguyên có 
tác phẩm Đẻ đát đẻ nước... 

GIữa tự đánh giá về mức độ am hiểu về văn hoá của dân tộc mình với hành vi lựa chọn 
các giá trị văn hoá của sinh viên còn có sự nhằm lẫn. Điều này đã phản ánh sự không thống 
nhất giữa nhận thức và hành động. Nói một cách khác, khi đi sâu vảo tìm hiểu các giá trị cụ 
thể, sinh viên còn tỏ ra lúng túng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các nhà giáo dục là: 
khi xây dựng nội dung giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên cần cụ thể hơn, thiết 
thực hơn, tránh cách làm đại khái, chung chung. 


4. Hoạt động của các lực tượng tham gia giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên 


Kết quả điều tra cho thấy, các lực lượng sau đây có vai trò chủ chốt trong nhiệm vụ giáo 
dục bản sắc văn hoá dân tộc: hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hoạt 
động dạy và học các môn khoa học xã hội và nhân văn; hoạt động học tập của chính sinh 
viên; các yêu tố khác. Phân tích thực trạng về vấn đề này đã cho thấy: Cần xây dựng các môn 
học có ưu thế (ví dụ như khoa học xã hội và nhân văn) để giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc 
cho sinh viên; đồng thời phải đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn, làm cho hoạt động này 
hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giáo dục, làm cho chất lượng sinh hoạt Đoàn phải do chính sinh 
viên quyết định. 

Nhận thức về vai trò của bản thân sinh viên được coi là yếu tô bên trong, yếu tố quyết 
định còn thấp (xếp thứ 3), thứ bậc này phản ánh một thực tế là khi lựa chọn các yếu tố tác 
động và ảnh hưởng, sinh viên có xu hướng tìm đến các yếu tố ngoại lực chứ chưa chú ý đến 
yếu tô bên trong. 

Về vấn đề: Thái độ của sinh viên đối với rang phục dân tộc - một hình thức phản ánh 


quan trọng về bản sắc văn hoá dân tộc, có các ý kiên sau: mặc trang phục của dân tộc mình 


4I 


mọi nơi, mọi lúc; chỉ mặc trong các địp lễ hội quan trọng (ví dụ như sinh nhật); không nên 
mặc vì cân hoà nhập với môi trường đại học; sửa chữa trang phục, cách tân cho thích hợp đê 
sử dụng. 


Kết quả trên cho thấy xu hướng sinh viên không thích mặc trang phục của dân tộc mình 
lúc đi học, sinh hoạt. Điều đó có thể giải thích hiện tượng ở nhiều trường có tới 20 - 30% sinh 
viên là người dân tộc thiểu số, song hầu như không thấy sắc màu trang phục của các dân tộc. 
Ngay cả sinh viên cử tuyến (100% là sinh viên là người dân tộc thiểu số) tại trường đại học sư 
phạm miền núi cũng không thấy mặc trang phục của dân tộc mình trong khi đi học. Phần lớn 
sinh viên đồng ÿ nên mặc trong các lỄ hội, sinh nhật. Ý kiến của sinh viên về việc "sửa chữa 
trang phục, cách tân cho thích hợp đề sử dụng" là ý kiến quan trọng đáng để các nhà giáo 
dục, các nhà văn hoá, các nhà thiết kế trang phục, thâm mỹ quan tâm. Lý do không mặc 
thường xuyên trang phục dân tộc mình còn nhiều ý kiến khác nhau, song nhìn chung sinh viên 
đã nhận thức được việc giữ gìn bản sắc văn hoá phải bắt đầu từ những hành vi cụ thể. Tuy 
nhiên, chính họ cũng đang tỏ ra lúng túng trước những những tình huống đã nêu ở trên. Khả 
năng ứng xử của sinh viên miền núi trước các tình huống giao tiếp để thể hiện bản sắc văn 
hoá còn thiếu linh hoạt. Trong thực tế đời sống, mức độ hiểu biết, sự biểu hiện thái độ, hành 
VI Của con người trong quan hệ giao tiếp là sự phản ánh bộ mặt của nhân cách. Nhân cách 
được hình thành thông qua hoạt động và giao lưu, lối sống là mặt biểu hiện sinh động nhất 
của bộ mặt nhân cách. Do đó, một hành vi ứng xử trước một tình huống thực tế phần nào phản 
ánh giá trị của nhân cách. Về văn hoá giao tiếp, sinh viên có điểm chung với đặc trưng giao 
tiếp cơ bản của người Việt Nam như: /hích giao tiếp, thích thăm viếng, hiểu khách song hay 
rụt rè, trong quan hệ lấy tình cảm là nguyên tắc, trọng danh dự song hay dẫn đến bệnh sĩ 
diện, cách giao tiếp ưa tế nhị song hay nói vòng vo, thói quen cân nhắc kĩ lưỡng dẫn đến 
thiêu tính quyết đoán... 


Kết quả khảo sát cũng cho thấy khả năng linh hoạt, nhạy bén của sinh viên khá cao trong 
giao tiếp ứng xử. Phần lớn sinh viên đã xử lý các tình huống dựa vào nguyên tắc: hoà nhập, 
tôn trọng, giữ được nét riêng trong quan hệ với cộng đồng. Tuy nhiên, trong các kỳ thi nghiệp 
vụ sư phạm (một hoạt động nghiệp vụ được tô chức thường xuyên trong các trường sư phạm) 
thì trước các tình huống ứng xử giả định, sinh viên còn tỏ ra lúng túng, và chủ yếu là mắc các 
lỗi thuộc về các kỹ năng cơ bản, rất phô thông như: nghe - nói - đọc - viết Chương trình giáo 
dục chính khoá khó có đủ thời gian để bù lấp lỗ hồng này, do đó đòi hỏi phải có cách làm 
sáng tạo, có hiệu quả hơn. 

5. Một số thay đối trong nhận thức về lối sống có văn hoá của sinh viên 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn hoá dân tộc, trong đó có nhiều công trình khảo 
sát nghiên cứu về giá trị và định hướng giá trị trong thanh niên và sinh viên. Năm 1997, đề tài 
KX. 07.02 đã khảo sát về ảnh hưởng của các giá trị truyền thống đối với cuộc sống hiện tại 
(do GS. Phan Huy Lê, PGS. Chung Á chủ trì). 


Dựa vào mẫu phiêu khảo sát của đê tài KX.07.02, chọn một sô giá trị đê khảo sát trên sinh 
viên và những đôi tượng khác giữa các địa phương miên núi phía Băc Việt Nam, chúng tôi 


1. Các kết quả đã công bó trong tài liệu: các giá trị truyền thống với con người Việt Nam hiện nay 
tập 3, H. 1997. 
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thu được kết quả như sau: 

Các giá trị cơ bản: yêu nước, chống giặc ngoại xâm; văn hiến lâu đời; hiểu thảo; đoàn 
kết; cần cù lao động, tôn sư trọng đạo; nhân ái... sau 5 năm có nhiều thay đối, song về cơ 
bản, nhận thức về các giá trị cơ bản, cốt lõi của thế hệ trẻ với ý kiến chung có sự phù hợp 
tương đối cao. Tỷ lệ chênh lệch giữa giới trẻ với ý kiến chung không đáng kể. Nếu năm 1997, 
sỐ ý kiến về các giá trị cơ bản, cốt lõi tập trung tỷ lệ cao, thì ở thời điểm 2001, sự phân tán các 
ý kiến có xu hướng rải đều cho 7 giá trị đưa ra (ví dụ tỷ lệ cao: 41,1 tỷ lệ thấp: 26,6). Trong 
khi năm 1997 thời điểm khảo sát của KX.07.02 thì tỷ lệ cao: 74,8, thấp: 11,5 (chênh lệch 
nhau: 6,5 lần). 


Số liệu trên cho thấy: các giá trí truyền thống có thể có sự phân tán ở lớp trẻ, sự phân bố 
thứ bậc các giá trị đó có khác trước. Cụ thể (đối với đối tượng khảo sát trên sinh viên năm 
2001): (1) yêu nước, chống giặc ngoại xâm; (2) đoàn kết; (3) tôn sư trọng đạo; (4) cân cù lao 
động; (5) hiểu thảo; (6) nhân ái; (7) văn hiến lâu đời. 

Trong khi với kết quả khảo sát năm 1997 đối với giới trẻ thì giá trị "văn hiến lâu đời" xếp 
thứ 2 chỉ sau "yêu nước, chống giặc ngoại xâm". Dĩ nhiên kết quả trên khi so sánh chỉ để 
tham khảo, chưa có nhiều thông tin để kết luận đầy đủ về vấn đề này. 


Nhu cầu hưởng thụ văn hoá của sinh viên cũng có sự thay đổi về đối tượng. So sánh năm 
1997 với năm 2001 kết quả cho thấy ở các loại hình: phữn Việt Nam, nhạc hiện đại, phim 
nước ngoài, cải lương, kịch nói, xiếc, dân ca, nhạc cổ, chèo, múa rối nước, múa ballet, tuông 
có hiện tượng sau: 


- Năm 1997, nhu câu của giới trẻ so với nhu câu chung không có sự chênh lệch lớn. Điêu 
đó có thê nói lên sự phù hợp về nhu câu hưởng thụ văn hoá chung. 


- Năm 2001, nhu cầu hưởng thụ văn hoá (thê hiện qua các loại hình nghệ thuật) có thay 
đổi lớn so với "ý kiến chung". Thứ bậc các loại hình nghệ thuật cũng thay đổi có thể do thị 
hiếu, do nội dung nghệ thuật, do nhiều yếu tố khác... 


Trong 3 loại hình "đầu bảng" từ 1997 đến nay, có thể thấy ý kiến sinh viên có phần trội 
hơn (35,0%) về phửm Việt Nam so với ý kiến chung, các loại hình còn lại, thấy nổi lên: xiếc 
múa rồi nước; kịch nói; múa ballet. 

Có thể do đây cũng là các loại hình nghệ thuật có chất trí tuệ - nghệ thuật hơn, phù hợp 
hơn đối với giới sinh viên, do đó được ưa chuộng hơn. 

Kết quả nghiên cứu còn cho thấy nôi lên loại hình: xiếc, múa rồi (được xếp thứ bậc 3, 4), 
có thể do đặc thù giải trí cao của các loại hình này đã cuốn hút giới sinh viên (ở thời điểm 
năm 1997 thì 2 loại hình này xếp thứ 6 và 9). 

Có thể nhận định chung: nhu cầu hưởng thụ các loại hình văn hoá đối với sinh viên là rất 
đa dạng, song vẫn tập trung vào một số loại hình có chất lượng, được giới trí thức quan tâm. 
Đáng chú ý là 3 loại hình nghệ thuật truyền thống: chèo tuông, dân ca nhạc cổ lại chỉ xếp 
hạng cuối bảng (xếp theo sở thích của sinh viên hiện nay). 


x 
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Lối sống có văn hoá của sinh viên thể hiện chủ yếu trong hoạt động học tập. Các biểu 
hiện sau đây được đánh giá là tiêu biểu cho lối sống có văn hoá của sinh viên (tỷ lệ từ 70 % 
đến 81%): đi học đúng giờ, thường xuyên, chăm chỉ, chịu khó, có ý thức vươn lên trong học 
tập, tích cực suy nghĩ các vấn đề mà giáo viên đặt ra, chủ động nêu các thắc mắc và cô gắng 
giải quyết, hợp tác với bạn, nhóm bạn cùng học tập, khiêm tôn học hỏi bạn, lễ độ với giáo 
viên; không sử dụng tài liệu hoặc trao đổi bài khi thị. 

Các biểu hiện sau được đánh giá là "chưa đúng" như: chỉ có mặt lên lớp để đủ điều kiện, 
miễn là thi đỗ, lắng nghe chỉ là một phân, chủ yên tự học ở nhà. 


Nhận thức về giá trị văn hoá trong quan hệ giao tiếp ứng xử, trong nếp sống sinh hoạt của 
sinh viên về cơ bản là phù hợp. 


- Các nội dung sau chiếm tỷ lệ cao: guan tâm đoàn kết bạn bè trong quan hệ; tôn trọng, 
khiêm tốn, lễ độ trong quan hệ; trung thực trong quan hệ; cư xử trong quan hệ; rộng lượng, 
vị tha, thân tình, tế nhị. 


- Các nội dung sau chiếm tỷ lệ thấp: f⁄b quan hệ mà có thái độ phù hợp; tuỳ quan hệ mà 
nên trung thực hay không. 


- Các nội dung sau chiếm tỷ lệ khá cao: fheo các nguyên tắc về nê nếp sinh hoạt; chia sẻ 
giúp đỡ bạn bè tham gia tích cực các hoạt động, thờ cúng và thói quen tín ngưỡng thể hiện 
lòng thành kinh, biết ơn. 


- Các nội dung sau chiếm tỷ lệ thấp: sinh hoạt vật chất sinh hoạt fuÈ điều kiện là phù hợp; 
tỳ theo mức độ thân thiết mà giúp hay không; thẳng thắn “có sao nói vậy ”. 

Thái độ của sinh viên đối với các biểu hiện thiếu văn hoá trong nếp sống: 

- Các biểu hiện sau đây ở mức "biểu hiện rõ": / do, f) tiện, đua đòi lãng phí thời gian; 


thiếu trung thực trong học tập và trong quan hệ; kết bạn tràn lan, dễ dãi trong quan hệ tình 
yêu; thiếu khiêm tốn, lễ độ trong quan hệ; cờ bạc, rượu chè, mê tín đị đoan. 


- Các biểu hiện sau đây "không có": chỉ lo cho bản thân, ít quan tâm đến mọi người; thiểu 
khiêm tốn học hỏi; không có tỉnh thân tập thể, không nhiệt tình tham gia các hoạt động. 
Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng trên: Do sinh viên nhận thức sai hoặc thiểu đầy đủ, ý 
thức tự tu dưỡng của sinh viên kém; do ảnh hưởng tác động xấu ngoài xã hội; do nhà trường 
quản lý lỏng lẻo. 

Như vậy, bản thân sinh viên cũng đã tự thừa nhận các nguyên nhân do chính họ về trình 
độ nhận thức, về ý thức tự tu dưỡng, đồng thời họ cũng cho rằng có nguyên nhân do tác động 
xấu từ xã hội, điều này cũng nói lên thực trạng "sức đề kháng" của sinh viên cũng còn thấp. 
Một số nguyên nhân khác như: đo đua đòi, thiếu bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm sống được coi là 
không cơ bản. 

Kiến nghị của sinh viên về việc xây dựng lối sống văn hoá trong môi trường sư phạm: 

Sinh viên cho rằng cần tăng cường các biện pháp sau: Giáo dục nhận thức đúng đắn về 
các nội dung, các giá trị văn hoá (bản sắc văn hoá dân tộc); các giá trị truyền thống; các xu 
hướng văn hoá tiễn bộ, văn minh trên thế ĐIỚI. 


Các biện pháp cụ thê phải nêu rõ các yêu câu: được làm mẫu theo các chủ đê xây dựng 


44 


chuẩn; phô biến rộng rãi đến sinh viên; quản lý nghiêm túc; đồng thời phải xây dựng các điều 
kiện đảm bảo như: kinh phí cho hoạt động; tăng cường sách báo, tài liệu; dành thời gian cho 
sinh viên hoạt động. Mộ số thông tin về đặc điểm cách nghĩ, lối sống của thanh niên Việt 
Nam so với thanh niên nước ngoài. Bằng các số liệu về thanh niên Hàn Quốc, chúng tôi so 
sánh với kết quả điều tra trên sinh viên Việt Nam về nhận định của họ qua các vẫn đề: Hài 
lòng với cuộc cải cách? Các việc quan tâm chính hiện nay? Cái gì quyết định triển vọng của 
cá nhân? Nền tảng hạnh phúc là gì? Khi gặp khó khăn rắc rồi, thường làm gì? Phẩm chất 
đạo đức nào quan trọng nhất? Khi rỗi bạn làm gì”? 


Như đã nói ở trên, việc so sánh các thông tin trên rất khó xác định do hoàn cảnh, lối sống, 
bối cảnh văn hoá khác nhau. Thanh niên Hàn Quốc quan tâm nhất đến các việc trực tiếp, hàng 
ngày như: nhà ở, cải cách vật giá, y tế, hưu trí... còn sinh viên Việt Nam quan tâm đến cải 
cách giáo dục (do đặc trưng nghề nghiệp). Xếp theo thứ tự ưu tiên, cả hai đối tượng đều coi 


2x! 


trọng "khả năng cá nhân". Sinh viên Việt Nam coi trọng “nến tảng gia đình” xếp thứ 2, trước 


cả "cơ hội thuận lợi”. 


Thanh niên Hàn Quốc quan niệm hạnh phúc và nghĩa vụ là hai việc riêng biệt. Họ cho 
rằng nền tảng "hạnh phúc" là: gia đình êm ấm, sức khoẻ tốt, thành công... (tỷ lệ cao); công 
hiến cho xã hội, được kích trọng (tỷ lệ thấp). Trong khi sinh viên Việt Nam, ngoài 3 yếu tố 
trên (tỷ lệ cao), còn coi trọng "cống hiến cho xã hội được kính frọng” (tỷ lệ khá cao). Chứng 
tỏ với sinh viên Việt Nam, nền tảng hạnh phúc còn phải được đặt trong mối quan hệ biện 
chứng giữa cái chung và cái riêng, hạnh phúc và nghĩa vụ hoà quyện với nhau. Cả hai đối 


tượng đêu không coI “? đo thoải mái”, “giàu có” là tiêu chí cơ bản của nên tảng hạnh phúc. 
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Đặc biệt, sinh viên Việt Nam không colI “có bạn thân ” là nền tảng của hạnh phúc, trong 
khi thanh niên Hàn Quốc coi yếu tố này xếp thứ 4. Do đó, khi gặp khó khăn, thanh niên Hàn 
Quốc coi bạn bè là đối tượng chính để thổ lộ, trong khi đối với sinh viên Việt Nam, đối tượng 
chính là cha mẹ". Điều này là hoàn toàn hợp lý khi trong thực tế gần 100% sinh viên Việt 
Nam sống phụ thuộc vào gia đình về mọi mặt. Thanh niên Hàn Quốc COI Các phẩm chất đạo 
đức sau đây là quan trọng: /rung thực, tự tin, có tham vọng, tự trọng. Trong khi sinh viên Việt 
Nam coi phẩm chất khiêm tốn (xếp thứ 2), có tham vọng xếp hạng cuối. Tự ứin chỉ xếp thứ 5 
trong khi thanh niên Hàn Quốc xếp thứ 2. Khi sử dụng thời gian rỗi, thanh niên Hàn Quốc &ếr 
bạn và làm thêm, nghe nhạc, khiêu vũ, riêng hành vì đến thăm nhau họ không thích. Trong 
khi đó đến thăm nhau lại là hành động phô biến của sinh viên Việt Nam (43,6%), đi làm thêm, 
nghe nhạc chiếm tỷ lệ thấp so với thanh niên Hàn Quốc. Đối với thanh niên Hàn Quốc, họ coi 
trọng các giá trị linh hoạt phù hợp với cạnh tranh thị trường như: #ung thực, tự tin, tham 
vọng, fự trọng. Các giá trị đạo đức truyền thống kìm hăm sở thích cá nhân và hạn chế tự do cá 
nhân thì họ không ưa thích. 

Những thông số trên đây phần nào đã phản ánh sự tương đồng hoặc khác biệt giữa sở 
thích, lỗi sống của thanh niên hai nước có điều kiện sống khác nhau. Tuy nhiên chúng ta cũng 
thấy có những điểm chung mang tính quy luật, đó là sự ảnh hưởng mạnh của điều kiện kinh tế 
xã hội đến lối sống cá nhân, nó chi phối mạnh các đặc điểm của lỗi sống. 

6. Ý kiến của các nhà quản lý và văn hoá giáo dục về vẫn đề giáo dục bản sắc 
văn hoá cho sinh viên 
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Các vân đê sau đây được nêu lên đê tham khảo ý kiên các nhà quản lý. 


Vấn đề I: "Có nhận định cho rằng hiện nay sinh viên ít quan tâm đến việc giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hoá dân tộc chúng tôi tông hợp được các ý kiến sau: Không có gì đáng lo 
ngại hãy tin vào thế hệ trẻ (46,7%); rất đáng lo ngại (28,9%); hiện chưa có ý kiến gì về còn 
phải đánh giá cụ thể hơn (24,4%). 


Nhìn vào tỷ lệ % các ý kiến trả lời thì vẫn đề đặt ra không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên ý 
kiến các nhà quản lý cho rằng "rất lo ngại", " hiện chưa có ý kiến gì", chiếm tỷ lệ không nhỏ 
đã phản ánh ý thức trách nhiệm của họ trước một vấn đề quan trọng. Tâm trạng chung của thế 
hệ đi trước lo lắng cho thế hệ trẻ cũng là một vấn đề đang trở thành mối quan tâm thường trực 
của toàn xã hội. 

Các nhà quản lý văn hoá - xã hội, các nhà quản lý giáo dục rất cân nhắc và thận trọng khi 
đánh giá thế hệ trẻ trong vẫn đề giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc, điều này đã thê hiện thái 
độ, ý kiến đáng trân trọng và với cách nhìn khoa học, biện chứng đối với thế hệ trẻ. 


Các nhà quản lý có ý kiến như sau: 

- 42,0% ý kiến cho rằng sinh viên hiện nay đang có xu hướng xa rời cội nguồn (1). 

- 28,6% ý kiến cho rằng sinh viên đang có xu hướng chỉ quan tâm khôi phục các giá trị cũ 
(2). 

- 20,8% ý kiến cho rằng sinh viên đang có xu hướng “gạn đục khơi trong” (3). 


- 4,8% ý kiến cho rằng sinh viên đang "hoang mang vì chưa có sự lựa chọn các giá trị" 
(4). 


Về phương diện quản lý, các ý kiến tập trung chủ yếu vào các vấn đề nỗi cộm, đáng lo 
ngại cho thế hệ trẻ. Đây là một nhận định thường xuất hiện khi chúng ta khảo sát về thanh 
niên, sinh viên. Song việc các nhà quản lý đã nhìn nhận đánh giá theo quan điểm phát triển 
đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu nghiêm túc những ý kiến đánh giá ở trên. Giữa các địa 
phương, ý kiến đánh giá sinh viên đối với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc có sự khác 
nhau. Ví dụ: Xu hướng (1): "Sinh viên đang có xu hướng xa rời cội nguồn" giữa địa phương 
Bắc Kim, Hà Giang và Lạng Sơn có tỷ lệ ý kiến chênh nhau 3 lần, xu hướng (3): "Sinh viên 
đang có xu hướng gạn đục khơi trong" giữa các địa phương Hà Giang (0%) với Bắc Kim, 
Lạng Sơn chênh nhau lớn (46%). Những ý kiến khác nhau trên đây đã chứng tỏ việc đánh giá, 
bình xét, khái quát chung về thế hệ sinh viên trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân 
tộc là một việc thống nhất các ý kiến không rõ ràng, còn nhiều ý kiến tranh luận. 

Vấn đè 2: "Hiện nay ở một SỐ nơi có xu hướng nệ có, tìm hiểu về cái cũ lạc hậu, lấy tiêu 
chí thời gian xa xưa để chứng tỏ có ý thức giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc". Các ý 
kiến được hỏi đều đồng tình với việc đánh giá là có biểu hiện trên. Một số ý kiến lưu ý: "Việc 
khôi phục các giá trị truyền thống cần có định hướng, có gạn đục khơi trong, cần có lựa chọn, 
tránh làm theo phong trào, khoa trương để tránh sa vào mê tín". 


7. Các con đường cơ bản để giáo dục sinh viên trong các trường sư phạm 


Có nhiêu con đường thực hiện nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên, 
song trong phạm vi nhà trường, có thê nêu lên các con đường cơ bản như sau: /hông qua các 
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đợt sinh hoạt chính trị của Đoàn, Hội sinh viên thông qua các hình thức hoạt động ngoại 
khoá theo chuyên đề thông qua các nội dung học được lông ghép, tích hợp vào các môn học 
như: ngũ văn lịch sứ, giáo dục. 


Như vậy, theo ý kiến của các cán bộ quản lý thì thông qua các chủ đề ngoại khoá và học 
các môn có thê lồng ghép, tích hợp đề giáo dục sinh viên hướng vào việc giữ gìn, phát huy 
bản sắc văn hoá dân tộc là con đường có hiệu quả nhất. Đây là định hướng lựa chọn đúng đắn, 
cơ bản vì nếu quan mềm giá trị bản sắc dân tộc, văn hoá dân tộc là một giá trị cơ bản, cốt lõi 
thì việc đưa vào giáo dục nhà trường lại càng cấp bách và phải có cách làm đúng. Ở khía cạnh 
thực tiễn, khi sinh viên nêu vấn đề bản sắc văn hoá dân tộc là gì và nếu nó quan trọng thì tại 
sao lại không đưa vào chương trình giáo dục sinh viên? Sự xuất hiện môn học Cơ sở văn hoá 
Việt Nam trong các trường đại học là một trong các hình thức dạy học đề nâng cao hiểu biết 
và nhận thức của sinh viên về vấn đề này. Do đó, cách làm có hiệu quả là khai thác các nội 
dung có sẵn trong chương trình các môn học có ưu thế để nâng cao nhận thức và hành vi về 
bản sắc vàn hoá dân tộc như cách tiếp cận vấn đề dân số, môi trường, giới tính... đã từng được 
thực hiện trong các trường học. 


Kết quả khảo sát trên các cán bộ quản lý cho thấy tuyệt đại đa số ý kiến cho rằng: việc 
giáo dục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên là rất cần thiết và cấp bách, 
có ý kiến nhân mạnh rằng "càng chậm ngày nào thì càng có nguy cơ lớn khó lòng cứu vãn 
được". 


* * 


Tóm lại, nghiên cứu các hoạt động thực hiện nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc ở 
một sô trường đại học, cao đăng sư phạm khu vực miên núi phía Bắc đã cho thây có mây vân 
đề sau đây cân quan tâm: 


Sinh viên có nhận thức đúng đăn vê vai trò và tâm quan trọng của vân đê giáo dục giữ 
gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; khăng định con đường cơ bản là giáo dục nhà trường; 
lực lượng quyêt định chính là sinh viên và cơ quan quản lý văn hoá giáo dục. 


Thực trạng nhiệm vụ giáo dục sinh viên giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong các trường 
chuyên nghiệp chưa có hiệu quả cao, còn thiếu nội dung hoạt động phong phú, hấp dẫn và chủ 
yếu nặng về tuyên truyền hình thức. Quan niệm của sinh viên về bản sắc văn hoá dân tộc có 
khác nhau, song đã thống nhất được một số điểm như: tiêu chí nhân văn, cái hay, cái tốt đẹp 
có ở mọi dân tộc song có phong cách biểu hiện đa dạng ở ngôn ngữ, giao tiếp, văn hoá văn 
nghệ... Môi trường để sinh viên nhận thức, tìm hiểu về bản sắc văn hoá dân tộc chủ yếu Ở các 
môn học; hoạt động ngoại khoá; tích luỹ từ ở nhà; tự đọc tự tìm hiểu... chiếm tỷ lệ đáng kê. 

Giữa sự hiểu biết và hành vi của sinh viên về vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân 
tộc còn mâu thuẫn; khả năng biểu hiện bản sắc văn hoá dân tộc của sinh viên qua trang phục, 
ngôn ngữ còn mờ nhạt, có xu hướng xa rời các biểu hiện hình thức bên ngoài; kỹ năng ứng xử 
trước các tình huống của họ còn chậm. So với thời điểm 5 năm trước đây, nhận thức về giá trị 
của sinh viên có nhiều thay đổi; nhu cầu hưởng thụ văn hoá của họ có thay đổi lớn, các loại 
hình văn hoá dân tộc ít hấp dẫn hơn. 
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Đánh giá của các cán bộ quản lý văn hoá giáo dục đối với sinh viên còn nhiều mâu thuẫn 
phản ánh tính chất phức tạp, khó khăn của công tác này. Tuy nhiên, những nhận định khách 
quan, khoa học đang đòi hỏi các trường đại học, cao đăng và trung học chuyên nghiệp phải 
nghiên cứu và thực hiện một cách nghiêm túc. 
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Chương 3 


GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC CHO 
SINH VIÊN - ĐỊNH HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP 


Nghiên cứu thực trạng nhận thức của sinh viên, của các cán bộ quản lý giáo dục về vẫn đề 
giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên một số trường đại học sư phạm vả cao đẳng sư 
phạm trên cơ sở phân tích những vấn đề bức xúc của thực trạng, chúng ta thấy cần thiết phải 
xây dựng các hoạt động có hiệu quả với các biện pháp giáo dục cụ thể. Một trong những căn 
cứ đề xây dựng các giải pháp, biện pháp giáo dục sinh viên hiện nay là cần quán triệt các quan 
điểm phương pháp luận cơ bản trong nghiên cứu về giáo dục, văn hoá, nghiên cứu con người. 
Từ đó, việc đề xuất các giải pháp xã hội, giải pháp nhà trường sẽ có căn cứ khoa học, tính khả 
thi và có giá trị thực tiễn. 

Cơ sở phương pháp luận của việc định hướng giáo dục bản sắc văn hoá cho sinh viên 
trong các trường có sinh viên là người dân tộc thiểu số hiện nay trước hết là định hướng của 
Đảng về phát triển giáo dục, phát triển văn hoá. 


Đảng ta đã xác định văn hoá là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, là động lực và mục 
tiêu của phát triển. Do đó, cần phải có một chiến lược văn hoá, tiền đề cho chiến lược này là 
tinh thần nghị quyết TW 5 khoá § của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ các quan điểm chỉ đạo, 
cơ bản, Nghị quyết đã xây dựng những phương hướng chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 


- Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; 
- Xây dựng môi trường văn hoá; 

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, 

- Bảo tôn và phát huy các di sản văn hoá; 

- Phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học- công nghệ; 
- Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thông thông tin đại chúng 

- Bảo tôn, phát huy và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số 

- Chính sách văn hoá đối với tôn giáo, 

- Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hoá; 

- Củng cô xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hoá Ì 


Chúng ta đều biết rằng, bốn thành tô cơ bản cấu thành văn hoá, đó là: /zo động sản xuất; 
tri thức và học vấn; tiềm lực sáng tạo; lối sống. Như vậy, mục tiêu lâu dài, căn bản là nâng 
cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng được một lối sống văn minh, có văn hoá. 
Mục tiêu trước mắt là giải quyết các vấn đề trong giáo dục, lối sống, đạo đức... mà nhà trường 
là nơi định hướng cơ bản cho xã hội. Giải quyết vấn đề cấp bách về: kinh tế, văn hoá, giáo 


1. Đảng CSVN - Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCH TW khoá VIH; Nxb Chính trị Quốc gia, tr. 58- 
68. 
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dục, y tê... của đât nước suy cho cùng là giải quyêt vân đê chât lượng con người. Do đó, mục 
tiêu giáo dục lôi sông có văn hoá cho sinh viên là khâu đột phá vào chiên lược giáo dục, văn 
hoá hiện nay. 


1. Phát triển môi trường văn hoá - giáo dục ở khu vực miền núi phía Bắc Việt 
Nam 


Muốn thực hiện các biện pháp giáo dục có hiệu quả, việc cần thiết là phải hiểu môi trường 
sống và hoạt động của đối tượng. Trong công tác giáo dục sinh viên, việc tìm hiểu ảnh hưởng 
của môi trường hình thành và phát triển nhân cách là một việc làm quan trọng. Trong hàng 
loạt yếu tô đó phải kế đến yếu tố môi trường sống được đặc trưng bởi yếu tô xã hội, văn hoá. 
Nghiên cứu đặc điểm xã hội trên một phạm vi không gian rộng lớn, phức tạp về nhiều mặt, có 
nhiều biến đôi trong tiễn trình lịch sử là một vấn đề khó. Theo quan điểm lịch sử, đặc điểm xã 
hội miền núi phía Bắc Việt Nam được nghiên cứu ở các giai đoạn sau: 


- lrước cách mạng tháng Tám: Đặc điểm của xã hội Việt Nam nói chung và miền núi 
phía Bắc Việt Nam nói riêng là bị chỉ phối bởi quan hệ thực dân - nửa phong kiến, đồng thời 
chịu sự chỉ phối quan hệ nội tại của từng dân tộc. Điều kiện kinh tế thời kỳ này cực kỳ khó 
khăn, bị hạn chế về nhiều mặt, do đó xã hội còn mang đậm dấu ấn lịch sử của một thời kỳ lạc 
hậu. Có thê nói. thời kỳ này xã hội còn chưa định hình rõ những đặc điểm vùng, miền và từng 
dân tộc. Theo tiêu chí phát triển, có thể chia ra làm hai vùng có sự phát triển tương đối chênh 
lệch nhau về các mặt: Vùng l: vùng thị trắn, ven quốc lộ có trình độ phát triển tương đối như 
vùng xuôi; chủ yếu là người Tày, Nùng, Hoa, Cao Lan... cư trú vùng trung du, núi thấp. Vùng 
2: vùng khó khăn, nơi cư trú của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, HˆMông; đây là vùng 
núi cao còn tồn tại chế độ thô ti, lang đạo, chúa đất. Đặc điểm xã hội vùng 1 và vùng 2 thường 
không có sự thống nhất, trong khu vực có nhiều thành phần cư trú. Sự chi phối của dân tộc 
chủ thể đối với các dân tộc khác là hiện tượng tất yếu. 


- Quá trình phát triển cách mạng: phần lớn miền núi phía Bắc Việt Nam là địa bàn của 
hai cuộc kháng chiến, nơi chứng kiến các chiến thắng vĩ đại của cách mạng như chiến khu 
Việt Bắc, chiến thắng Điện Biên Phủ... một số nơi là căn cứ địa cách mạng, cơ quan đầu não 
của Đảng. Trong hơn 30 năm, trải qua các cuộc kháng chiến, nơi này đã có vai trò quyết định 
đến thắng lợi của của cách mạng Việt Nam. Nhờ vào sự che chở, đùm bọc, cống hiến sức 
người sức của của các dân tộc anh em, cuộc kháng chiến chống Pháp đã thắng lợi hoàn toàn. 
Sau 1954, cùng với cả nước, miền núi phía Bắc Việt Nam và miền xuôi là hậu phương lớn 
cho miền Nam. Miền núi phía Bắc Việt Nam là cửa ngõ giao tế với Liên Xô, Trung Quốc, là 
nơi hậu thuẫn cho các cơ quan, nhà máy, trường học sơ tắn suốt cuộc chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc. Cho đến nay, về phương diện tâm lý - xã hội, các dân tộc anh em đã kết tụ các giá 
trị quý báu. Có thể kế đến các phẩm chất: yêu nước nông nàn; đoàn kết yêu thương đùm bọc 
nhau; trung thực, dũng cảm; có niễm tin sắt đá. Những tên gọi đậm đà chất "miền núi" rất đỗi 
thân thương đã in đậm vào tâm trí nhiều thế hệ, như Việt Bắc, Tây Bắc, Trung du, Chiến khu... 
Nhiều hình ảnh đã được khắc hoạ sâu đậm và trở thành hình tượng tiêu biểu cho văn học nghệ 
thuật giai đoạn kháng chiến, phản ánh những giá trị tỉnh thần quý báu của đồng bào các dân 
tộc dành cho cách mạng: "Bát cơm sẻ nửa, chăn sùi đắp cùng" (Tô Hữu). 


Những giá trị này được biểu hiện trong lối sống văn hoá, trong giao lưu, trong đời sống 
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tinh thân của các dân tộc và điêu quan trọng là nó đã trở thành / nhiên, như sự vốn có, đã in 
đậm vào lôi sông, đời sông tình cảm và được xem như là cốt cách của các dân lộc miễn mủi, 
là giá trị vĩnh cứu của cộng đồng các dân tộc thiêu số. 


Môi dân tộc, mỗi vùng đêu găn với điêu kiện tự nhiên và có đặc trưng sản xuât riêng. 
Người Kinh cư trú chủ yêu ở đông băng, vùng núi thâp, găn với nên sản xuât lúa nước. 


Người Tày, Nùng, Thái cư trú chủ yêu vùng núi trung du, ven đường cái quan hoặc quần 
cư theo cụm làng - xã. Mặc dầu xen kẽ vùng núi trung du vẫn có chuyên canh lúa nước, song 
phương thức trồng lúa nước của đồng bào cũng khác người Kinh. Người Cao Lan, Sán Chí, 
Mường cũng cư trú rải rác khắp vùng Đông Bắc và Tây Bắc xen kẽ vùng núi - trung du - đồng 
bằng; người Dao, người H'Mông, Lô Lô chủ yếu ở vùng núi cao với phương thức quảng canh 
trên nương rẫy là chủ yếu. Mặc dầu với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chương 
trình 135 của Chính phủ, chương trình dành cho các xã đặc biệt khó khăn, đời sống của đồng 
bào các dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam đã được cải thiện, song nhìn chung, năng suất 
lao động còn thấp do lỗi suy nghĩ, cách sống và sản xuất gắn bó mật thiết với tự nhiên, với 
thiên nhiên phần nào ảnh hưởng đến phương thức canh tác của đồng bào, chủ yếu là lao động 
giản đơn, công cụ lao động còn lạc hậu. Hiện tại, ở nhiều vùng sâu khó khăn, dân trí chưa 
được nâng cao, tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ còn cao, trẻ em thất học còn nhiều ở miền núi... đã 
và đang là một trong các vấn đề bức xúc của giáo dục miền núi hiện nay. 


Theo cách phân loại phân vùng văn hoá trong lãnh thổ Việt Nam hiện tại, Giáo sư Trần 
Quốc Vượng phân thành 6 vùng: Vùng văn hoá Tây Bắc; Việt Bắc; Bắc Bộ; Trung Bộ; Tây 
Nguyên; Nam Bộ. Ở mỗi vùng có những tộc người tiêu biểu, có biểu tượng văn hoá riêng, có 
các loại hình nghệ thuật tiêu biểu, ngôn ngữ riêng, và đặc biệt là vai trò trong lịch sử phát 
triển văn hoá dân tộc cũng khác nhau '. 


Từ khía cạnh giáo dục học, vấn đề chúng ta quan tâm đến là: Liệu mỗi dân tộc ít người ở 
miền núi phía Bắc Việt nam có còn giữ được bản sắc văn hoá của dân tộc mình hay không 
Nếu còn lưu giữ được thì những nội dung nào cần phát triển, cần đưa vào giáo dục cho thế hệ 
trẻ. 

2. Những khó khăn về kinh tế, xã hội, văn hoá ở miền núi hiện nay 

Trong quá trình phát triển, bên cạnh những thuận lợi và kết quả tốt đẹp cũng xuất hiện 
những mâu thuẫn và những khó khăn. Ví dụ: sự phát triển và ảnh hưởng mạnh của kinh tế thị 
trường có tính chất đòi hỏi nhanh rõ ràng mâu thuẫn với sự chậm chạp trong phát triển kinh tế 
- xã hội ở miền núi. Tác động mạnh và hết sức năng động của nền văn hoá đa đạng (do kinh tế 
thị trường đem lại, do hội nhập, giao lưu) đã mâu thuẫn với sự ôn định có tính chất tương đối 
về văn hoá - xã hội miền núi, làm thay đôi theo hướng tích cực, đồng thời xuất hiện các tệ nạn 
xã hội. 

Sự đi chuyên cơ học của con người cùng với lối sống ở hai vùng: từ vùng chậm phát triển 
đến vùng phát triển đã làm tăng cơ hội giao lưu, song cũng xuất hiện những đan xen phức tạp. 


Việc mở cửa biên giới hơn 10 năm qua đã làm thay đổi tích cực đời sống nhân dân, góp 


1. Trần Quốc Vượng (chủ biên) - Cơ sở văn hoá Việt Nam. Nxb Giáo dục, H, 1999. 
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phần làm tăng trưởng kinh tế địa phương, song cũng xuất hiện các tệ nạn như: buôn lậu, ma 
tuý,... kéo theo đó là hiện tượng thương trường hoá đời sống văn hoá thông tin trong khi phần 
lớn dân cư chưa có sự chuẩn bị tiếp nhận. Đặc biệt là hiện tượng bùng nô các mỏ đào đãi 
vàng, đá quý, quặng hiếm với cách khai thác tài nguyên bừa bãi, kết quả là một bộ phận dân 
cư có thu nhập rất cao, một bộ phận thương lái và dịch vụ đi kèm với món lợi nhuận lớn ảnh 
hưởng không nhỏ đối với đời sống khó khăn của đồng bào các dân tộc. 

Sống trong bối cảnh phức tạp, có nhiều mâu thuẫn ở trên, thanh niên miền núi chịu tác 
động mạnh. Đặc biệt, ngay từ khi còn nhỏ, học sinh dân tộc chủ yếu sống ở quê hương, VỀ CƠ 
bản là họ sinh sống ở các vùng chậm phát triển, đến khi học tập ở vùng phát triển hơn thì ít 
nhiều gặp những khó khăn nhất định. Trong đó phải kế đến sự thay đôi đột ngột các giá tr, 
mức sống, điều kiện sống và học tập cũng như các loại hình văn hoá nghệ thuật. 


a. Phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội ở miễn núi hiện nay là tiền đê căn bản để phát triển 
văn hoá, giáo dục 

Mối quan hệ giữa kinh tế và giáo dục là mối quan hệ tương hỗ, đặc biệt ở miền núi thì vai 
trò của phát triển kinh tế trong đó mục tiêu cơ bản là làm sao để chất lượng cuộc sống của 
đồng bào phải được nâng lên đáng kế cùng với sự phát triển giáo dục và văn hoá. Theo các 
nhà nghiên cứu, nơi nào còn chậm phát triển thì càng phải đây nhanh tốc độ phát triển giáo 
dục, và chỉ nhờ vào yếu tố này mới có hy vọng đưa nên kinh tế thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 
Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế miền 
núi, bên cạnh những thuận lợi, còn phải chịu sự tác động tiêu cực của mặt trái do kinh tế thị 
trường đem lại. Những tác động này làm thay đổi các giá trị xã hội. Có thể kế đến các yếu tố 
sau đây đang tỒn tại trong xã hội: 


- Lôi sông thực dụng, quay lưng với quá khứ, vọng ngoại; Mưu câu lợi ích riêng, chà đạp 
lên chuân mực xã hội; 


- Sùng bái đồng tiền, tự t¡, mặc cảm, tiếp thu thiếu chọn lọc; 

- Tính tự phát trong trở về cái cũ, khôi phục tập tục xấu. 

- Tôn tại các loại hình phản văn hoá. 

b. Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bôi dưỡng nhân tài 


Chiến lược này là tiền đề quyết định cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá. Sau hơn nửa 
thế kỷ phát triển giáo dục, giáo dục miền núi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp 
phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Song hiện nay giáo dục miền 
núi còn gặp rất nhiều khó khăn. Có thể phác qua vài con số. 


+ Có hai dân tộc có 90% dân số mù chữ; 

+ Có 41 dân tộc có 50 - 90% dân số mù chữ 

+ Có 10 dân tộc có 17 - 50 % dân số mù chữ; 

+ Nhiều dân tộc chưa có người đạt trình độ cao đăng, đại học; 

+ Có 25 dân tộc có 0,01 - 0,09% người có trình độ cao đăng, đại học; 


+ Có 18 dân tộc có 0,09 - 0,1% người có trình độ cao đẳng, đại học; 


b1) 


+ Nạn mù chữ, bỏ học với tỷ lệ cao. 

Chất lượng học tập của học sinh miền núi còn thấp, tỷ lệ ra lớp thấp; điều kiện học tập 
của các em còn khó khăn... Giáo dục miền núi còn nhiều vấn đề phải giải quyết đòi hỏi các 
giải pháp phải được tiễn hành đồng bộ. 

c. Kinh tế miễn núi chậm phát triển, sự phân hoá giàu nghèo có xu hướng gia tăng 

Chúng ta nghiên cứu các số liệu qua 5 tỉnh được điều tra: 


“Chênh lệch giàu nghèo chênh 6,82 lần; các hộ nghèo, có đời sống khó khăn ở các vùng 
nông thôn, miền núi chiếm 45 - 50%; tỉ lệ đầu tư của nước ngoài ở khu vực miền núi chiếm tỷ 
lệ thấp nhất so với toàn quốc; thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước"”. (Đến thời 
điểm này, các con số trên có thể đã ø1ảm, song tốc độ chậm, chưa có sự chuyền biến căn bản). 


Những con số trên phản ánh chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc còn thấp, 
nhiều dân tộc còn gặp khó khăn. Phần lớn sinh viên miền núi đã sống trong hoàn cảnh đó và 
chịu nhiều thiệt thòi. Mặc dù Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống kinh tế, 
văn hoá, giáo dục cho miền núi, song do điều kiện kinh tế quá thấp, tiền cho vay đề phát triển 
kinh tế chủ yêu lại chỉ dùng cho tiền ăn, chỉ tiêu đi học chủ yếu dành cho người miền xuôi lên 
công tác ở miền núi, mọi sự ưu đãi chưa trở thành động lực đề phát triển. Với những đặc điểm 
kinh tế, xã hội và văn hoá ở miền núi vốn đã có những khó khăn song lại phải tính đến các 
vấn đề bức xúc sau đây của giáo dục nước nhà, những vấn đề đang len lỏi vào giáo dục ở khu 
vực miền núi: 

- Hiệu quả giáo dục đạo đức trong nhà trường giảm sút, nhất là lý tưởng của học sinh. 
"Một bộ phận đáng kể học sinh yêu kém về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sông "”. Dường 
như có một khoảng cách đáng kể giữa trình độ học vấn và lối sống có văn hoá, đáng chú ý là 
ngay trong giới trẻ có học thức. 


- Sự thiêu định hướng trong lý tưởng của một bộ phận thanh niên sinh viên, sự mơ hô về 
nhận thức bản sắc văn hoá dân tộc trong điêu kiện hiện nay. 


- Sự biến đổi trong giá trị nghề nghiệp theo xu hướng thực dụng, trước mắt, trong khi 
công tác giáo dục hướng nghiệp ở phô thông ít được chú ý. 


- Xuât hiện mâu thuần giữa nhu câu vượt ra khỏi các quan niệm giá trị truyền thông của 
sinh viên với yêu câu g1ữ gìn phát huy ban sắc văn hoá dân tộc. 


d. Một số vẫn đề cán quan tâm trong giáo dục sinh viên theo định hướng giáo dục lôi 
sống có văn hoá 


Chúng ta đêu biết răng, giáo dục là một hệ thông định hướng theo mục tiêu, do đó nhiệm 
vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên cân đảm bảo các nguyên tắc sau: 


- Đảm bảo hướng vảo mục tiêu đào tạo toàn diện con người. 


1. Theo số liệu của tác giả Trần Bình - Báo Nhán Dân, 1999, 


2. Theo Đỗ Nguyên Phương - Thực trạng và xu thế phát triển cơ cầu xã hội nước ta trong giai 
đoạn hiện nay - Tài tiêu đề tài KX 07.05, H. 1995, 


3. Nghị quyết Hội nghị BCH TW lần 4 khoá VII. 
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- Đảm bảo phát huy được vai trò chủ thể của nhân cách sinh viên, đồng thời là đối tượng 
của giáo dục. 


- Đảm bảo tính nguyên tắc trong tổ chức các hoạt động phải bám sát hoạt động chủ đạo là 
hoạt động học tập - nghiên cứu của sinh viên. 


Các biện pháp phải tác động đồng thời lên nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên. 
Trong đó, phải coi trọng việc tố chức các hoạt động cho sinh viên. 


Các biện pháp đề xuất trong điều kiện khả thi, có thể kiểm soát được, có thể đánh giá 
được. 


Một trong những mâu thuẫn cơ bản trong quá trình dạy học, giáo dục hiện nay ở các 
trường đại học và cao đẳng là khối lượng kiến thức phải tiếp thu, lĩnh hội quá lớn trong khi 
thời gian có hạn, sự quá tải chỉ có thể giải quyết triệt để khi cách dạy ở đại học chủ yếu là đạy 
cách học và cách học tốt nhất đối với sinh viên là tự học. Hiện nay trong các trường đại học 
Và cao đăng, nhiều nội dung mới, cần thiết đã và đang được đưa vào như: giới tính, dân SỐ, 
môi trường... đó là những vấn đề cấp thiết và quan trọng. Song không thể đưa thêm vào khuôn 
khổ thời lượng quy đỉnh trong chương trình đào tạo một cách tuỳ tiện. Do đó, cách làm có 
hiệu quả là xây dựng chiến lược tích hợp, lồng ghép các nội dung trên, chủ yếu là huấn luyện 
đào tạo giáo viên Đ/ết cách khai thác trong chương trình các môn học để giáo dục các nội 
dung trên. Ví dụ, có thể xây dựng các môđun để khai thác các nội dung giáo dục môi trường, 
dân số qua các môn: sinh học, địa lý hoá học, đạo đức, văn học... 


Từ cách làm có hiệu quả trên, chúng ta thấy không thể có thêm một nội dung chương 
trình đào tạo để giáo dục về văn hoá, bản sắc văn hoá trong các trường sư phạm. Trên cơ sở 
xác định và lựa chọn mục tiêu giáo dục, có thể chọn một số môn như: Văn học, Lịch sử, Tâm 
lý - Giáo dục,... để khai thác các nội dụng giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên. 
Làm được như vậy sẽ đảm bảo tính thực tiễn của quá trình đào tạo, có thể tích hợp vào các 
môn học xã hội và nhân văn có ưu thế để hỗ trợ môn học Cơ sở văn hoá Việt Nam hiện đang 
được giảng dạy trong các trường. 


3. Những định hướng giáo dục cơ bản trong các trường sư phạm 


Giáo dục lôi sông văn hoá cho sinh viên hướng vào mục tiêu giữ gìn bản sắc văn hoá dân 
tộc bao gôm các định hướng cơ bản sau đây: 


a. Lựa chọn các giá trị trên cơ sở nghiên cứu, luận giải, phân tích đề từn ra các giá trị 
cần bảo tôn, phát triên và các giá trị hhông phù hợp đề điều tiết 


Trong sự phát triển chung của xã hội, thang giá trị, định hướng giá trị có nhiều biến đổi. 
Một mặt, các yếu tố cốt lõi, cơ bản trong hệ thống giá trị được củng cô, được phong phú thêm 
và mang ý nghĩa ồn định. Mặt khác, do sự phát triển, hội nhập, giao lưu đã xuất hiện một thực 
tế là một số giá trị không còn phù hợp với bối cảnh thời đại. 

Vì vậy, việc lựa chọn và điều tiết là hai nhiệm vụ phải làm song song trong việc giáo dục 
giá trị cho sinh viên. Bởi lẽ, tư tưởng, thế giới quan của con người chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
thang giá trị, nó luôn được coi là một hệ thống mở. Lựa chọn các giá trị đúng sẽ làm thay đôi 
căn bản lối sống, hành vi của con người, ngược lại, lựa chọn sai sẽ làm biến dạng các định 
hướng trong hoạt động cua cá nhân. Giáo dục giá trị chính là hình thành cho con người lý 
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tưởng, niêm tin, ý chí và những phâm chât nhân cách theo định hướng mục tiêu giáo dục. Đê 
có tâm nhìn đúng, sâu săc và khoa học vê vân đê nảy, giáo dục nhà trường phải đặt ra nhiệm 
vụ cụ thê trong nghiên cứu, giảng dạy và giáo dục sinh viên. 


Trong giáo dục lối sống cho sinh viên hiện nay, điều cần chú ý là sự thay đổi có chiều 
hướng "đột biến" của thang giá trị và chính điều này đã làm thay đổi căn bản lỗi sống của họ. 
Chăng hạn, tiêu chí đầu tiên của thanh niên đối với việc lựa chọn giá trị nghề nghiệp chính là: 
"Nghề có thu nhập cao". Có thể do sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn một thời gian dài 
đã hình thành ở thanh niên một quan niệm sống thực dụng hơn. Song đối với giáo dục, điều 
đáng quan tâm ở đây là phải điều chỉnh bước "nhảy vọt" từ thang giá trị: “coi nhẹ vật chất, 
xem (trọng tinh thân” (trước 1986 - mốc của công cuộc đổi mới) với "coi trọng vật chất” một 
cách thực dụng từ sau 1986 đến nay: Ví dụ, đối với một số sinh viên khi xác định động cơ học 
tập mang ý nghĩa vụ lợi, thực dụng thì sẽ xuất hiện các hành vi thiếu trung thực trong thi cử, 
sẽ xuất hiện hiện tượng mua bằng bán điểm. Vấn đề giá trị đã chỉ phối mạnh mẽ động cơ và 
chỉ phối bản chất hoạt động của mỗi cá nhân. Điều này sẽ giúp chúng ta giải thích một thực tế 
là trong chiến tranh, hoặc ở thời kỳ khó khăn bao cấp. Chất lượng giáo dục nhân cách nhiều 
nơi vẫn được giữ vững, được nâng cao. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, chất lượng 
giáo dục nhân cách con người ở những giai đoạn khó khăn của đất nước có phần tốt hơn. 
Trong giai đoạn hiện nay, có thể chất lượng về học vấn, trình độ nhận thức, sự thông minh 
của lớp trẻ được đánh giá cao, song chưa thể khẳng định chắc chắn về chất lượng giáo dục 
nhân cách. 

Từ những căn cứ trên, chúng ta thấy các giá trị sau đó cần được giáo dục cho sinh viên 
một cách chắc chắn, lấy đó làm cơ sở đề giáo dục lý tưởng: 

- Yêu nước chống giặc ngoại xâm: 

- Văn hiến lâu đời. 

- Hiếu thảo; 

- Đoàn kết: 

- Cần cù lao động; 

- Nhân ái; 

- Tôn sư trọng đạo... 

Tuy nhiên. phương pháp giáo dục giá trị không hơn đã có cách làm giống như tuyên 
truyền, giáo dục chính trị. Các giá trị được cá nhân lựa chọn không chỉ dừng ở nhận thức mà 
chủ yếu là được xem xét ở khía cạnh hành vi, lỗi sống của họ. Chính lối sống của cá nhân 
quyết định chất lượng của sự lựa chọn giá trị. Đồng thời với sự lựa chọn là phải phát triển các 
giá trị làm cho nó sinh động và phong phú hơn. Ví dụ, ở thời kỳ đổi mới, giá trị "yêu nước" 
cần phải hiểu rộng ra và sâu thêm. Trong kháng chiến chống Mỹ, thanh niên, sinh viên đi đầu 
trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc một cách tự nguyện: "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mả 
lòng phơi phới dậy tương lai" (7ó Hữu). Song ở thời bình, "yêu nước" là thế nào? Chúng ta 
đánh giá thế nào trước một thực tế là: 15 năm qua, ở thời kỳ đổi mới, các trường đại học Việt 
Nam gửi sinh viên giỏi đi du học ở nước ngoài, cho đến nay số sinh viên đó trở về nước tắt ít 
ỏi. Hoặc số ít trở về lại không làm đúng nghề mình được đào tạo. Hiện nay trong đề án đào 
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tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước đã đòi hỏi người học phải có 
cam kết, có bồi hoàn kinh phí nếu không trở về nước, hoặc không trở lại cơ quan cũ theo sự 
phân công của Nhà nước. Điều này khác với sinh viên ở một số nước quanh ta như Trung 
Quốc và Nhật Bản: khi họ du học ở nước ngoài, họ luôn hướng về Tổ quốc. Hiếm thấy có một 
nền văn hoá nào có thể thay đối cốt cách, phẩm chất của người Hoa kiều, người Nhật Bản. 
Cho dù ở các phương trời khác nhau, ta đều bắt gặp họ với cốt cách Ấy, từ ăn mặc, cách ứng 
xử đến kinh doanh...và đặc biệt là tắm lòng hướng về Tổ quốc của họ rất đáng phục. Từ đó, 
nếu so sánh người Việt Nam ta du học ở nước ngoài, sẽ thấy có sự rất khác nhau. Không nói 
đâu xa, khi các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa về các trường phố thông dân tộc nội trú để 
học tập, dần dần xuất hiện tâm lý ngại về quê mình khi ra trường (thể hiện ở việc lựa chọn 
nghề). Hoặc số sinh viên -là người dân tộc thiểu số khi học ở các trường đại học và trung học 
chuyên nghiệp hiện nay, theo đánh giá của các cán bộ quản lí là "đang có nguy cơ xa rời cội 
nguồn, xa rời bản sắc". Họ học xong, cô xin bằng được chỗ làm ở thành phó, thị xã mặc dù có 
bằng cử nhân nhưng làm văn thư đánh máy cũng chấp nhận. Hiện trạng thiếu giáo viên, thiếu 
bác sĩ hiện nay ở nhiều vùng khó khăn phần lón là do nhiều người không chấp nhận sự phân 
công công tác. 


Theo một tải liệu vê giáo dục Trung Quôc thì sinh viên ra trường cũng tự tìm việc làm, 
nêu không tìm được thì châp nhận sự phân công cua Nhà nước, và đặc biệt là đên nay chưa có 
sinh viên nào lại chông lại sự phân công đó. 


Các hiện tượng nêu ở trên phải chăng đang báo hiệu một sự "chệch choạc” trong giá trị 
"yêu nước” của thế hệ thanh niên, sinh viên hiện nay. Lối tính toán, suy nghĩ thực dụng của 
thanh niên sinh viên là một thực tế phải quan tâm. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng, nếu 
chỉ tính toán cho riêng mình mà không có sự hi sinh cho dân tộc, cho đất nước thì làm gì có 
độc lập tự do, làm gì có chủ nghĩa xã hội. Theo tâm lý học hoạt động, hệ thống giá trị có được 
thanh niên, sinh viên chấp nhận hay không sẽ biểu hiện một cách rõ nét và chắc chăn qua lối 
sống có văn hoá của chính họ. Do vậy, giáo dục nhà trường cần phải giúp họ định hướng qua 
các dạng hoạt động sau: 


- Tổ chức một lối sống lành mạnh; 

- Phát triển các phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng; 
- Thúc đây các hình thức biểu hiện đa dạng về văn hoá, 

- Tăng cường các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, hội họa; 
- Khôi phục các giá trị đang có nguy cơ mất đi. 


Trong nhiệm vụ giáo dục sinh viên, đặc biệt là giáo dục giá trị, giáo dục lôi sông phải làm 
cho sinh viên hiêu và làm theo phương châm sông: "mình vì mọi người, mọi người vì mình". 

b. Náng cao nhận thức của sinh viên về các giá trị văn hoá trong nếp sông, phái triển 
nhân cách văn hoá cho sinh viên 

Nghiên cứu thực trạng về vân đê này chúng ta dê dàng nhận thây: nhận thức của sinh viên 
còn chưa sâu, chưa hiệu bản chât của các giá trị văn hoá trong nêp sông. Giữa nhận thức và 
hành động còn có nhiêu mâu thuần. Do đó mức độ hiêu vê vân đê trên chưa sâu sắc nên chưa 
trở thành niêm tin vừng chăc trong lý tưởng cửa họ. Có thê nói mục tiêu giáo dục toàn diện 
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con người mà hệ thống giáo dục đang phấn đấu chưa đạt được kết quả như mong muốn. Xã 
hội đang đòi hỏi nhà trường phải là nơi đảm bảo các chuẩn mực cho xã hội; nhân cách sinh 
viên - lực lượng trí thức trong tương lai phải có những phẩm chất trí tuệ và đạo đức vượt lên 
trên thời đại. Từ những yêu cầu trên, chúng ta thấy nhiệm vụ giáo dục lối Sống Có Văn hoá 
cho sinh viên phải được coi là cấp bách hiện nay với các yêu cầu rất cao về các chuân mực mà 
xã hội đang đòi hỏi. Đặc biệt là đối với sinh viên sư phạm, chức năng giáo dục trong tương lai 
đã đòi hỏi họ phải đạt được tính chất mẫu mực trong lối sống, bởi sự ảnh hưởng của họ đối 
với thế hệ trẻ là tác động giáo dục, mọi hành vị, lời nói của họ là tắm gương cho thế hệ trẻ. 


4. Những biện pháp nhăm tăng cường nhận thức của sinh viên về các giá trị văn hoá 


Biện pháp I: Mời các nhà văn hoá, các chuyên gia giáo dục báo cáo theo chủ đề tập 
trung vào lôi sông văn hoá, bản sắc văn hoá với các biêu hiện đa dạng của nó ở mọi lĩnh vực. 


Thông qua hoạt động này giúp sinh viên hiểu về các chủ đề, các phạm trù, khái niệm, các 
biểu hiện về văn hoá, bản sắc văn hoá, đồng thời khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc mình. Hoạt động này phải đảm bảo các yêu cầu sau: nội dung ngắn, súc tích, chủ đề phải 
hấp dẫn, sinh động, phù hợp với đặc điểm vùng miền, với lứa tuôi sinh viên, gắn với các chủ 
đề mà sinh viên đang quan tâm hiện nay. 


Biện pháp 2: Khuyên khích sinh viên tô chức các điên đàn thảo luận theo chủ đề, văn 
hoá, nếp sông có văn hoá của sinh viên sư phạm. 


Thông qua hoạt động này, sinh viên được tự do tranh luận, tự đưa ra các tiêu chí sống đẹp 
của sinh viên sư phạm. Trên cơ sở đó hình thành các hiểu tượng về lối sống có Văn hoá, ý 
nghĩa của việc rèn luyện lối sống có văn hoá của sinh viên sư phạm. Sự rèn luyện này đảm 
bảo cho quá trình tiếp nhận những tri thức về văn hoá cũng như việc chấp nhận các chuẩn 
mực đối với sính viên là hoàn toàn tự giác, không có sự áp đặt giáo điều. Đồng thời, xây dựng 
tiêu chí để đánh giá về: chuẩn mực lối sống, nếp sống có văn hoá của sinh viên sư phạm. Biện 
pháp này phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: các chủ đề được thảo luận trước khi thực hiện, có 
thê tham khảo trên số đông sinh viên; lựa chọn các chủ đề đang tranh luận trên các phương 
tiện thông tin: truyền hình, báo chí... để đưa vào diễn đàn; nhân các ngày lễ để tổ chức các 
chuyên đề cho phù hợp; căn cứ vào nội dung môn học để thiết kế các diễn đàn để gắn nội 
dung học với chủ đề ngoại khoá. 


Biện pháp 3: Tổ chức các hình thức thi theo các khối lớp về nếp sống văn hoá qua hình 
thức: học tập, sinh hoạt kỷ túc xã văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. 


Thông qua hoạt động này, sinh viên được củng cô về các giá trị văn hoá trong học tập, 
trong sinh hoạt và các hoạt động khác. Phát huy và tôn trọng các đề xuất của họ về các hình 
thức tổ chức hoạt động, cách tô chức thi phù hợp với lứa tuổi, nghề nghiệp. Nội dung các vấn 
đề đưa ra để thi phải thực sự đem lại hiểu biết cho sinh viên, thông quá đó họ còn được luyện 
tập kỹ năng giáo dục, kỹ năng nghề nghiệp. Các yêu cầu khi tổ chức thực hiện: đảm bảo tính 
khả thi trong các hoạt động; đảm bảo xuất phát từ nhu cầu chính đáng của sinh viên. (Chẳng 
hạn qua thăm dò, có nhiều ý kiến sinh viên đề nghị nên hạn chế các loại hình biểu diễn văn 
nghệ đo thuê mướn vì tốn thời gian và kinh phí, vì chỉ ít người được tham gia). Như vậy, sinh 
viên đã có nhu cầu tự thể hiện mình. 


Tất cả các loại hình tổ chức cho sinh viên hoạt động phải phân biệt rõ: loại hình hoạt động 


Si, 


hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động nào trong công tác đào tạo, giáo dục sinh viên; hoặc loại hình 
hoạt động chỉ nhằm mục đích đề thưởng thức, giải trí phục vụ cho đời sống tỉnh thần cho sinh 
viên. 

Tóm lại, thực hiện các biện pháp giáo dục nhân cách văn hoá cho sinh viên thông qua các 
hoạt động cần đảm bảo các yêu cầu có /ính nguyên tắc sau đây: 


+ Đảm bảo tính mục tiêu trong quá trình đào tạo; 
+ Đảm bảo phát triển nhân cách công dân hiện đại và con người đậm đà bản sắc dân tộc; 


+ Đảm bảo phát triên toàn diện con người, từ nhận thức đên hành vị, đên các mặt hoạt 
động của nhân cách; 


+ Đảm bảo tính đặc thù nghề nghiệp trong giáo dục nhân cách văn hoá sinh viên. 


Thực hiện những yêu cầu có tính nguyên tắc trên đây sẽ đảm bảo cho các hoạt động diễn 
ra theo đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra. 


Trong quá trình giáo dục nhăm tăng cường nhận thức của sinh viên vê các giá trị văn hoá, 
điều quan trọng là hình thành cho sinh viên ý thức sẵn sàng tiếp thu, lựa chọn tinh hoa từ nên 
văn hoá khác của dân tộc khác đê làm phong phú thêm bản sắc văn hoá của dân tộc mình. 


x 


+ + 


Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã có những bước thay đổi lớn 
về phát triển văn hoá. Sau hàng nghìn năm Bắc thuộc, người Việt đã chuyển hoá thành công 
các nội dung văn hoá Trung Hoa (với ý đồ là áp đặt, đô hộ về văn hoá) thành của riêng mình. 
Đây là một quá trình lâu dải, thể hiện rõ bản lĩnh Việt Nam, khí phách Việt Nam, trí tuệ Việt 
Nam. Thời kỳ Pháp thuộc, chúng ta cũng đã nhanh chóng tiếp thu nền văn minh châu Âu với 
các giá trị cơ bản: "Tự do - bình đẳng - bác ái" mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công 
tìm tòi, phát hiện, phát triển, chuyển hoá vào Việt Nam. Nền văn minh mới đã được các nhà 
cách mạng duy tân báo hiệu, khởi xướng, các nhà cách mạng Việt Nam định hướng tiếp thu, 
dẫn đường cho cả dân tộc đi theo. Cái khó nhất ở thời kỳ này là: Tiếp thu văn minh châu Âu 
đồng thời chống lại ách thực dân, bảo vệ độc lập; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp 
dân tộc, đồng thời loại bỏ các thủ tục lạc hậu, mê tín, trì trệ, cản trở cách mạng. 


Điểm mấu chốt từ hai cuộc cách mạng lớn trong lịch sử là sự tiếp thu, chuyền hoá, lựa 
chọn các giá trị từ các nền văn minh Trung Hoa, Pháp đều thông qua đội ngũ trí thức yêu 
nước, trí thức cách mạng. Ở thời kỳ phong kiến, đó là các nhà tư tưởng, nhà văn hoá lớn của 
dân tộc như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Trần Tế Xương, Nguyễn Công Trứ... Trong thời kỳ 
chống thực dân - phong kiến; họ chính là các chiến sĩ cách mạng, các trí thức yêu nước, các 
chiến sĩ cộng sản, đứng đầu là Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Người là sự hiện thân của cách 
mạng, của người chiến sĩ cộng sản, danh nhân văn hoá thế ĐIỚI. 

Trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là giáo dục sinh viên trong các trường sư 
phạm nói chung và sinh viên là người dân tộc thiểu số nói riêng, việc xây dựng và thực hiện 
các biện pháp giáo dục làm tăng nhận thức và hành động để góp phần giữ gìn và phát huy bản 
sắc văn hoá dân tộc cần phải hiểu một cách biện chứng và cách mạng. 
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Biện chứng ở chỗ bản sắc không phải là cái độc nhất vô nhị, mà là cái có giá trỊ cộng 
đồng cao, được mọi dân tộc tiễn bộ chấp nhận bởi giá trị nhân văn, nhân bản, nhân ái. Do đó, 
giữ gìn bản sắc văn hoá chính là tiếp thu cái tiễn bộ, làm phong phú thêm, phát triển các giá 
trỊ mới. Đồng thời với việc tự sửa mình, đánh giá lại mình thường xuyên, không nên quan 
niệm những yếu tố văn hoá của dân tộc mình là mẫu mực, là chuẩn mực nhất đề các dân tộc 
khác phải noi theo. 


Cách mạng ở chỗ về nhận thức cũng như hành động phải là một quá trình thống nhất, tuân 
theo các quy luật khách quan. Phải sẵn sàng gạt bỏ cái đở, các lạc hậu của mình, của dân tộc 
mình để tiếp thu cái mới, cái tốt, cái văn minh. Không tự sửa mình thì khó có thể làm được 
việc gì tốt đẹp cho người khác. Trong quá trình phát triển đã hàm chứa yếu tố cách mạng, và 
sinh viên phải là lực lượng đi đầu trong lĩnh vực này. 


Trong quá trình đào tạo ở các trường, đê nâng cao trình độ nhận thức cho sinh viên vê bản 
sắc văn hoá dân tộc, trong công tác giáo dục tư tưởng, trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo 
dục, phải hướng cho sinh viên suy nghĩ một cách khoa học về vân đê cơ bản sau đây: 


Quá trình giao lưu văn hoá giữa người Việt với các dân tộc thiểu số khác diễn ra như thế 
nào? Sự ảnh hưởng, tác động qua lại đã diễn ra theo quy luật nào? 


Quy luật của quá trình giao lưu văn hoá Việt Nam với khu vực và thể giới trong lịch sử và 
hiện nay? 


Giải quyết tốt các quan hệ trên đây trước hết là phải tránh xu hướng áp đặt văn hoá dựa 
trên số đông mà ta gọi là xu hướng: "Kinh hoá" trong mối quan hệ văn hoá cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam và xu hướng "hoà tan" trong quan hệ văn hoá Việt Nam với thế giới. Hiện 
tượng thứ nhất xảy ra trong nội bộ cộng đồng các dân tộc Việt Nam, ảnh hướng đó cũng có xu 
hưởng tích cực, tuy nhiên cũng cần cảnh báo về nguy cơ mất gốc, xa rời bản sắc văn hoá của 
từng dân tộc, từ biểu hiện về ngôn ngữ, trang phục đến lối sống... Hiện tượng thứ hai xảy ra 
trong xu hướng đổi mới, hoà nhập toàn cầu hoá đang diễn ra. Một số nhà cách mạng đã dự 
báo sẽ có một cuộc chiến tranh văn hoá như là một nguy cơ đối với tất cả các nước và cách 
phòng chống tốt nhất là /w kháng thể trước xu hướng toàn cầu hoá hơn là sự co cụm, đóng 
cửa. Mở mang, giao lưu để giữ được bản sắc trong xu hướng chọn lọc, tiếp thu cái hay của 
mọi nền văn minh. Đây là bài toán khó, song bất cứ quốc gia nào cũng phải đối mặt với thời 
cơ và thách thức này. 


Quá trình tiêp thu và lựa chọn tình hoa từ các nên văn hoá khác phải căn cứ vào nguyên 
tặc sau: 


- Nguyên tắc đảm bảo định hướng của Đảng trong phát triển văn hoá; 
- Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển các giá trị văn hoá dân tộc; 

- Nguyên tắc đảm bảo nỗi bật tiêu chí nhân văn; 

- Nguyên tắc đảm bảo hình thức phải phong phú hơn; 


- Nguyên tắc được mọi người thừa nhận; 


- Nguyên tắc tôn trọng các giá trị lịch sử. 


Các vân đê có tính nguyên tắc trên đây phải được thê hiện trong việc xây dựng các nội 
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dung hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động, trong việc lựa chọn các giá trị cần bảo tồn và 
phát triển. Phạm vi thực hiện phải được thống nhất trên tất cả các lĩnh vực, các loại hình hoạt 
động, thấm nhuần vào các mục tiêu hoạt động của các đoàn thể, các lực lượng xã hội, từ gia 
đình, nhà trường, xã hội trong đó giáo dục nhà trường là nòng cốt, chủ đạo. 


5. Một số biện pháp tổ chức giáo dục trong các trường 


Đê có thê đạt được mục tiêu giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên các trường sư 
phạm, phải thực hiện đông bộ các biện pháp sau đây: 


a. Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình đưa vào dạy học chính khoá và ngoại khoá 
có chứa đựng nội dung giáo dục bản sắc văn hoá các dân tộc 


Đây là con đường, biện pháp cơ bản vì nó giải quyết vẫn đề mẫu chốt, bức xúc hiện nay là 
giáo dục nhà trường phải có nhiệm vụ chính trong việc ngăn chặn xu hướng suy thoái về lối 
sống, đạo đức, sự mờ nhạt của bản sắc văn hoá dân tộc trong nhận thức và hành vi của thế hệ 
trẻ. Đồng thời để giáo dục sinh viên, phải tăng cường giáo dục nhận thức đúng đắn, tạo lập 
hành vi tốt đẹp, hình thành lối sống có văn hoá cho sinh viên, trong đó cần coi giáo dục nhà 
trường là biện pháp chủ đạo. Biện pháp giáo dục thông qua các môn học được xem là con 
đường cơ bản nhất bên cạnh các con đường khác. 


Hiện nay, trong các trường đại học, môn học được coi là cơ bản là môn “Cơ sở văn hoá 
Việt Nam” đã được đưa vào trong chương trình giảng dạy. Do vậy, việc xây dựng chương 
trình tích hợp, lồng ghép để giúp cho sinh viên học tốt hơn, làm phong phú thêm nội dung 
kiến thức từ môn học trên là một việc làm có ý nghĩa lớn. Nguyên tắc là không gia tăng nội 
dung, chủ yếu là khai thác các nội dung có trong tài liệu, trong nội dung các môn học đang 
giảng dạy ở các trường, các nội dung này có thê khai thác đề giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc 
cho sinh viên. 

Chương trình tích hợp, lồng ghép được xây dựng với các hình thức /ổng ghép tích hợp 
qua các môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục, Ngôn ngữ... đồng 
thời xây dựng các chủ đề ngoại khoá thực hiện trong chương trình giáo dục sinh viên. 

Đề thực hiện được các việc trên đây, cần giải quyết các vấn đề sau: tăng cường nhận thức 
của lãnh đạo về tầm quan trọng của công việc; tập huấn giáo viên có kỹ năng xây dựng và 
thực hiện chương trình; biên soạn tài liệu tham khảo; kiểm tra, đánh giá có hiệu quả. 

b. Hình thành và phát triển kỹ năng tìm hiểu, phát hiện các giá trị văn hoá truyền thống, 
những đặc trưng văn hoá, bản sắc văn hoá dân tộc qua các hoạt động cụ thể 

Trong công tác giáo dục sinh viên, việc hình thành các kỹ năng hoạt động là một mục tiêu 
cơ bản cần đạt được. Kỹ năng chỉ được hình thành thông qua các hoạt động, qua luyện tập, 
nhờ đó hình thành năng lực nhận thức và hành động cho nhân cách. Trong các trường đại học 
và cao đẳng có thê tô chức các hoạt động cụ thể như sau: 

- Thống kê sưu tầm về văn hoá, bản sắc văn hoá các dân tộc qua các đợt điền dã dân gian, 
các cuộc tìm hiểu lịch sử văn hoá ở các khoa xã hội; 

- Sưu tầm qua sách báo, thông tin hàng ngày; 


- Tìm hiêu các nội dung trên qua các cuộc thi sáng tác: thơ, văn, kịch, nhạc, vẽ biêu 
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tượng... 

- Khảo sát, thông kê tư liệu vê các nội dung bản sắc văn hoá các dân tộc từ nội dung các 
môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục, Văn hoá. 

Ví dụ: có thê đưa ra một chuyện thơ: “T7ên dặn người yếu”, yêu cầu sinh viên thông kê 
các biêu hiện sau trong tác phâm theo các nội dung: 

Sinh hoạt gia đình biêu hiện ở: văn hoá ăn; văn hoá ở; trang phục. Văn hoá âm nhạc biêu 
hiện ở: các nhạc cụ, các bài hát, lời hát. Phong fục tập quán: tục nhuộm răng, tục trong hôn lễ. 
Vấn đề tín ngưỡng: quan niệm về mệnh, quan niệm về vía; quan niệm về bói toán. 

Từ những thao tác trên, sinh viên có được kỹ năng tìm hiệu về bản sắc văn hoá dân tộc 
mình hoặc dân tộc khác, có được ý /hức tìm tòi phát hiện, sưu tâm, hệ thông hoá những /¡ 
thức về văn hoá, bản sắc văn hoá ngay ở trong nội dung các môn học, trên cơ sở đó, có /hái 
độ đúng với các giá trị đó. Việc làm tuy nhỏ song có ý nghĩa lớn, ít nhât là một trong những 
việc có thê thực hiện được ngay mà không phải tính đên sự đâu tư vê kinh phí và tôn nhiêu 
công sức. Trên thực tê, nhiêu giáo viên trong các trường đại học và cao đăng và các giáo viên 
bậc trung học (ở các môn giảng dạy thuộc lĩnh vực khoa học xã hội) đã thực hiện những thao 
tác trên trong quá trình giảng dạy. 

Theo cách tiệp cận này, có thê xây dựng quy trình thực hành như sau cho sinh viên: 

1- Chọn tư liệu; 

2- Thông kê các dạng biêu hiện; 

3- Phân loại theo tiêu chí: đặc trưng tiêu biêu cho văn hoá dân tộc nảo, tiêu biêu cho các 
vùng miên nào; 

4- Những nhận xét rút ra; 

5- Thảo luận nhóm, 


6- Nêu các ưu điêm, hạn chê vê phong cách biêu hiện của các loại hình văn hoá vừa thông 


Từ quy trình trên, có thể khai thác các chủ đề gợi ý theo các môn học như sau: 

Môn Ngữ văn: các học phần sau đây có thế khai thác nội dung giáo dục bản sắc văn hoá 
dân tộc: 

- Các tác phẩm văn học dân gian như: 

+ Truyện cổ tích chủ yếu khai thác các nội dung về quan hệ ứng xử, giá trị nhân đạo, 
phong cách ứng xử văn hoá, quan niệm về thiện - ác, nhân - quả, nhũng bài học về đạo lý làm 
người. Chẳng hạn như truyện Trâu Cau, Cây khế... 

+ Các bài ca đao, fục ngữ chủ yếu khai thác hình ảnh, hình tượng về nông thôn Việt 
Nam, cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất hay sinh hoạt gia đình, quan hệ ứng xử, quan hệ tình 
bạn tình yêu. phong tục nếp sống của cộng đồng người việt, tình cảm yêu quê hương đất 


1. Ví dụ được đưa ra theo bài nghiên cứu của sinh viên Cầm Thị Hồng Mến K23. Ngữ văn - 
ĐHSP II Hà Nội. 
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nước, con người... Chỉ qua việc khảo sát vẻ đẹp của ngôn ngữ trong ca dao, tục ngữ đã thây 
lâp lánh những viên ngọc phản ánh tâm hôn, tính cách con người Việt Nam với giá trị biêu 
trưng cao thê hiện ở xu hướng khái quát hoá, ước lệ hoá với những câu trúc cân đôi, hài hoà. 


- Các tác phâm /Jơ. ví dụ như thơ Nguyễn Bính trong bài Chẩn quê; thơ Hoàng Cầm 
trong bài Bên kia sông Đuống; thơ Tô Hữu bài Việt Bắc... Chắng hạn, có thể khai thác các 
hình ảnh, phong tục, tập quán tốt đẹp cũng như tình cảm sâu đậm của người Việt Bắc (người 
Tày, người Nùng) đối với cách mạng qua các hình ảnh: "4o chàm chia buổi phân li; Cẩm tay 
nhau biết nói gì hôm nay" (Bài thơ Việt Bắc); hoặc sự luyến tiếc vẻ đẹp thôn quê của Nguyễn 
Bính: "Còn đâu cái áo lụa sồi, cái khăn mỏ qua cái quân nái đen". (Bài thơ Chân quê); hoặc 
khai thác các nét đặc trưng văn hoá vùng Kinh Bắc qua bài thơ Bên kia sông Đuống của 
Hoàng Cầm. 


- Các tác phâm #ruyện ngăn: truyện ngắn Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, 
Nguyễn Tuân; truyện Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc; truyện Rừng Xà Nu của Nguyễn 
Trung Thành; truyện Vợ chồng 4 Phú của Tô Hoài. 


...Trong các tác phẩm đó có thê khai thác các hình tượng nhân vật tiêu biểu cho văn hoá 
các dân tộc miền núi. Ví dụ hình tượng người Mèo đi theo cách mạng qua tác phâm Vợ chồng 
A Phú. Qua tác phẩm này, cũng như có thê thống kê hàng loạt các hình ảnh tiêu biểu cho lối 
sống phong tục tập quán của người Mèo, cũng như các nét văn hoá đặc sắc trong cộng đồng 
người dân tộc thiểu số. Hình ảnh ông Già Mếi (trong Rừng Xà nu), hình ảnh anh hùng Núp 
(trong Đát nước đứng lên) là biểu tượng cho núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp xâm lược. Đồng thời qua tác phẩm cũng hiện lên hình ảnh những con người 
Tây Nguyên với các nét phẩm chất đẹp đẽ như: lòng quả cảm đáng kính trọng cùng với những 
phong tục tập quán, những giá trị văn hoá lâu đời đã được gìn giữ, đã được phát triển và đã 
góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại cho dân tộc. Có thể nói, không có công trình khảo cứu 
nào toàn diện hơn và sinh động hơn về bản lĩnh người Tây Nguyên, bản sắc văn hoá các dân 
tộc Tây Nguyên trong kháng chiến chống Pháp bằng việc đọc các tác phâm: Đát nước đứng 
lên và Rừng Xà nu. Đây là các tác phẩm văn học sông động nhất miêu tả cuộc sống và công 
cuộc đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. 


- Ở mảng Văn học các dân tộc thiểu số, qua các sáng tác của các nhà văn, nhà thơ là 
người dân tộc thiểu số như: Vi Hồng, Bàn Tài Đoàn, Nông Quốc Chấn... hoặc các nhà văn 
nhà thơ viết về miền núi như: Ma Văn Kháng, Nguyễn Tuân, Tố Hữu... có thể khai thác 
những giá trị văn hoá đặc sắc, tiêu biểu của từng dân tộc. 


Mục tiêu của việc khảo sát, phân loại, thống kê và tông hợp trên các văn bản nghệ thuật 
như đã nêu ở trên chủ yếu là luyện tập cho sinh viên có được kỹ năng phát hiện, xử lý và hệ 
thống hoá tri thức về văn hoá dân tộc, bản sắc văn hoá của từng dân tộc thông qua các hình 
tượng nghệ thuật. Trên thực tế ở các giờ giảng văn, giáo viên đã ít nhiều đề cập đến những nội 
dung về bản sắc văn hoá, song đi vào thực hiện theo cách tiếp cận khai thác để đạt mục tiêu 
như đã nêu ở trên thì hầu như chưa chú ý nhiều. Do đó, việc xây dựng và hình thành cho sinh 
viên có được một quy trình thực hiện ngay khi đang học trong các trường sư phạm là việc làm 
cần thiết và có ý nghĩa lâu dài. Chỉ khi các giáo sinh biết đánh giá đúng đắn các giá trị văn 
hoá các dân tộc, biết nâng niu và giữ gìn thì họ mới có thê giáo dục, hướng dẫn thế hệ đi sau 
tiếp nối, phát triển. 
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Phương thức khai thác những nội dung về bản sắc văn hoá các dân tộc thông qua các tác 
phẩm nghệ thuật (trong nội dung các môn học) để giáo dục cho sinh viên đòi hỏi phải có cách 
làm phù hợp với đặc trưng các loại hình nghệ thuật. Ví dụ, ở các bài ca đao, fu„c ngữ chủ yếu 
là khai thác giá trị ngôn ngữ cô đọng, khúc chiết, hình ảnh tiêu biểu, xu hướng ước lệ, tính 
biểu trưng cao, nội dung phản ánh được coi như những nguyên tắc sống để giáo huấn con 
người, như: “công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguôn chảy ra" hoặc: "ấi 
một ngày đàng học một sàng khôn ”. 


Hoặc khi khai thác các tác phẩm tự sự (truyện ngắn) chủ yếu khai thác tính cách nhân vật 
biểu hiện ở: đáng vẻ, ngôn ngữ, tâm trạng, quan hệ ứng xử, hành vi giao tiếp xã hội... để làm 
rõ các nội dung có chứa đựng những nét tiêu biểu về bản sắc văn hoá dân tộc. Đồng thời có sự 
so sánh tương quan để làm rõ nét đặc trưng nhân vật tiêu biểu cho hình tượng nhân vật nào và 
đại diện cho dân tộc nào trong sáng tác của nhà văn. 


Với cách tiêp cận vân đê như trên, có thê áp dụng vào các môn học có ưu thê đê giáo dục 
bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên các trường sư phạm, có thê kê đên các môn học sau: 


Môn Lịch sử: Thông qua nghiên cứu Lịch sử việt Nam, Lịch sử cách mạng Việt Nam để 
thấy rõ được quá trình đấu tranh cách mạng, lịch sử đấu tranh giành độc lập của đồng bảo các 
dân tộc thiểu số. Các sự kiện lịch sử với những con người cụ thể, ở mỗi thời điểm nhất định sẽ 
đại diện cho tầng lớp các dân tộc, họ hiện lên một cách sinh động, từ thời Bà Trưng, Bà Triệu 
đến thời kỳ lịch sử hiện đại. Lịch sử thế giới cũng đem lại cho sinh viên những tri thức về văn 
hoá, lịch sử các nước từ xa xưa đến hiện tại. 


Môn Giáo dục học: Đây là môn đặc trưng trong các trường sư phạm. Nội dung môn học 
này đề cập đến hệ thống tri thức về khoa học giáo dục con người, về quá trình hình thành và 
phát triển nhân cách, về lịch sử giáo dục. Về quá trình giáo dục. Thông qua quá trình giảng dạy, 
cần lựa chọn các phương pháp giáo dục tiêu biểu của người Việt và các dân tộc thiểu số về giáo 
dục gia đình, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật; tập trung nghiên cứu quá trình giáo dục 
con người của cha ông ta, quá trình giáo dục thế hệ trẻ, nuôi dưỡng và phát triển các thế hệ kế 
tiếp của cộng đồng các dân tộc thiểu số để trả lời cho câu hỏi: điều gì đã giúp các dân tộc trong 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam trải qua nghìn năm bị đô hộ, qua các cuộc chiến tranh, trong 
điều kiện "sáng chắn bão dông, chiều ngăn năng lửa", vẫn giữ được nét riêng, giữ được cốt 
cách, khí phách của dân tộc mình, như nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: "Nước Việt Nam từ 
máu lửa, Rũ bùn đứng dậy sáng loà”". 


Môn Tâm lý học: Vận dụng tri thức tâm lý học để nghiên cứu các nét tiêu biểu về tâm lý 
các dân tộc thiêu số (tâm lý tộc người) với những đặc điểm về tính cách, khí chất, nhu cầu, 
tình cảm, lối sống, thói quen, nhận thức... có những đặc trưng riêng là một yêu cầu quan trọng 
khi dạy môn này trong các trường sư phạm ở miền núi, một mặt, đề hiểu rõ hơn về tâm lý con 
người, hiểu rõ hơn về đời sống văn hoá tinh thần các dân tộc Việt Nam, mặt khác đối với giáo 
sinh sư phạm, đây còn là một nhiệm vụ, yêu cầu sư phạm cần thiết trong công tác dạy học, 
giáo dục sau này. Trên thực tế, các giáo sinh sư phạm đang học tại các trường đại học và cao 
đẳng sư phạm ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam còn thiếu nhiều kỹ năng tiếp cận và 
hiểu biết về văn hoá các dân tộc Chỉ riêng "rào cản" ngôn ngữ giữa giáo viên và học sinh dân 
tộc đã là một trở ngại lớn cho công tác giáo dục và dạy học ở miền núi. Đây là một sự thiếu 
hụt lớn cần khắc phục, vì như nhà giáo dục học Makarencô đã nhắn mạnh: muồn giáo dục con 
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người toàn điện trước hết phai hiệu toàn điện về con người. 


Sự thiếu hụt các kỹ năng của các giáo sinh sư phạm nhu đã nêu ở trên đã đặt ra vấn đề: 
phải chăng việc học một khối lượng kiến thức đồ sộ về: tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học xã hội, 
tâm lý học giao tiếp, ứng xử, tâm lý học nhân cách... trong các trường sư phạm ở miền núi là 
không có ý nghĩa? Vấn đề cơ bản là từ những kiến thức sách vở, sinh viên phải biết vận dụng 
để nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng giáo dục. Đây là điều kiện quan trọng để tri thức tâm lý học 
trở nên sống động và có ý nghĩa khi được ứng dụng vào thực tiễn. 


Môn Giáo dục công dân có nhiệm vụ trang bị kiến thức cho sinh viên hệ thống tri thức về 
luật pháp, về đạo đức. Hệ thống tri thức này cùng với năng lực sư phạm sẽ giúp cho sinh viên 
có thê đảm nhận được nhiệm vụ dạy học ở trường phổ thông. Trong các trường sư phạm, 
chương trình đào tạo giáo viên môn Giáo đục công dân có thê mạnh đề lồng ghép, tích hợp 
các nội dung giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc. Việc thiết kế các tình huống giáo dục làm tăng 
tính hấp dẫn các chủ đề giáo dục, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng ứng xử trước các tình 
huống giả định nhưng gần gũi với cuộc sống: đồng thời trang bị cho họ các phương pháp sư 
phạm đề giảng dạy ở phổ thông có hiệu quả. Mục tiêu giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật 
ở phố thông là cần tập trung vào việc hình thành năng lực thực hành. Do vậy, từ trong nhà 
trường sư phạm, cần tạo lập cho sinh viên thói quen có hành vi ứng xử tốt trong các quan hệ 
xã hội, đặc biệt là giúp sinh viên sau khi ra trường có được năng lực hoạt động sư phạm ở 
thực tiễn trường phổ thông. Hiện nay hiện tượng phần lớn học sinh, sinh viên có điểm số cao 
trong các môn học về đạo đức, về pháp luật song lại vi phạm các quy định về pháp luật như: 
vi phạm quy chế học tập, vi phạm luật giao thông... đã nói lên phần nào nhiệm vụ giáo dục 
công dân trong trường học còn tách rời cuộc sống, giáo dục còn nặng về điểm số. 


Một trong những ưu điểm dễ thấy của cách tiếp cận vấn đề theo hướng lông ghép và tích 
hợp là làm cho giờ học hấp dẫn hơn. Nội dung đã được khai thác một cách hợp lý, ý đồ của 
nhà giáo dục không lộ liễu và khiên cưỡng. Các nội dung về bản sắc văn hoá dân tộc như tự 
thắm sâu vào nhận thức, tình cảm và đến với người học một cách tự nhiên. Đặc biệt là người 
học không chỉ hiểu các khái niệm và định nghĩa, mà điều quan trọng là họ biết cách làm, biết 
cách ứng xử và được thực hành thông qua môn học. Đây chính là mục tiêu cơ bản cần đạt tới 
của nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên. Đối với sinh viên sư phạm, mục 
tiêu trên càng quan trọng vì các giáo sinh sau khi ra trường (ở khu vực miền núi phía Bắc Việt 
Nam) sẽ làm việc ở tỉnh miền núi, nơi có nhiều thành phần các dân tộc thiểu số đang sống, 
các giáo sinh sẽ đảm nhận sứ mạng lớn lao là phát triển văn hoá cho thế hệ trẻ. Chính họ sẽ 
đảm nhận vai trò là các nhà văn hoá, trí thức địa phương, có trách nhiệm truyền bá tư tưởng 
tiến bộ của thời đại, phát huy truyền thống văn hoá các dân tộc) thực hiện đường lối văn hoá 
của Đảng, chính sách văn hoá của Nhà nước. 


C. Thiết kế máu một số môđun về giáo dục bản sắc văn hoá dán tộc cho sinh viên 


Theo lý luận dạy học, một môđun là một đơn vị độc lập tương đối, thiết kế chỉ tiết các 
việc làm nhằm khai thác kiến thức (khái niệm) vốn có của tài liệu giáo khoa để đạt được mục 
đích đề ra! . 


1. Bộ GD & ĐT - Thiết kế mẫu một số môẩun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, H, 2001 
(Chương trình phát triên Liên hợp quôc (UVNDP) và DANIDA. 
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Tiếp cận vấn đề giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc bằng cách xây dựng các môđun dạy học 
từ nội dung các môn học đang dạy trong các trường sư phạm là hướng đi đúng đắn đề có thể 
thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên các trường sư phạm. 
Song điều quan trọng hơn là thông qua hoạt động này, sinh viên sư phạm được làm quen với 
phương thức khai thác các kiến thức theo hướng lồng ghép vào nội dung môn học để giáo dục 
học sinh. Bởi vì trong quá trình hoạt động ở thực tiễn phổ thông sau này, họ sẽ phải đảm nhận 
nhiều nội dung giáo dục theo hướng tích hợp, lồng ghép nhà giáo dục giới tính, dân số, môi 
trường... Một môđun giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc gồm 4 yếu tổ cơ bản: 


- Nêu được khái niệm có sẵn trong giáo trình (với tình huông cụ thê có liên quan), 
- Nêu rõ mục tiêu giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc, khai thác từ khái niệm trên; 
- Nêu rõ từng việc làm của thây và trò sao cho có thê kiêm tra được; 


- Có tính mêm dẻo, thích ứng với nhiêu tình huông khác nhau, nhưng đêu đạt mục tiêu 
giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc 

Loại môđun khai thác phân giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên từ các môn 
học trong trường đại học gôm: mục đích, nội dung và phương pháp, nguôn tải liệu tham khảo, 
và các bảng liệt kê nội dung. 

Vị dụ: Khả năng khai thác các nội dung giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc trong sách ở các 
môn học có ưu thê. 


M Môn M 


Nội dung giáo dục bản Môn | ¿u Tâm lý ôn 
: âm lý - 
sắc văn hoá dân tộc Ngữ vấn ; bơ! 
: bị LỊCh | Giáo dục | 0€ 
sử khác 


1. Các khái niệm cơ 
bản mà giáo dục bản sắc 
văn hoá dân tộc có thê 
khai thác 


2. Các việc làm hình 
thành kỹ năng 


3. Các việc làm rõ 


giá trị và các việc làm ra 


Trên cơ sở các nội dung có thê khai thác theo chủ đề, xây dựng các mẫu bài giảng cụ thể, 
các mẫu này có thể bàn giao cho giáo viên tương lai thực hiện ở phổ thông. Trước hết có thể 
luyện tập cho sinh viên sư phạm trong quá hình kiến tập hoặc thực hành sư phạm. 

Đồng thời với việc thiết kế loại hình môđun ở trên là tổ chức các hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp. 

Ví dụ: Mẫu xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo 
dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên sư phạm. 
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: Lúp... Lủp... 
Kê sẽ Kệ 


hoạch Học kỳI | Học kỳlI| Cảnăm | Học kỳ I | Học kỳ HI | Cả năm 


Hoạt 
động 
ngoải Ø1ờ 
lên lớp 


Các hoạt 
động 
khác 


Trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên, phải hình 
thành cho họ 7 kỹ năng thực hành sau đây: kỹ năng nhận biết các vấn đề giáo dục bản sắc văn 
hoá dân tộc, kỹ năng xác định các vấn đề, kỹ năng thu thập thông tin; kỹ năng tổ chức thông 
tin; kỹ năng phân tích thông tin, kỹ năng đê xuất các giải pháp; kỹ năng phát triển kế hoạch 
hành động; kỹ năng thục hiện kế hoạch hành động. Tóm lại, việc thiết kế các môđun trên đảm 
bảo hiệu suất cao của quá trình giáo dục, dạy học, đồng thời đảm bảo tính khả thi, đảm bảo 
các nguyên tắc: không gia tăng nội dung dạy học, giáo dục; đảm bảo khối lượng công việc 
trong quỹ thời gian quy định; đảm bảo cho người giáo viên dạy các môn học có thê thiết kế 
được các nội dung và các hình thức giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên. 


d. Xây dựng môi trường văn hoá, môi trường giáo dục mang đậm tính chất, bản sắc dân 
tộc vùng miễn 

Môi trường văn hoá được hiểu là tổng thể các ảnh hưởng về điều kiện tự nhiên và xã hội 
đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người, trong đó môi trường xã hội được coi là 
quyết định. Môi trường văn hoá, môi trường giáo dục được xem là yếu tố quyết định tới sự 
hình thành và phát triển nhân cách con người, nó được coi như nước cho cá, là không khí cho 
muôn loài, nó không thể thiếu được đối với con người, và nhờ nó, con người được "sinh 
thành", bản chất xã hội của con người chỉ được hình thành trong và bằng môi trường xã hội. 


Nhân cách được hình thành và phát triên trong một môi trường xã hội, đó là môi trường 
văn hoá. Do đó, muôn phát triên năng lực phâm chât nhân cách theo mục tiêu đào tạo, bên 
cạnh quá trình tổ chức giáo dục, cần quan tâm đến yêu tô điều kiện - môi trường văn hoá. 


Trong việc xây dựng môi trường văn hoá, trước hết quan tâm đến môi trường nhà trường 
(một phạm vi tuy hẹp hơn môi trường xã hội, song hết sức quan trọng). Các công việc sau đây 
khi triển khai thiết kế, xây dựng môi trường văn hoá trường học cần chú ý đặc điểm tính chất 
văn hoá vùng miền: trong xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường nhà trường; trong cách bài 
trí nơi ở, nơi học tập cho sinh viên; trong trang phục của sinh viên; trong chương trình văn 
hoá văn nghệ, thể dục thể thao; trong các đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng. Trong các hoạt 
động ở trên, yếu tô con người là quyết định. Vai trò của sinh viên là chủ thể của các hoạt động 
văn hóa, đồng thời là đối tượng giáo dục. Chính họ là chủ thê xây dựng nên yếu tố môi trường 
văn hoá đồng thời là đối tượng chịu sự ảnh hưởng Ấy. Do vậy, các hành vi hoạt động của sinh 
viên trong môi trường giáo dục có thể vừa là nguyên nhân vừa là kết quả. Đối với các nhà 
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quản lý, phải tạo ra các điêu kiện đê có được một môi trường có đủ các điêu kiện tôi thiêu, 
đông thời là tô chức chỉ đạo các hoạt động làm tăng vai trò chủ thê của sinh viên, không aI có 
thê làm thay sinh viên trong việc xây dựng môi trường văn hóa - giáo dục. 


Theo thống kê ở một số trường, tỷ lệ các tiết mục văn hoá văn nghệ trong chương trình 
hoạt động tại các trường sư phạm (trong phạm vi khảo sát) có liên quan đến văn hoá các dân 
tộc thiêu số còn rất ít. Môi trường sư phạm - giáo dục nếu chỉ quan sát bề ngoài với cách thiết 
kế nhà trường, lớp học đã cho thấy mô hình giống nhau ở mọi nơi, chưa có sự cải tiến cho phù 
hợp với môi trường cảnh quan vùng miền. Trang phục của sinh viên các dân tộc thiêu số nhìn 
chung là hòa lẫn với các dân tộc khác. 


Môi trường văn hoá giáo dục hiện nay đang bị "ô nhiễm" với các mức độ khác nhau đang 
đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục cần quan tâm xây dựng, phát triển. Theo các chuyên gia giáo 
dục, một trường đại học muốn đảm bảo quản lý có chất lượng trước hết phải đảm bảo điều 
kiện tối thiêu về ký túc xá, thư viện, giảng đường. Hiện nay ở các trường đại học Việt Nam, 
đảm bảo chỗ ở nội trú trong ký túc xá cho sinh viên đang là một vấn đề khó khăn. Ở các 
trường sư phạm miền núi phía Bắc, nhờ vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước (chương 
trình 4) nên bộ mặt các trường đã khang trang hơn. Tuy vậy, với một tỷ lệ nhỏ sinh viên được 
ở ký túc xá đã xuất hiện hàng loạt các vẫn đề như: ma tuý, cờ bạc, mất an toàn... làm ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng công tác giáo dục đạo đức sinh viên. Vấn đề giáo dục sinh viên 
trong môi trường sư phạm, trong điều kiện khó khăn về ngân sách giáo dục, trong khi quy mô 
giáo dục đại học ngày càng tăng, đang trở thành một thách thức đối với giáo dục đại học nước 
ta, trong đó có hệ thống các trường đại học, cao đẳng ở miền núi phía Bắc Việt Nam. 


e. Thảo luận rộng rãi với nhiêu hình thức sinh hoạt văn hoá đê nhận thức đúng về các yêu 
tô tiền bộ cán phát triên, loại bỏ dân các yêu tô bảo thủ lạc hậu 


Sinh viên là lực lượng tiễn bộ, luôn đi đầu trong mặt trận tư tưởng - văn hoá khi họ được 
định hướng đúng. Sự thừa nhận hay không thừa nhận các giá trị văn hoá cần phải có quá trình 
nhận thức, trải nghiệm để sàng lọc. Quá trình học tập của sinh viên đã tiếp cận đến phương 
pháp nhận thức của nhà khoa học, tức là nhận thức có phê phán, có chọn lọc và sự thừa nhận 
hay không phụ thuộc vào sự kiểm chứng của khoa học, do đó đối với những nội dung nhạy 
cảm cần để họ tự thảo luận một cách dân chủ và rộng Tãi. Đối với sinh viên, cần tổ chức các 
hình thức hoạt động sau đây: 


- Thảo luận, trao đổi, sinh hoạt chuyên đề về các chủ đề: 
+ Trang phục dân tộc trong sinh viên; 

+ Vấn đề sử dụng tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt và học tập; 
+ Việc làm sau khi ra trường của sinh viên vùng sâu; 

+ Chất lượng học tập của sinh viên cử tuyến; 

+ Thói quen và nếp sống sinh viên sư phạm miền núi(...). 


- Thảo luận đánh giá về những hiện tượng đang tồn tại ở một số nơi hiện đang được xã 
hội quan tâm: 


+ Tục nôi dây ở một sô dân tộc; 
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+ Tục làm ma khô; 

+ Nạn tảo hôn; 

+ Tục cúng bái tràn lan ở một số dân tộc; 

+ Thói quen phá rừng làm rẫy; 

+ Thói quen, tác phong chậm đôi mới trong xã hội công nghiệp, 
+ Thói quen, phong tục lạc hậu khác (...). 


Những vấn đề được đưa ra thảo luận không phải chỉ để phê phán, mà quan trọng hơn là 
thông qua thảo luận, tranh luận rộng rãi, với tinh thần khoa học, các sinh viên được tự mình 
đánh giá, nhận thức đúng đắn hơn về các vấn đề mà bản thân mình và xã hội đang quan tâm. 


ø. Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá qua các tình huống giáo dục 


Kỹ năng ứng xử sư phạm là một năng lực quan trọng của người giáo viên tương lai. Đối 
với sinh viên sư phạm, việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên đã được xác định rõ 
trong chương trình đào tạo chính khoá. Nội dung chương trình rèn luyện nghiệp vụ thường 
xuyên rất phong phú, trong đó phải kể đến việc rèn luyện kỹ năng dạy học và kỹ năng giáo 
dục. Đây là quá trình chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho các giáo sinh trong quá trình đào tạo, để 
họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong hoạt động thực tiễn sau này ở phổ thông. 
Hiện nay, trong các trường sư phạm, nhiệm vụ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên đã 
được thực hiện tốt, được đổi mới để nâng cao chất lượng của hoạt động này. Việc xây dựng 
và thiết lập các tình huống giáo dục và đưa vào dạy học, giáo dục đã làm tăng tính thực tiễn 
trong giáo dục và giúp cho sinh viên làm quen với các khả năng có thể xảy ra, rèn luyện khả 
năng ứng phó trước các vấn đề phức tạp của cuộc sống. Do đó, một trong các nhiệm vụ có thể 
thực hiện tốt là xây dựng, thiết kế và đưa vào các nội dung hoạt động để giáo dục bản sắc văn 
hoá cho sinh viên bằng hình thức nêu tình huống giáo dục. 


Nội dung các tình huống rất phong phú và đa dạng, nó có thê xuất hiện do nội dung dạy 
học đem lại, chăng hạn trong khi học các môn khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục, lịch sử, 
địa lý... nếu giáo viên biết nêu vấn đề khéo léo và hướng người học vào giải quyết các tình 
huống xuất hiện thì sẽ có tác dụng tốt trong việc giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc. 


Trong giao tiếp và ứng xử ở nhà trường sư phạm cũng như trong hoạt động xã hội của 
sinh viên có nhiều tình huống nảy sinh đòi hỏi phải có cách ứng xử thông minh và có ý nghĩa 
giáo dục cao. Đặc biệt là đối với sinh viên sư phạm, khả năng ứng xử có văn hoá còn phải 
được coi là năng lực bắt buộc vì chính họ sẽ là chủ thể giáo dục, là người đi giáo dục, do đó 
phải đảm bảo được tính giáo dục cao trong các tình huống ứng xử. 


Trong khi đưa ra các tình huống giáo dục với mục tiêu đạt được là giáo dục bản sắc văn 
hoá dân tộc cho sinh viên, còn phải đảm bảo các yêu cầu chung như: đem lại kiến thức kỹ 
năng, thái độ đúng đắn cho mọi người. Trong khi giải quyết các tình huống, phải tôn trọng 
người học và tạo lập các mối quan hệ tốt đẹp với người học. 


Đôi với các trường sư phạm ở miên núi, việc xây dựng các tình huông giáo dục (mục đích 
giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc đê đưa vào giáo dục sinh viên là quan trọng và cân thiết. 
Đặc biệt là việc xây dựng các tiêu chí của hành vi ứng xử có văn hoá cân được thông nhât cao 
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để làm cơ sở cho đánh giá. Trong các đợt kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm, đặc biệt là 
trong các đợt thực tế chuyên môn như: điền dã dân gian, thực tế về lịch sử, văn học, địa lý... 
phần lớn sinh viên khi tiếp xúc với nhân dân các dân tộc miền núi có các kĩ năng giao tiếp còn 
hạn chế. Đối với phần lớn sinh viên, sự hiểu biết về các phong tục tập quán, lối sống của đồng 
bào các dân tộc thiêu số còn ít. Do đó, việc rèn luyện các kỹ năng để các em làm quen với môi 
trường, con người, xã hội miền núi, đặc biệt là khả năng ứng xử trước các tình huống giao tiếp 
đòi hỏi họ phải được rèn luyện kỹ lưỡng và phải am hiểu sâu sắc về văn hoá các dân tộc miền 
nÚI. 

h. Tiếp tục phát triển các giá trị giáo dục gia đình trong giáo dục nhân cách sinh viên 

Giáo dục gia đình là chiếc nôi đầu tiên với những lời ru, điệu hát thôi vào tâm hồn con 
người các giá trị nhân văn - những giá trị này là nền móng quan trọng cho cuộc đời con người. 
Nếu thiếu đi cái gốc ấy, tâm hồn tình cảm con người dễ bị cằn cỗi, dẫn đến các hành vi phản 
văn hoá. Nếu mô hình giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội phải được gắn 
kết theo yêu cầu của Luật giáo dục thì giáo dục gia đình phải là nền móng căn bản, là mở đầu 
cho quá trình giáo dục con người, là môi trường giáo dục suốt đời cho con người. Khó có thể 
nói một con người được phát triển toàn diện và hài hoà lại bị thiếu hụt giáo dục gia đình. 


Sinh viên hiện nay chưa phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hoá gia đình tốt đẹp, có xu 
hướng "thoát ly" toàn diện về lối sống khi họ sống trong môi trường tự lập - môi trường mới. 
Mâu thuẫn giữa các thế hệ thường bắt nguồn từ những khoảng cách trong cách đánh giá các 
giá trị trong cuộc sống. Một bộ phận thanh niên sinh viên đã có ý thức giữ gìn truyền thống 
văn hoá gia đình, coi gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên quan trọng, là nơi bản thân tích 
luỹ được tri thức về văn hoá dân tộc, song không ít người không có ý thức phát triển những 
giá trị đó, hoặc phủ nhận giá trị thực tiễn của nó, hoặc có xu thế co cụm, khép kín. 


Trong bối cảnh hiện nay, cần khuyến khích sinh viên gắn bó mật thiết hơn với truyền 
thống gia đình, phát huy ảnh hưởng từ gia đình đến sinh viên về văn hóa, giáo dục, lối sống. 
Phần lớn sinh viên cho rằng trong gia đình, mức độ thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc thể hiện 
rõ nét nhất ở quan hệ ứng xử và giao tiếp, nó được in dấu đậm nét vào tính cách con người. 
Nói cách khác, cần xem xét mối quan hệ giữa sinh viên với gia đình tuý theo mức độ gắn kết 
ở từng giai đoạn trưởng thành đề đánh giá sự trưởng thành của cá nhân họ. 

Đặc điểm nỗi bật trong lối sống sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên miền núi nói 
riêng là tỷ lệ lớn các em (70 - 80%) phụ thuộc vào gia đình về kinh tế trong quá trình học tập 
ở các trường đại học và cao đăng. Chính yếu tố này cũng làm hạn chế tính năng động, khả 
năng tự lập của sinh viên Việt Nam (so với phần lớn sinh viên các nước vừa đi học vừa kiếm 
việc làm phục vụ cho học tập). Vì thế, cần giáo dục tính tự lập cho sinh viên, đồng thời tận 
dụng và phát huy sự ảnh hưởng của giáo dục gia đình với họ, coi đây là một thế mạnh trong 
công tác giáo dục. Đối với học sinh, sinh viên miền núi, nhiều khi ảnh hưởng của gia đình 
mạnh đến mức họ có thê làm theo mọi yêu cầu từ phía gia đình (thậm chí sẵn sàng bỏ học để 
về quê lấy vợ hoặc lấy chồng). 


Người phương Tây khi đến Việt Nam đã có nhận xét: "Tinh thần gia đình là đặc tính cơ 
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bản nhát của con người Việt Nam thuộc tát cả mọi tâng lớp. Đôi với họ, gia đình là tất cả”`. 


Điêu đó chứng tỏ không phải ngẫu nhiên, ở mọi lĩnh vực của đời sông xã hội, đặc biệt là 
giáo dục, chúng ta đêu col trong yêu tô giáo đục gia đình trong việc bảo tôn phát triên các giá 
trị văn hoá của con người. 


Đối với giáo dục nhà trường, có thê thực hiện các biện pháp cụ thể sau đây nhằm phát huy 
hết tiềm năng của giáo dục gia đình trong nhiệm vụ giáo dục sinh viên: 


- Tăng cường môi liên hệ gia đình và nhà trường Trong nhận thức, chúng ta thường quan 
niệm đây là biện pháp chỉ nên áp dụng ở bậc giáo dục phổ thông mà thường nghĩ đối với sinh 
viên điều này không quan trọng vì đối tượng đã trưởng thành. Biện pháp này khó có thể thực 
hiện tốt trong điều kiện quy mô giáo dục đại học ngày càng lớn, tuy nhiên, biện pháp này 
cũng rất cần thiết, do đó, cần phải duy trì và phát triển. Hội nghi về phụ huynh sinh viên cần 
tổ chức hàng năm, điều này tưởng như không khả thi, song nêu xét về trách nhiệm và mối lo 
lắng về tương lai con em của tất cả phụ huynh thì phần lớn các gia đình đều nhất trí và sẵn 
sàng tham gia. Chúng ta đều có quan niệm rằng khi sinh viên đến trường đại học, tức là đã tự 
lập hoản toàn về mọi mặt khi họ đã trưởng thành về mặt thể chất, tâm lý, xã hội. Tuy vậy, 
thực tế là họ khó tránh khỏi những hãng hụt về tâm lý khi đến môi trường giáo dục mới, 
khoảng cách về địa lý giữa trường đại học với gia đình không đáng ngại bằng khoảng cách 
tâm lý giữa hai môi trường giáo dục. 

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề giáo dục 


Mục tiêu là nhằm làm tăng nhận thức của sinh viên về các giá trị giáo dục gia đình. Đồng 
thời xây dựng và giới thiệu các mô hình giáo dục gia đình tiêu biểu, nêu gương sáng trong 
giáo dục con cái. Đây cũng là một trong những nguyên tắc của giáo dục đạo đức, nguyên tắc 
giáo dục bằng biện pháp nêu gương. Công việc này cần huy động lực lượng giáo dục là Hội 
phụ huynh sinh viên và các tổ chức khác. Đồng thời, cần tổ chức cho sinh viên tham gia các 
hoạt động phát triển các kỹ năng tìm hiểu những nội dung tốt đẹp trong giáo dục gia đình 
thông qua học tập các môn học. 


1. Theo tải liệu của J.BolIsslere — L Indochinoise arec les Frallcaise. Paris: 1890. P .58. 
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KẾT LUẬN 


Vấn đề giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên sư phạm 
miền núi đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết đối với các trường đại học và cao 
đăng. Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ này không đơn giản bởi vấn đề được đề cập không 
thể giải quyết được trong phạm vi trường học, hay ở nội dung môn học. Giáo dục bản sắc văn 
hoá dân tộc là một trong những nội dung giáo dục lớn, quan trọng để giáo dục toàn diện con 
người. 

Trong phạm vi nhà trường sư phạm, với chức năng giảng dạy và nghiên cứu về khoa học 
giáo dục, chúng tôi cô gắng đề cập đến nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh 
viên sư phạm từ góc độ thực tiễn. Việc hệ thống hoá các quan điểm, các ý kiến từ các tài liệu 
chuyên khảo về vẫn đề này cũng chưa được đầy đủ. Tuy nhiên chúng tôi cũng mạnh dạn tiếp 
cận vấn đề nghiên cứu, khảo sát thực trạng và nêu lên một số giải pháp thực hiện trong phạm 
vi có thê thực hiện được ở một số trường đại học và cao đẳng. Thông qua quá trình tổ chức 
nghiên cứu thực tế và với mục đích góp phần vào nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc 
cho sinh viên, chúng tôi có kết luận sau: 


- Vấn đề giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên trong các trường đại học tuy đã 
được quan tâm nhiều song hiệu quả chưa cao. Một trong những lý do cơ bản là vấn đề giáo 
dục bản sắc văn hoá các dân tộc chưa được thê hiện rõ nét trong nội dung giáo dục, phương 
thức giáo dục cũng như tổ chức các hoạt động. 


- Giữa nhận thức về tằm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc với 
hành vi thực hiện của sinh viên có sự khác nhau: Điều này phản ánh trình độ nhận thức của 
chủ thể - đối tượng giáo dục cũng còn mơ hồ về vấn đề này. Việc nghiên cứu lối sống của 
sinh viên qua hoạt động học tập, sinh hoạt giao lưu, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... đã 
cho thấy sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở miền núi chưa thể hiện rõ nét bản sắc văn 
hoá của dân tộc mình. 


- Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy bức tranh toàn cảnh về văn hóa lỗi sống văn hoá 
sinh viên, đồng thời cũng cho thấy xuất hiện một số vấn đề đang đặt ra cho công tác giáo dục 
đào tạo tại các trường: 


+ Vai trò của trường học đối với nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh 
viên chưa thê hiện rõ. Đặc biệt là giáo dục bản sắc văn hoá của từng dân tộc thiểu số lại càng 
mờ nhạt. Nếu thiếu đi những yếu tổ làm nên bản sắc văn hoá dân tộc, nhất là ở thành phần ưu 
tú của các dân tộc (những sinh viên - trí thức tương lai) thì nền văn hoá của các dân tộc sẽ đi 
đến đâu. 

+ Sinh viên rất quan tâm đến vẫn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, cũng như bản sắc văn 
hoá của các dân tộc, song họ không rõ nội dung để nhận thức, không có nhiễu hình thức để hoạt 
động. Điều này phản ánh nội dung, hình thức giáo dục sinh viên hướng vào việc giữ gìn bản sắc 
văn hoá dân tộc còn nghèo nàn, song cũng phản ánh ánh bị động của sinh viên sư phạm miền 


núi hiện nay nước các vân đê bức xúc của thời đại 


Sự thê hiện "bản sắc văn hoá dân tộc” của sinh viên chủ yêu qua các dạng hoạt động: guan 
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hệ giao tiếp ứng xử, sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, các nội dung biểu hiện 
bản sắc văn hoá như: trang phục, giao tiếp, ngôn ngữ... tỏ ra mờ nhạt. Các biểu hiện của sinh 
viên về đặc trưng cho văn hoá dân tộc mình chưa thê hiện rõ nét qua lỗi sống, quan hệ ứng xử, 
giao tiếp, và đặc biệt là ngay cả hình thức trang phục của sinh viên dân tộc thiểu số cũng ít được 
quan tâm. 


- Nhận thức, hiêu biệt của sinh viên về bản sắc văn hoá dân tộc nói chung và của dân tộc 
mình nói riêng chủ yêu ga các môn học, qua môi trường gia đình. Phạm vì nhận thức được 
mở rộng trong quá trình học tập và giao lưu văn hoá. 


- Đối với sinh viên sư phạm (trong phạm vi khảo sát), sự biểu hiện của định hướng giá trị văn 
hóa truyền thống có xu hướng phân tán so với trước 1986 (thời kỳ đổi mới); nhu cầu hưởng thụ 
văn hóa của sinh viên có nguy cơ xa rời các loại hình văn hoá truyền thống. Nguyên nhân cơ bản 
là do các nội dung của các loại hình văn hoá chưa phù hợp và hấp dẫn sinh viên. 


- Lôi sông có văn hoá trong sinh viên đang có xu hướng tích cực, song cũng xuât hiện xu 
thê thực dụng trong lựa chọn nghê, tìm việc làm của sinh viên cũng như trong một sô quan hệ 
ứng xử trong môi trường sư phạm và ngoài xã hội. 


- Đối với các nhà quản lý văn hoá giáo dục, phần lớn niềm tin của họ đặt vào thế hệ sinh 
viên, song bên cạnh đó còn nhiều ý kiến cho rằng: "sinh viên hiện đang xa rời cội nguồn". 
Quan điểm khác nhau của các nhà quản lý văn hoá giáo dục đã phản ánh một thực tế là chưa 
có sự thống nhất cao về quan điểm giáo dục cũng như đánh giá thế hệ trẻ. 


- Hệ thống các biện pháp nhằm giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc nói chung và bản sắc 
các dân tộc nói riêng cho sinh viên cần đồng bộ. Trước hết cần quán triệt quan điểm: lựa chọn 
định hướng các giá trị cơ bản đúng đắn, tập trung giáo dục nhân cách, tổ chức hoạt động đa 
dạng, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hoá của các dân tộc khác để bồ sung vảo hệ thống tri 
thức giáo dục sinh viên sư phạm. 


- Trong nhiệm vụ giáo dục sinh viên, cần coi trọng nội dung cơ bản của quá trình giáo dục 
bản sắc văn hoá dân tộc là quá trình tiếp thu cái hay, cái đúng, cái tốt có ở mọi đân tộc, để tiếp 
biến thành cái riêng của mình về phong cách biểu hiện. Như vậy, việc giữ gìn đồng thời với 
việc phát triển theo định hướng sáng tạo. Giá trị nhân văn được coi là linh hồn của ban sắc 
văn hoá, là định hướng cơ bản của giáo dục ban sắc văn hoá trong nhà trường. 


- Các biện pháp cơ bản cần thực hiện ngay trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay là: 
xây dựng chương trình giáo dục chính khoá theo hướng lồng ghép, tích hợp đồng thời với 
việc tô chức các chuyên đề ngoại khoá nhằm hình thành và phát triển nhân cách văn hóa cho 
sinh viên; phát triển các kỹ năng tìm hiểu các giá trị văn hoá của dân tộc mình của sinh viên, 
kỹ năng tìm hiểu, thâm thấu các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc khác. Các trường đại học, 
cao đẳng sử phạm cần xây dựng các chương trình giáo dục ngoại khoá nhằm hướng sinh viên 
có nhận thức đúng, hành vi đúng về việc phát triển, giữ gìn các giá trị văn hoá của dân tộc 
mình. Hoạt động của các tô chức xã hội trong trường chuyên nghiệp cần bám sát hoạ động 
chủ đạo là hoạt động học tập của sinh viên đề thực hiện, tránh các hoạt động chỉ có tính chất 
phong trào, bê nồi. 
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